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Biểu mẫu 18 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2023 - 2024 

 
A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

 

 
Khối ngành/ Nhóm 

ngành 

Quy mô hiện tại 

 
NCS 

Học 

viên CH 

Đại học CĐSP TCSP 

GD 

chính quy 
GDTX 

GD 

chính quy 
GDTX 

GD 

chính quy 
GDTX 

Khối ngành III  162 1.890      

Quản trị kinh doanh  42 801      

Tài chính - Ngân hàng  52 749      

Chính sách công  68       

Kế toán   340      

Pháp luật Kinh tế   431      

Khối ngành VII  9 2.918      

Ngôn ngữ Anh   91      

Kinh tế   1035      

Kinh tế phát triển   349      

Kinh tế quốc tế  9 1028      

Kinh tế số   244      

Quản lý nhà nước   171      

Tổng  171 5.239      

 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

STT Khối ngành 
Số sinh viên 

tốt nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) 

Tỷ lệ sinh 

viên tốt 

nghiệp có 

việc làm sau 

1 năm ra 

trường (%)* 

Loại xuất 

sắc 
Loại giỏi Loại khá  

  Tổng số           

1 Khối ngành I           

2 Khối ngành II           

3 Khối ngành III 229 36 75 97 97,5%  

4 Khối ngành IV           

5 Khối ngành V           

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

HỌC VIỆN 

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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6 Khối ngành VI           

7 Khối ngành VII 427 28 92 144  96% 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học 

nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

1. Nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đào tạo chuyên ngành Đấu thầu và 

Quản lý dự án 

 

 
TT 

 
Mã số 

 
Tên học phần/ Môn học 

 
Số TC 

 
Học kỳ 

1.Giáo dục đại cương 41  

1 THCN06 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 

2 THKT05 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin 2 2 

3 KHMI01 Kinh tế vi mô 1 3 1 

4 KHMA02 Kinh tế vĩ mô 1 3 2 

5 THLĐ07 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 1 

6 TOLT07 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 

7 LUĐC01 Pháp luật đại cương 3 1 

8 PPNC01 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 4 

9 TACB02 Tiếng Anh cơ bản 2 3 2 

10 TACB03 Tiếng Anh cơ bản 3 3 3 

11 TACB04 Tiếng Anh cơ bản 4 3 4 

12 TOĐC06 Tin học đại cương 3 1 

13 TOCC05 Toán cao cấp 3 1 

14 THML04 Triết học Mác - Lênin 3 1 

15 THTT02 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 

16 QTKN01 Phát triển kỹ năng* 3 3 

2. Giáo dục quốc phòng 8 0 

1 GDQP02 Giáo dục quốc phòng* 8  

3. Giáo dục thể chất 6  

1 GDTC08 Giáo dục thể chất 1* 2 1 

2 GDTC06 Giáo dục thể chất 2* 2 2 

3 GDTC07 Giáo dục thể chất 3* 2 3 

4.Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Cơ sở ngành 17  

1 QLCD01 Chuyên đề thực tế 2 4 

2 CSCS11 Chính sách công 3 4 

3 LUKT02 Pháp luật kinh tế 3 3 
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4 KHMA04 Kinh tế vĩ mô 2 3 4 

5 TCTT23 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 3 

6 TCKT01 Nguyên lý kế toán 3 3 

5.Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) - Cơ sở ngành 9  

1 TCDN24 Marketing căn bản 3 5 

2 ĐNQT02 Kinh tế quốc tế 3 6 

3 TCC021 Quản lý tài chính công 3 3 

4 TONL08 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 4 

5 TCTH26 Thuế 3 5 

6 QTCL01 Quản trị chiến lược 3 6 

7 QHĐL07 Địa lý Kinh tế 3 3 

8 TODL01 Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh 3 4 

6.Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Ngành 15  

1 QLMS03 Đấu thầu mua sắm 1 3 3 

2 KHĐT05 Kinh tế đầu tư 3 4 

3 TOKT05 Kinh tế lượng 3 4 

4 QLHĐ01 Hợp đồng trong đấu thầu 3 5 

5 QTMC02 Tài chính doanh nghiệp 3 3 

7.Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) – Ngành 9  

1 KHCC06 Kinh tế công cộng 3 4 

2 KHMI03 Kinh tế vi mô 2 3 3 

3 QHMT08 Kinh tế môi trường 3 3 

4 KHKT07 Kinh tế phát triển 3 5 

5 ĐNTM09 Thương mại quốc tế 3 3 

6 TCKH05 Kế toán tài chính 3 5 

7 SSK Kỹ năng mềm 3 4 

8.Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Chuyên ngành 18  

1 QLMS04 Đấu thầu mua sắm 2 3 7 

2 QLQM08 Đấu thầu qua mạng 3 6 

3 QLHS03 Lập hồ sơ mời thầu và Đánh giá hồ sơ dự thầu 3 7 

4 ĐTQL03 Quản lý dự án đầu tư 3 7 

5 QLXL10 Đấu thầu xây lắp 3 7 

6 TCTĐ17 Thẩm định dự án đầu tư 3 6 

9.Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) - Chuyên ngành 9  

1 QLPT06 
Đấu thầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ phi tư 

vấn 

3 5 
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2 QLTV09 Đấu thầu tư vấn 3 7 

3 QLKT01 Đầu tư công 3 7 

4 TCPT08 Phân tích báo cáo tài chính 3 6 

5 QLPP05 Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư 

PPP 

3 5 

6 ĐTĐG01 Giám sát và đánh giá dự án 3 7 

7 ĐTQĐ11 Quy định về đấu thầu của các TCQT và NTT 

nước ngoài tại Việt Nam 

3 6 

10. Không tính điểm   

1 TACB01 Tiếng Anh cơ bản 1 3 1 

11. Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 10  

1 TTTN01 Thực tập tốt nghiệp 4 8 

2 KLTN Khóa luận tốt nghiệp 6 8 

3 ĐTTN04 Đấu thầu mua sắm nâng cao 3 8 

4 ĐTTN03 Lập hồ sơ mời thầu nâng cao 3 8 

TỔNG  128  

 

2. Nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đào tạo chuyên ngành Đầu tư 

 

 

TT 

 

Mã số 

 

Tên học phần/ Môn học 

 

 

Số TC 

 

 

Học kỳ 

giảng dạy 

1. Giáo dục đại cương 41   

1 THCN06 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 

2 KHMI01 Kinh tế vi mô 1 3 2 

3 TOLT07 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 

4 LUĐC01 Pháp luật đại cương 3 1 

5 TOĐC06 Tin học đại cương 3 1 

6 TOCC05 Toán cao cấp 3 1 

7 THML04 Triết học Mác - Lênin 3 1 

8 THKT05 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin 2 1 

9 KHMA02 Kinh tế vĩ mô 1 3 2 
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10 THLĐ07 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 1 

11 TACB02 Tiếng Anh cơ bản 2 3 2 

12 THTT02 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 

13 TACB03 Tiếng Anh cơ bản 3 3 3 

14 TACB04 Tiếng Anh cơ bản 4 3 4 

15 PPNC01 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 3 

16 QTKN01 Phát triển kỹ năng* 3 3 

2. Giáo dục quốc phòng 8   

1 GDQP02 Giáo dục quốc phòng* 8 2 

3. Giáo dục thể chất 6   

1 GDTC08 Giáo dục thể chất 1* 2 1 

2 GDTC06 Giáo dục thể chất 2* 2 2 

3 GDTC07 Giáo dục thể chất 3* 2 3 

4. Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Cơ sở ngành 17   

1 QLCD01 Chuyên đề thực tế 2 6 

2 CSCS11 Chính sách công  3 4 

3 LUKT02 Pháp luật kinh tế 3 3 

4 KHMA04 Kinh tế vĩ mô 2 3 4 

5 TCTT23 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 4 

6 TCKT01 Nguyên lý kế toán 3 4 

5. Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) - Cơ sở ngành 9   

1 QTMC02 Marketing căn bản 3 4 

2 ĐNQT02 Kinh tế quốc tế 3 5 

3 TCCO21 Quản lý tài chính công 3 5 

4 QTHO06 Quản trị học 3 3 
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5 TCTH11 Thuế 3 6 

6 QTCL01 Quản trị chiến lược 3 5 

7 QHĐL07 Địa lý kinh tế 3 3 

8 TODL01 Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh 3 5 

6. Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Ngành 15   

1 KHĐT05 Kinh tế đầu tư 3 5 

2 TONL08 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 4 

3 QLMS03 Đấu thầu mua sắm 1 3 5 

4 TOKT05 Kinh tế lượng 3 4 

5 TCDN03 Tài chính doanh nghiệp 3 5 

7. Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) – Ngành 9   

1 TCCK25 Thị trường chứng khoán 3 5 

2 QTDQ10 Đầu tư quốc tế 3 5 

3 QHMT08 Kinh tế môi trường 3 3 

4 KHMI03 Kinh tế vi mô 2 3 3 

5 KHKT11 Kinh tế phát triển 3 6 

6 QLQM08 Đấu thầu qua mạng 3 6 

7 TCKH04 Kế toán tài chính 3 5 

8. Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Chuyên ngành 18   

1 ĐTQL03 Quản lý dự án đầu tư 3 6 

2 TCTĐ17 Thẩm định dự án đầu tư 3 6 

3 TCPT08 Phân tích báo cáo tài chính 3 6 

4 ĐTRR06 Quản trị rủi ro 3 7 

5 ĐTKT02 Phân tích kỹ thuật trong đầu tư 3 7 

6 ĐTDM04 Quản lý danh mục đầu tư 3 7 



7  

9. Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) - Chuyên ngành 9   

1 TCĐG01 Định giá tài sản 3 6 

2 ĐTPS01 Chứng khoán phái sinh 3 6 

3 QLPP05 

Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công 

tư PPP 
3 5 

4 KHCO09 Đầu tư công 3 5 

5 ĐTĐG01 Giám sát và đánh giá dự án 3 6 

6 QLHS03 

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự 

thầu 
3 6 

10. Không tính điểm     

1 TACB01 Tiếng Anh cơ bản 1 3 1 

11. Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp 10   

1 TTTN01 Thực tập tốt nghiệp 4 8 

2 KLTN Khóa luận tốt nghiệp 6 8 

Môn thay thế Khóa luận tốt nghiệp (Chọn 2 trong 3 môn) 6 8 

3 ĐTTN01 Quản lý danh mục đầu tư nâng cao 3 8 

4 ĐTTN02 Kinh tế đầu tư nâng cao 3 8 

5 ĐTTN02 Thẩm định dự án đầu tư nâng cao 3 8 

TỔNG   128   

 

3. Nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế và 

quản trị nguồn nhân lực 

 

 
TT 

 
Mã số 

 
Tên học phần/ Môn học 

 
Số TC 

 
Học kỳ 

1. Giáo dục đại cương 41  

1 THML04 Triết học Mác - Lênin 3 1 

2 THLĐ07 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 1 

3 THCN06 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 
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4 THKT05 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin 2 1 

5 THTT02 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 

6 KHMI01 Kinh tế vi mô 1 3 2 

7 KHMA02 Kinh tế vĩ mô 1 3 2 

8 PPNC01 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 3 

9 TOCC05 Toán cao cấp 3 1 

10 OLT07 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 

11 TACB02 Tiếng Anh cơ bản 2 3 2 

12 TACB03 Tiếng Anh cơ bản 3 3 3 

13 TACB04 Tiếng Anh cơ bản 4 3 4 

14 UĐC01 Pháp luật đại cương 3 1 

15 TOĐC06 Tin học đại cương 3 1 

16 QTKN01 Phát triển kỹ năng*   

2. Giáo dục quốc phòng 8  

1 GDQP02 Giáo dục quốc phòng* 8 2 

3. Giáo dục thể chất 6  

1 GDTC08 Giáo dục thể chất 1* 2 1 

2 GDTC06 Giáo dục thể chất 2* 2 2 

3 GDTC07 Giáo dục thể chất 3* 2 3 

4. Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Cơ sở ngành 17  

1 QLCD01 Chuyên đề thực tế 2 6 

2 CSCS11 Chính sách công 3 4 

3 KHMA04 Kinh tế vĩ mô 2 3 4 

4 QTHO06 Quản trị học 3 4 

5 QTMC02 Marketing căn bản 3 4 

6 TONL08 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 4 

5. Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) - Cơ sở ngành 9  

1 CSXH02 Xã hội học 3 5 

2 KHMI03 Kinh tế vi mô 2 3 4 

3 KHCC06 Kinh tế công cộng 3 4 

4 TODL01 Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh 3 4 

5 LUKT02 Pháp luật kinh tế 3 3 

6 TCKT01 Nguyên lý kế toán 3 4 



9  

7 TCDN03 Tài chính doanh nghiệp 3 5 

6. Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Ngành 15  

1 NLDSPT Dân số và phát triển 3 5 

2 LUKT24 Luật lao động 3 5 

3 NLKTNL1 Kinh tế nguồn nhân lực 1 3 5 

4 QTNL03 Quản trị nhân lực 3 6 

5 TOKT05 Kinh tế lượng 3 5 

7. Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) - Ngành 9  

1 TCCO21 Văn hóa tổ chức 3 6 

2 TCDN03 Hệ thống thông tin quản lý 3 5 

3 NLTLLĐ Quản trị thù lao lao động 3 6 

4 KHKT11 Kinh tế phát triển 3 5 

5 QHMT08 Kinh tế môi trường 3 4 

6 QLMS03 Đấu thầu mua sắm 1 3 3 

7 QTCL01 Quản trị chiến lược 3 5 

8. Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Chuyên ngành 18 
 

1 NLPTNL Phát triển nguồn nhân lực 3 6 

2 NLKTNL2 Kinh tế nguồn nhân lực 2 3 7 

3 NLTHCV Phân tích và quản lý thực hiện công việc 3 7 

4 NLDLNS Phân tích dữ liệu nhân sự 3 7 

5 NLĐMLĐ Tổ chức và định mức lao động 3 7 

6 NLTTLĐ Phát triển thị trường lao động 3 7 

9. Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) - Chuyên ngành 9  

1 KHĐT05 Kinh tế đầu tư 3 3 

2 QTOB01 Hành vi tổ chức 3 6 

3 CSNL09 Tâm lý học lao động 3 6 

4 NLKNLĐ Phát triển kỹ năng lãnh đạo 3 7 

5 TCTĐ17 Thẩm định dự án đầu tư 3 6 

6 CSNL09 Quản lý nguồn nhân lực tổ chức công 3 6 

7 NLQHLĐ Quan hệ lao động 3 7 

10. Không tính điểm   

1 TACB01 Tiếng Anh cơ bản 1 3 1 
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11. Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp 10  

1 KLTN Khóa luận tốt nghiệp 6 8 

2 TTTN01 Thực tập tốt nghiệp 4 8 

3 NLTN01 Tổ chức và định mức lao động nâng cao 3 8 

4 NLTN02 Quản lý nhân lực quốc tế 3 8 

TỔNG  128  

 

4. Nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đào tạo Kinh tế phát triển 
 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần/ Môn học Số Tín chỉ Học kỳ 

1. Giáo dục đại cương 41  31,5% 

1 LUĐC01 Pháp luật đại cương 3 2 

2 TOĐC06 Tin học đại cương 3 2 

3 TOCC05 Toán cao cấp 3 1 

4 THKT05 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin 2 1 

5 KHMI01 Kinh tế vi mô 1 3 2 

6 TACB02 Tiếng Anh cơ bản 2 3 1 

7 THTT02 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 

8 KHMA02 Kinh tế vĩ mô 1 3 3 

9 THLĐ07 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 1 

10 TOLT07 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 

11 TACB03 Tiếng Anh cơ bản 3 3 2 

12 THML04 Triết học Mác - Lênin 3 1 

13 THCN06 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 

14 PPNC01 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 4 

15 TACB04 Tiếng Anh cơ bản 4 3 3 

16 QTKN01 Phát triển kỹ năng* 3 3 

17 TACB01 Tiếng Anh cơ bản 1* 3 1 

Giáo dục thể chất 2 2 

18 GDTC08 Giáo dục thể chất 1* 3 1 

19 GDTC06 Giáo dục thể chất 3* 3 3 

20 GDTC07 Giáo dục thể chất 3* 3 3 

Giáo dục quốc phòng   

21 GDQP03 Giáo dục quốc phòng* 8 1 

2. Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Cơ sở ngành 18 13,8% 

1 QHĐL07 Địa lý kinh tế 3 4 

2 TOKT05 Kinh tế lượng 3 4 

3 KHMI03 Kinh tế vi mô 2 3 4 

4 KHCC06 Kinh tế công cộng 3 5 

5 KHMA04 Kinh tế vĩ mô 2 3 5 

6 TONL08 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 4 
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3. Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) - Cơ sở ngành 9 6,9% 

1 QTHO06 Quản trị học 3 4 

2 QTMC02 Marketing căn bản 3 4 

3 QTKS07 Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 3 5 

4 TCKT01 Nguyên lý kế toán 3 4 

5 TCTT23 Lý thuyết Tài chính tiền tệ 3 4 

6 TCTH26 Thuế 3 5 

7 TCDN24 Tài chính doanh nghiệp 3 4 

8 TODL01 Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh 3 4 

9 PTDL02 Cơ sở của khoa học dữ liệu 3 5 

10 PTDL05 Nhập môn lập trình phân tích dữ liệu với Python 3 5 

11 KHĐT05 Kinh tế đầu tư 3 4 

12 LUKT31 Tư duy pháp lý 3 5 

4. Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Ngành 18 13,8% 

1 KHPD14 Phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô  4 5 

2 KHCO09 Đầu tư công 3 5 

3 LUKT02 Pháp luật kinh tế 3 5 

5 KHKT11 Kinh tế phát triển 3 6 

6 KHPT15 Kế hoạch hóa phát triển 3 6 

7 QLCD01 Chuyên đề thực tế 2 6 

5. Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) - Ngành 9 6,9% 

1 QTNL03 Quản trị nhân lực 3 6 

2 QTCL01 Quản trị chiến lược 3 6 

3 TCKQ01 Kế toán quản trị 3 7 

4 TCKH04 Kế toán tài chính 3 7 

5 ĐNTM08 Thương mại quốc tế 3 7 

6 QTTM06 Logistics trong doanh nghiệp 3 7 

7 LUKT18 Luật thương mại 3 6 

8 LUKT26 Pháp luật về đầu tư 3 6 

9 QTDM01 Digital Marketing 3 6 

10 QTMS01 Marketing dịch vụ 3 6 

11 QTTT01 Truyền thông Marketing tích hợp 3 6 

12 PTDL08 Quản trị dữ liệu lớn với Apache Spark  6 

6. Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Chuyên ngành 16 12,3% 

1 KTKT08 Kinh tế phát triển 2 3 7 

2  KTPT20 Kinh tế phát triển so sánh 3 7 

3  KTPT17 Phân tích không gian 4 7 

4 QTTT02 Nghiên cứu thị trường 3 7 

5  KTPT16 Phân tích chi phí lợi ích 3 7 

7. Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) - Chuyên ngành 9 6,9% 

1 QTCU04 Quản trị chuỗi cung ứng 3 6 
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2 ĐTQL03 Quản lý dự án đầu tư 3 7 

3 TCTH0 Kế toán thuế 3 6 

4 ĐNNV03 Nghiệp vụ kinh doanh XNK 3 6 

5 ĐNTT01 Thanh toán quốc tế 3 7 

6 PTDL11 Phân tích dữ liệu lớn với R 3 6 

7 PTDL13 Công nghệ tài chính 3 7 

8 TCTĐ17 Thẩm định dự án đầu tư 3 6 

9 TCCK25 Thị trường chứng khoán 3 6 

10 LUKT12 Pháp luật doanh nghiệp 3 6 

11 TCPT08 Phân tích báo cáo tài chính 3 7 

12 TCĐT17 Thẩm định dự án đầu tư 3 6 

13 CHPT04 Kinh tế học quản lý 3 6 

14 CHPT01 Các mô hình kinh tế vĩ mô và ứng dụng chính sách 3 6 

15 CHPT14 Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao 3 6 

16 CHPT11 Phân tích và dự báo kinh tế xã hội 3 7 

17 CHKT03 Thẩm định dự án đầu tư công 3 7 

8. Thực tập và Khoá luận tốt nghiệp 10 7,7% 

1 KLTN Khóa luận tốt nghiệp 6 8 

2 TTTN01 Thực tập tốt nghiệp 4 8 

3  KTPT18 Phân tích định lượng trong kinh tế 3 8 

4 QHBV01 Phát triển bền vững 3 8 

TỔNG (Không bao gồm GDTC và GDQP) 130   

 

5. Nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đào tạo ngành kế hoạch phát triển 

 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần/ Môn học Số Tín chỉ Học kỳ 

1. Giáo dục đại cương 41 31,5%  

1 LUĐC01 Pháp luật đại cương 3 3 

3 TOĐC06 Tin học đại cương 3 3 

3 TOCC05 Toán cao cấp 3 1 

4 THKT05 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin 3 1 

5 KHMI01 Kinh tế vi mô 1 3 3 

6 TACB03 Tiếng Anh cơ bản 3 3 1 

7 THTT03 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 1 

8 
KHMA0

3 
Kinh tế vĩ mô 1 3 3 

9 THLĐ07 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 3 1 

10 TOLT07 Lý thuyết 5ác suất và thống kê toán 3 3 

11 TACB03 Tiếng Anh cơ bản 3 3 3 

13 THML04 Triết học Mác - Lênin 3 1 

13 THCN06 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 3 

14 PPNC01 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 4 

15 TACB04 Tiếng Anh cơ bản 4 3 3 
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16 QTKN01 Phát triển kỹ năng* 3 3 

17 TACB01 Tiếng Anh cơ bản 1* 3 1 

Giáo dục thể chất   

18 GDTC08 Giáo dục thể chất 1* 3 1 

19 GDTC06 Giáo dục thể chất 3* 3 3 

20 GDTC07 Giáo dục thể chất 3* 3 3 

Giáo dục quốc phòng   

21 GDQP03 Giáo dục quốc phòng* 8 1 

3. Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Cơ sở ngành 18 13,8% 

1 
 QHĐL0

7 
Địa lý kinh tế 3 4 

3 TOKT05 Kinh tế lượng 3 4 

3 KHMI03 Kinh tế vi mô 3 3 4 

4 KHCC06 Kinh tế công cộng 3 5 

5 
KHMA0

4 
Kinh tế vĩ mô 3 3 5 

6 TONL08 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 4 

3. Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) - Cơ sở ngành 9 6,9% 

1 QTHO06 Quản trị học 3 4 

3 
QTMC0

3 
Marketing căn bản 3 

4 

3 QTKS07 Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 3 5 

4 TCKT01 Nguyên lý kế toán 3 4 

5 TCTT33 Lý thuyết Tài chính tiền tệ 3 4 

6 TCTH36 Thuế 3 5 

7 TCDN34 Tài chính doanh nghiệp 3 4 

8 TODL01 Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh 3 4 

9 PTDL03 Cơ sở của khoa học dữ liệu 3 5 

10 LUKT31 Tư duy pháp lý 3 5 

11 KHĐT05 Kinh tế đầu tư 3 4 

12 LUKT13 Pháp luật doanh nghiệp 3 5 

4. Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Ngành  18 13,8% 

1 KHPD14 Phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô 1   4 5 

3 KHCO09 Đầu tư công 3 5 

3 LUKT03 Pháp luật kinh tế 3 5 

4 KHPT15 Kế hoạch hóa phát triển 3 6 

5 KHKT11 Kinh tế phát triển 3 6 

6 QLCD01 Chuyên đề thực tế 3 6 

5. Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) - Ngành 9 6,9% 

1 QTNL03 Quản trị nhân lực 3 6 

3 QTCL01 Quản trị chiến lược 3 6 

3 TCKQ01 Kế toán quản trị 3 7 

4 TCKH04 Kế toán tài chính 3 7 

5 
ĐNTM0

8 
Thương mại quốc tế 3 

7 
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6 QTTM06 Logistics trong doanh nghiệp 3 7 

7 PTDL05 Nhập môn lập trình phân tích dữ liệu với Python 3 6 

8 PTDL04 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 6 

9 LUKT18 Luật thương mại 3 6 

10 QTMS01 Marketing dịch vụ 3 6 

11 QTTT01 Truyền thông Marketing tích hợp 3 6 

12 LUKT36 Pháp luật về đầu tư 3 6 

6. Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Chuyên ngành 16  

1 
KHKD0

8 
Thẩm định dự án đầu tư 3 7 

3 KTPT16 Phân tích chi phí lợi ích 3 7 

3 KTPT17 Phân tích không gian  4 7 

4 KHPD15 Phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô 3 3 7 

5 QTTT03 Nghiên cứu thị trường 3 6 

7. Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) - Chuyên ngành 9 6,9% 

1 QTCU04 Quản trị chuỗi cung ứng 3 6 

3 ĐTQL03 Quản lý dự án đầu tư 3 7 

3 TCTH0 Kế toán thuế 3 6 

4 
ĐNNV0

3 
Nghiệp vụ kinh doanh 5NK 3 

6 

5 ĐNTT01 Thanh toán quốc tế 3 7 

6 PTDL11 Phân tích dữ liệu lớn với R 3 6 

7 PTDL13 Công nghệ tài chính 3 7 

8 TCPT08 Phân tích báo cáo tài chính 3 7 

9 TCTĐ17 Thị trường chứng khoán 3 6 

10 TCĐG01 Định giá tài sản 3 7 

11 TCCK06 Phân tích và đầu tư chứng khoán 3 7 

12 TCCK06 Digitial Marketing 3 6 

13 CHPT04 Kinh tế học quản lý 3 6 

14 CHPT01 
Các mô hình kinh tế vĩ mô và ứng dụng chính 

sách 
3 

6 

15 CHPT14 Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao 3 6 

16 CHPT11 Phân tích và dự báo kinh tế xã hội 3 7 

17 CHKT03 Thẩm định dự án đầu tư công 3 7 

8. Thực tập và Khoá luận tốt nghiệp 10 7,7% 

1 KLTN Khóa luận tốt nghiệp 6 8 

3 TTTN01 Thực tập tốt nghiệp 4 8 

3 KTPT18 Phân tích định lượng trong kinh tế 3 8 

4 KTPT19 Kế hoạch phát triển thị trường 3 8 

TỔNG 130   
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6. Nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đào tạo ngành Kinh tế hợp tác 

 

TT Mã học phần Tên học phần/ Môn học Số Tín chỉ 

1. Giáo dục đại cương 41 

1 THML04 Triết học Mác - Lênin 3 

2 THLĐ07 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 

3 THCN06 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 

4 THKT05 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin 2 

5 THTT02 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

6 KHMI01 Kinh tế vi mô 1 3 

7 KHMA02 Kinh tế vĩ mô 1 3 

8 PPNC01 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 

9 TOCC05 Toán cao cấp 3 

10 TOLT07 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 

11 TACB01 Tiếng Anh cơ bản 1* 3 

12 TACB02 Tiếng Anh cơ bản 2 3 

13 TACB03 Tiếng Anh cơ bản 3 3 

14 TACB04 Tiếng Anh cơ bản 4 3 

15 LUĐC01 Pháp luật đại cương 3 

16 TOĐC06 Tin học đại cương 3 

17 QTKN01 Phát triển kỹ năng* 3 

Giáo dục thể chất.                                                                                                     

18 GDTC08 Giáo dục thể chất 1* 2 

19 GDTC06 Giáo dục thể chất 2* 2 

20 GDTC07 Giáo dục thể chất 3* 2 

Giáo dục quốc phòng 

21 GDQP02 Giáo dục quốc phòng* 8 

2. Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Cơ sở ngành  18 

1 TOKT05 Kinh tế lượng 3 

2 KHMI03 Kinh tế vi mô 2 3 

3 KHCC06 Kinh tế công cộng 3 

4 KHMA04 Kinh tế vĩ mô 2 3 

5 TONL08 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 

6 QTHO06 Quản trị học 3 
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3. Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) - Cơ sở ngành 9 

1 QTDM01 Digital Marketing 3 

2 QTBH01 Quản trị bán hàng 3 

3 QTNL03 Quản trị nhân lực 3 

4 TCTT23 Lý thuyết Tài chính tiền tệ 3 

5 TCTH26 Thuế 3 

6 TCDN24 Tài chính doanh nghiệp 3 

7 KHĐT05 Kinh tế đầu tư 3 

8 LUKT26 Pháp luật về đầu tư 3 

9 TCCK25 Thị trường chứng khoán 3 

10 QHĐL07 Địa lý kinh tế 3 

4. Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Ngành 18 

1 KTPT27 Nhập môn Kinh tế hợp tác 3 

2 LUKT02 Pháp luật kinh tế 3 

3 KHKT11 Kinh tế phát triển 3 

4 ĐNTM08 Thương mại quốc tế 3 

5 QTMC02 Marketing căn bản 3 

6 TCKT01 Nguyên lý kế toán 3 

5. Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) - Ngành  9 

1 QTDM01 Digital Marketing 3 

2 QTCL01 Quản trị chiến lược 3 

3 QTTT01 Truyền thông Marketing tích hợp 3 

4 TCKQ01 Kế toán quản trị 3 

5 TCKH04 Kế toán tài chính 3 

6 QTTM06 Logistics trong doanh nghiệp 3 

7 ĐTKT02 Phân tích kỹ thuật trong đầu tư 3 

8 ĐTQL03 Quản lý dự án đầu tư 3 

9 ĐTDM04 Quản lý danh mục đầu tư 3 

10 TCPT08 Phân tích báo cáo tài chính 3 

11 TCĐT17 Thẩm định dự án đầu tư 3 

6. Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Chuyên ngành  16 

1 QHBV01 Phát triển bền vững 2 

2 KTPT21 Phát triển cộng đồng 3 

3 KTPT17 Kế hoạch phát triển 3 
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4 KTPT22 Quản lý tổ chức kinh tế hợp tác 3 

5 KTPT23 Chính sách và Pháp luật về kinh tế hợp tác 3 

6 QLCD01 Chuyên đề thực tế 2 

7. Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) - Chuyên ngành  9 

1 QTCU04 Quản trị chuỗi cung ứng 3 

2 ĐNNV03 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 3 

3 ĐNTT01 Thanh toán quốc tế 3 

4 TCTH0 Kế toán thuế 3 

5  KTPT20 Kinh tế phát triển so sánh 3 

6  KTPT17 Phân tích không gian 3 

7  KTPT16 Phân tích chi phí lợi ích 3 

8 QTSX01 Quản trị sản xuất và tác nghiệp 3 

9 QTTT02 Nghiên cứu thị trường 3 

8. Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn tốt nghiệp) 6 

1 KTPT25 Kế hoạch phát triển kinh tế địa phương 3 

2 KTPT26 Thống kê hoạt động kinh tế hợp tác 3 

9.Thực tập và Khoá luận tốt nghiệp  10 

1 KLTN Khóa luận tốt nghiệp 6 

2 TTTN01 Thực tập tốt nghiệp 4 

TỔNG (Không bao gồm GDTC và GDQP) 130 

 

7. Nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán – 

Kiểm toán 

 

 
TT 

 
Mã số 

 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Học kỳ 

1. Giáo dục đại cương 41 
 

1 THCN06 Chủ nghĩa Xã hội Khoa học 2 3 

2 THML04 Triết học Mác- Lênin 3 1 

3 THTT02 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 

4 THLĐ07 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 2 

5 PLĐC12 Pháp luật đại cương 3 1 

6 PPNC09 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 3 
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7 TOĐC06 Tin học đại cương 3 1 

8 TACB1 Tiếng Anh cơ bản 1* 3 1 

9 TACB2 Tiếng Anh cơ bản 2 3 2 

10 TACB3 Tiếng Anh cơ bản 3 3 3 

11 TACB4 Tiếng Anh cơ bản 4 3 4 

12 TOCC05 Toán cao cấp 3 1 

13 THKT05 Kinh tế chính trị Mac -Lê Nin 2 2 

14 TOLT07 Lý thuyết xác suất thống kê 3 3 

15 KHMI01 Kinh tế vi mô 1 3 1 

16 KHMA02 Kinh tế vĩ mô 1 3 2 

17 QTKN01 Phát triển kỹ năng* 3 3 

2. Giáo dục quốc phòng 

1 GDQP02 Giáo dục quốc phòng* 8 2 

3. Giáo dục thể chất 

1 GDTC01 Giáo dục thể chất 1* 2 1 

 

2 
 

GDTC02 
 

Giáo dục thể chất 2* 
 

2 
 

2 

3 GDTC03 Giáo dục thể chất 3* 2 3 

4. Cơ sở ngành (Bắt buộc) 18 
 

1 KHMI03 Kinh tế vi mô 2 3 3 

2 CSC11 Chính sách công 3 4 

3 TCTT23 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 4 

4 ACST01 Chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam 3 5 

5 TCKT01 Nguyên lý kế toán 3 3 

6 LUKT02 Pháp luật kinh tế 3 4 

5. Cơ sở ngành (Lựa chọn 9 tín chỉ) 9 
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1 TOKT05 Kinh tế lượng 3 5 

2 KHĐT05 Kinh tế đầu tư 3 5 

3 TONL08 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 4 

4 QTMC02 Marketing căn bản 3 4 

5 QTHO06 Quản trị học 3 3 

6 ACIF02 Hệ thống thông tin kế toán 3 5 

7 TODL01 Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh 3 5 

6. Kiến thức ngành (Bắt buộc) 17  

1 TCDN22 Tài chính doanh nghiệp 3 4 

2 TCKH04 Kế toán tài chính 3 4 

3 TCKQ01 Kế toán quản trị 1 3 5 

4 KTCB01 Kiểm toán căn bản 3 5 

5 TCTH11 Thuế 3 5 

6 QLCD01 Chuyên đề thực tế 2 6 

7. Kiến thức ngành (Lựa chọn 9 tín chỉ) 9 
 

1 NNKD05 Tiếng anh trong kinh doanh 3 5 

2 TCCK25 Thị trường chứng khoán 3 6 

3 KTDN Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 3 6 

4 NHTM02 Ngân hàng thương mại 3 5 

5 TCĐG01 Định giá tài sản 3 6 

8. Chuyên ngành bắt buộc 18 
 

1 TCKT22 Kiểm toán báo cáo tài chính 3 7 

2 TCKT29 Kế toán tài chính 2 3 6 

3 TCHC08 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 6 

4 KTTH01 Kế toán thực hành 3 7 

5 TCPT08 Phân tích báo cáo tài chính 3 6 

6 TCTH01 Kế toán thuế 3 7 

9.Chuyên ngành lựa chọn (Lựa chọn 9 tín chỉ) 9 
 

1 ACCO05 Kế toán xây lắp 3 6 

2 KTNH01 Kế toán ngân hàng thương mại 3 6 

3 KTNB Kiểm toán nội bộ 3 6 

4 TCKT30 Kế toán quốc tế 3 6 
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5 ACFI07 Kế toán tập đoàn 3 7 

6 ACAD07 Kế toán quản trị 2 3 7 

10. Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 10 
 

1 TTTN01 Thực tập tốt nghiệp 4 8 

2 KLTN Khóa luận tốt nghiệp 6 8 

 
TTCKT31 Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp 3 8 

 
KITN Tổ chức quá trình kiểm toán báo cáo tài chính 3 8 

TỔNG 131 
 

 

8. Nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đào tạo ngành Kinh tế đối ngoại 

 

 
TT 

 
Mã số 

 
Tên học phần/ Môn học 

 
Số TC 

 
Học kỳ 

1. Giáo dục đại cương 41  

1 THCN06 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 1 

2 KHMI01 Kinh tế vi mô 1 3 1 

3 THLĐ07 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 1 

4 LUĐC01 Pháp luật đại cương 3 1 

5 TOĐC06 Tin học đại cương 3 1 

6 TOCC05 Toán cao cấp 3 1 

7 THML04 Triết học Mác - Lênin 3 1 

8 THKT05 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin 2 2 

9 KHMA02 Kinh tế vĩ mô 1 3 2 

10 TOLT07 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 

11 TACB02 Tiếng Anh cơ bản 2 3 2 

12 THTT02 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 

13 TACB03 Tiếng Anh cơ bản 3 3 3 

14 PPNC01 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 4 

15 TACB04 Tiếng Anh cơ bản 4 3 4 

16 QTKN01 Phát triển kỹ năng* 3 3 

2.--> Giáo dục quốc phòng   

1 GDQP02 Giáo dục quốc phòng* 8  

3.--> Giáo dục thể chất   

1 GDTC08 Giáo dục thể chất 1* 2 1 

2 GDTC06 Giáo dục thể chất 2* 2 2 

3 GDTC07 Giáo dục thể chất 3* 2 3 

4. Không tính điểm   
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1 TACB01 Tiếng Anh cơ bản 1* 3 1 

5. Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Cơ sở ngành 18  

1 TCTT23 Lý thuyết Tài chính tiền tệ 3 3 

2 CSCS11 Chính sách công 3 3 

3 TODL01 Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh 3 4 

4 TONL08 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 4 

5 LUKT02 Pháp luật kinh tế 3 3 

6 TCDN03 Tài chính doanh nghiệp 3 4 

6. Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) - Cơ sở ngành 9  

1 QTKS07 Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 3 4 

2 QTHO06 Quản trị học 3 4 

3 QHĐL07 Địa lý Kinh tế 3 3 

4 TCKT01 Nguyên lý kế toán 3 3 

5 KHCO08 Đầu tư công 2 4 

6 KTTC02 Kế toán tài chính 3 3 

7 QTMA Marketing căn bản 3 4 

8 KHĐT05 Kinh tế đầu tư 3 3 

7. Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Ngành 17  

1 ĐNQT09 Kinh tế quốc tế 3 4 

2 QLCD01 Chuyên đề thực tế 2 5 

3 ĐNQT15 Đầu tư quốc tế 3 5 

4 ĐNTM09 Thương mại quốc tế 3 5 

5 ĐNTC04 Toàn cầu hóa và các rủi ro 3 6 

6 TMQT11 Logistic cơ bản 3 5 

8. Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) - Ngành 9  

1 NNKD05 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 5 

2 KHKT11 Kinh tế phát triển 2 5 

4 TOKT05 Kinh tế lượng 3 5 

3 QTTT11 Nghiên cứu thị trường 3 6 

5 ĐNQT17 Quản trị dự án đầu tư nước ngoài 3 6 

6 KHPD13 Phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô 3 5 

9.Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Chuyên ngành 17  

1 ĐNMA05 Marketing quốc tế 3 7 

2 ĐNTT01 Thanh toán quốc tế 3 7 

3 TCQT13 Tài chính quốc tế 2 6 

4 ĐNĐP06 Đàm phán kinh tế quốc tế 3 7 

5 ĐNNV03 Nghiệp vụ kinh doanh XNK 3 6 

6 LUQT04 Pháp luật kinh tế quốc tế 3 7 

10.Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) - Chuyên ngành 9  

2 QLMS03 Đấu thầu mua sắm 1 3 5 
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1 ĐNTT11 Thư tín thương mại 3 6 

3 ĐNQT11 Kinh doanh quốc tế 3 6 

4 QTCU04 Quản trị chuỗi cung ứng 3 7 

5 QTKD14 Thương mại điện tử 3 7 

11. Thực tập và Khoá luận tốt nghiệp 10  

1 TTTN01 Thực tập tốt nghiệp 4 8 

2 KLTN Khóa luận tốt nghiệp 6 8 

3 ĐNTN02 Kinh doanh quốc tế tốt nghiệp 3 8 

4 ĐNTN01 Kinh tế quốc tế tốt nghiệp 3 8 

TỔNG TÍN CHỈ  130  

 

9. Nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đào tạo chuyên ngành Thương mại 

quốc tế và Logistics 

 

STT Môn học Học phần 

Khối 

lượng kiến 

thức 

Học kỳ 

(tín chỉ) 

1. Kiến thức giáo dục đại cương 

(không bao gồm TACB1, GDTC&QP) 
41  

1.  THKT05 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin 2 1 

2.  KHMI01 Kinh tế vi mô 1 3 1 

3.  KHMA02 Kinh tế vĩ mô 1 3 2 

4.  THLĐ07 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 1 

5.  TOLT07 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 

6.  LUĐC01 Pháp luật đại cương 3 1 

7.  PPNC01 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 5 

8.  TACB02 Tiếng Anh cơ bản 2 3 2 

9.  TACB03 Tiếng Anh cơ bản 3 3 3 

10.  TACB04 Tiếng Anh cơ bản 4 3 4 

11.  TOĐC06 Tin học đại cương 3 1 

12.  TOCC05 Toán cao cấp 3 1 

13.  THCN06 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 1 

14.  THML04 Triết học Mác - Lênin 3 2 

15.  THTT02 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 

16.  GDQP02 Giáo dục quốc phòng* 8 2 

17.  GDTC08 Giáo dục thể chất 1* 2 1 

18.  GDTC06 Giáo dục thể chất 2* 2 2 

19.  GDTC07 Giáo dục thể chất 3* 2 3 

20.  TACB01 Tiếng Anh cơ bản 1* 3 1 

21.  QTKN01 Phát triển kỹ năng* 3 3 
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STT Môn học Học phần 

Khối 

lượng kiến 

thức 

Học kỳ 

(tín chỉ) 

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 90  

2.1. Kiến thức cơ sở ngành 27  

2.1.1. Cở sở ngành bắt buộc 18  

1.  TCTT23 Lý thuyết Tài chính tiền tệ 3 3 

2.  CSCS11 Chính sách công 3 3 

3.  TODL01 Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh 3 4 

4.  TCDN03 Tài chính doanh nghiệp 3 4 

5.  LUKT02 Pháp luật kinh tế 3 5 

6.  TONL08 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 4 

2.1.2. Cơ sở ngành tự chọn 9  

1.  QTHO06 Quản trị học 3 3 

2.  QTKS07 Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 3 4 

3.  NNKD05 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 4 

4.  TCKH04 Kế toán tài chính 3 6 

5.  KHĐT05 Kinh tế đầu tư 3 6 

6.  TCKT01 Nguyên lý kế toán 3 3 

7.  QTMS01 Marketing dịch vụ 3 5 

2.2. Kiến thức ngành 25  

2.2.1. Ngành bắt buộc 17  

1.  ĐNQT09 Kinh tế quốc tế 3 4 

2.  ĐNQT15 Đầu tư quốc tế 3 5 

3.  QLCD01 Chuyên đề thực tế 2 6 

4.  ĐNTC04 Toàn cầu hóa và các rủi ro 3 6 

5.  TMQT11 Logistic cơ bản 3 5 

6.  ĐNTM08 Thương mại quốc tế 3 5 

2.2.2. Ngành tự chọn 8  

1.  KHCO08 Đầu tư công 2 5 

2.  KHKT11 Kinh tế phát triển 2 5 

3.  QTTT11 Nghiên cứu thị trường 3 6 

4.  TCQT12 Tài chính quốc tế 2 6 

5.  ĐNQT17 Quản trị dự án đầu tư nước ngoài 3 7 

6.  ĐNQT11 Kinh doanh quốc tế 3 5 

2.3. Kiến thức chuyên ngành 28  

2.3.1. Chuyên ngành bắt buộc 20  

1.  DPKT05 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế 3 6 

2.  ĐNNV03 Nghiệp vụ kinh doanh XNK 3 6 
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STT Môn học Học phần 

Khối 

lượng kiến 

thức 

Học kỳ 

(tín chỉ) 

3.  LUHH04 Pháp luật thương mại và vận tải hàng hóa quốc tế 3 7 

4.  QTTM07 Quản trị kho và bao bì 2 7 

5.  TMQT12 Quản trị Logistic kinh doanh 3 7 

6.  QTTM05 Vận tải và giao nhận quốc tế 3 7 

7.  ĐNTT01 Thanh toán quốc tế 3 7 

2.3.2. Chuyên ngành tự chọn 8  

1.  QTCU04 Quản trị chuỗi cung ứng 3 7 

2.  QTTM09 Chính sách Logistics 2 6 

3.  QTKD14 Thương mại điện tử 3 6 

4.  QTTM08 Hệ thống thông tin quản lý trong logistics 3 7 

5.  QTTM04 Thuế trong thương mại quốc tế 2 6 

6.  ĐNTT16 Thư tín thương mại 3 7 

2.4. Kiến thức tốt nghiệp 10  

1.  TTTN01 Thực tập tốt nghiệp 4 8 

2.  

KLTN Khóa luận tốt nghiệp 6 8 

Học 2 học phần tốt nghiệp 6  

TMTN02 Logistics – tốt nghiệp 3 8 

TMTN01 Thương mại quốc tế - tốt nghiệp 3 8 

TỔNG SỐ (Không bao gồm TACB1,  GDTC & Quốc phòng) 131  

 

10. Nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đào tạo ngành Phân tích dữ liệu 

lớn trong kinh tế và kinh doanh 
 

 
TT 

 
Mã số 

 
Tên học phần/ Môn học 

 
Số Tín chỉ 

 

Học kì 

giảng dạy 

1. Giáo dục đại cương 41  

1 THCN06 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 4 

2 THKT05 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin 2 2 

3 KHMI01 Kinh tế vi mô 1 3 1 

4 KHMA02 Kinh tế vĩ mô 1 3 2 

5 THLĐ07 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 3 

6 TOLT07 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 

7 LUĐC01 Pháp luật đại cương 3 1 
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8 PPNC01 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 2 

9 TACB01 Tiếng Anh cơ bản 1 3 1 

10 TACB02 Tiếng Anh cơ bản 2 3 2 

11 TACB03 Tiếng Anh cơ bản 3 3 3 

12 TACB04 Tiếng Anh cơ bản 4 3 4 

13 TOĐC06 Tin học đại cương 3 1 

14 TOCC05 Toán cao cấp 3 1 

15 THML04 Triết học Mác - Lênin 3 1 

16 THTT02 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 

17 QTKN01 Phát triển kỹ năng* 3 3 

2. Giáo dục quốc phòng 8  

1 GDQP02 Giáo dục quốc phòng * 8 2 

3. Giáo dục thể chất 6  

1 GDTC08 Giáo dục thể chất 1 * 2 1 

2 GDTC06 Giáo dục thể chất 2 * 2 2 

3 GDTC07 Giáo dục thể chất 3 * 2 3 

4. Cơ sở ngành (Bắt buộc) 20  

1 KTKD01 Lập trình căn bản 3 3 

2 QTMC02 Marketing căn bản 3 3 

3 TOKT05 Kinh tế lượng 3 3 

4 TODL01 Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh 3 4 

5 TCTT23 Lý thuyết Tài chính tiền tệ 3 3 

6 KTKD03 Lý thuyết Kinh tế số 2 4 

7 CSCS11 Chính sách công 3 3 

5. Cơ sở ngành (Lựa chọn 3 học phần) 9  

1 TONL08 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 4 

2 KHĐT05 Kinh tế đầu tư 3 5 

3 PTDL02 Cở sở của khoa học dữ liệu 3 5 

4 QTHO06 Quản trị học 3 4 

5 ĐNQT09 Kinh tế quốc tế 3 4 

6 ĐNTM08 Thương mại quốc tế 3 5 

7 TCKT01 Nguyên lý kế toán 3 3 

6. Kiến thức Ngành (Bắt buộc) 17  
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1 TCDN03 Tài chính doanh nghiệp 3 5 

2 PTDL04 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 4 

3 QTMA09 Quản trị Marketing 3 6 

4 QTKD14 Thương mại điện tử 3 5 

5 LUKT01 Pháp luật kinh tế 3 4 

6 QLCD01 Chuyên đề thực tế 2 6 

7. Kiến thức Ngành (Lựa chọn 9 tín chỉ theo khối môn) 9  

1 TCCK25 Thị trường chứng khoán 3 5 

2 ĐTKT02 Phân tích kỹ thuật trong đầu tư 3 6 

3 QTKS07 Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo 3 7 

4 TCTO11 Toán tài chính 3 5 

5 PTDL07 Phân tích thống kê nhiều chiều 3 6 

6 PTDL06 Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính 3 7 

7 TCKH04 Kế toán tài chính 3 5 

8 TCPT08 Phân tích báo cáo tài chính 3 6 

8. Chuyên ngành (Bắt buộc) 15  

1 PTDL05 Lập trình phân tích dữ liệu với Python 3 4 

2 PTDL20 Phân tích dữ liệu Marketing 3 7 

3 PTDL12 Phân tích dữ liệu lớn với PowerBI 3 7 

4 PTDL08 Quản trị dữ liệu lớn 3 6 

5 PTDL09 Khai phá dữ liệu cho phân tích kinh doanh 3 6 

9. Chuyên ngành (Lựa chọn 3-4 môn theo khối) 9  

1 PTDL03 Logic Toán 2 5 

2 KTKD12 Truyền thông đa phương tiện 2 6 

3 KTKD11 Khoa học quản lý 2 7 

4 QTDM01 Marketing số 3 6 

5 TCCN01 Công nghệ tài chính 3 7 

6 KTKD06 Các mô hình kinh doanh số 3 7 

7 ĐTRR06 Quản trị rủi ro 3 6 

8 KTKD05 Chuyển đổi số 3 7 

9 KHPD13 Phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô 3 6 

10 PTDL10 Học máy và trí tuệ nhân tạo 3 7 

11 PTDL14 Blockchain trong quản lý 2 7 
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10. Thực tập và Khoá luận tốt nghiệp 10  

1 KLTN01 Khóa luận tốt nghiệp 6 8 

 KLTN02 Phân tích dữ liệu lớn nâng cao 3 8 

KLTN03 Quản trị dữ liệu lớn nâng cao 3 8 

2 TTTN01 Thực tập tốt nghiệp 4 8 

TỔNG 130  

 

11. Nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế và 

kinh doanh số 
 

 
T

T 

 
Mã số 

 
Tên học phần/ Môn học 

Số tín 

chỉ 

 
Học kỳ 

1. Giáo dục đại cương 41  

1 THCN06 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 4 

2 THKT05 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin 2 2 

3 KHMI01 Kinh tế vi mô 1 3 1 

4 KHMA02 Kinh tế vĩ mô 1 3 2 

5 THLĐ07 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 3 

6 TOLT07 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 

7 LUĐC01 Pháp luật đại cương 3 1 

8 PPNC01 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 2 

9 TACB01 Tiếng Anh cơ bản 1* 3 1 

1
0 

TACB02 Tiếng Anh cơ bản 2 3 2 

1
1 

TACB03 Tiếng Anh cơ bản 3 3 3 

1

2 

TACB04 Tiếng Anh cơ bản 4 3 4 

1
3 

TOĐC06 Tin học đại cương 3 1 

1
4 

TOCC05 Toán cao cấp 3 1 

1
5 

THML04 Triết học Mác - Lênin 3 1 

1
6 

THTT02 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 

1

7 

QTKN01 Phát triển kỹ năng* 3 3 

2. Giáo dục quốc phòng 8  

1 GDQP02 Giáo dục quốc phòng * 8 2 

3. Giáo dục thể chất 6  
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1 GDTC08 Giáo dục thể chất 1 * 2 1 

2 GDTC06 Giáo dục thể chất 2 * 2 2 

3 GDTC07 Giáo dục thể chất 3 * 2 3 

4. Cơ sở ngành (Bắt buộc) 20  

1 KTKD01 Lập trình căn bản 3 3 

2 QTMC02 Marketing căn bản 3 4 

3 TOKT05 Kinh tế lượng 3 3 

4 TODL01 Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh 3 3 

5 TCTT23 Lý thuyết Tài chính tiền tệ 3 3 

6 KTKD03 Lý thuyết Kinh tế số 2 4 

7 CSCS11 Chính sách công 3 3 

5. Cơ sở ngành (Lựa chọn 3 môn theo khối kiến thức muốn học) 9  

1 QTHO06 Quản trị học 3 4 

2 QTCC01 Quan hệ công chúng 3 5 

3 TONL08 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 4 

4 KHĐT05 Kinh tế đầu tư 3 5 

5 ĐNQT09 Kinh tế quốc tế 3 4 

6 ĐNTM08 Thương mại quốc tế 3 5 

7 TCKT01 Nguyên lý kế toán 3 3 

6. Kiến thức Ngành (Bắt buộc) 17  

1 TCDN03 Tài chính doanh nghiệp 3 5 

2 PTDL04 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 4 

3 LUKT01 Pháp luật kinh tế 3 4 

4 QTMA09 Quản trị Marketing 3 5 

5 QTKD14 Thương mại điện tử 3 5 

6 QLCD01 Chuyên đề thực tế 2 6 

7. Kiến thức Ngành (Lựa chọn 3 môn theo khối kiến thức muốn 
học) 

9  

1 TCCK25 Thị trường chứng khoán 3 5 

2 KTKD09 Thanh toán điện tử 3 6 

3 KTKD02 Hệ thống thông tin quản lý 3 5 

4 QTKS07 Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo 3 7 

5 TCPT08 Phân tích báo cáo tài chính 3 5 

6 KTKD10 Mạng máy tính và truyền thông số 3 6 

7 TCKH04 Kế toán tài chính 3 5 

8. Chuyên ngành (Bắt buộc) 15  

1 KTKD04 Thiết kế website thương mại điện tử 3 5 

2 KTKD05 Chuyển đổi số 3 7 
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3 LUKT18 Luật thương mại 3 7 

4 QTDM01 Digital Marketing 3 6 

5 KTKD06 Các mô hình kinh doanh số 3 7 

9. Chuyên ngành (Lựa chọn 3-4 môn theo khối kiến thức muốn học) 9  

1 KTKD12 Truyền thông đa phương tiện 2 6 

2 KTKD11 Khoa học quản lý 2 7 

3 QTTT11 Nghiên cứu thị trường 2 7 

4 QTNL03 Quản trị nguồn nhân lực 3 6 

5 KTKD07 An toàn và bảo mật thương mại điện tử 3 6 

6 ĐTRR06 Quản trị rủi ro 3 6 

7 TCCN01 Công nghệ tài chính 3 7 

8 QTCU04 Quản trị chuỗi cung ứng 3 6 

1 QTHO06 Quản trị học 3 4 

2 QTCC01 Quan hệ công chúng 3 5 

3 TONL08 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 4 

4 KHĐT05 Kinh tế đầu tư 3 5 

5 ĐNQT09 Kinh tế quốc tế 3 4 

6 ĐNTM08 Thương mại quốc tế 3 5 

7 TCKT01 Nguyên lý kế toán 3 3 

6. Kiến thức Ngành (Bắt buộc) 17  

1 TCDN03 Tài chính doanh nghiệp 3 5 

2 PTDL04 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 4 

3 LUKT01 Pháp luật kinh tế 3 4 

4 QTMA09 Quản trị Marketing 3 5 

5 QTKD14 Thương mại điện tử 3 5 

6 QLCD01 Chuyên đề thực tế 2 6 

7. Kiến thức Ngành (Lựa chọn 3 môn theo khối kiến thức muốn 

học) 

9  

1 TCCK25 Thị trường chứng khoán 3 5 

2 KTKD09 Thanh toán điện tử 3 6 

3 KTKD02 Hệ thống thông tin quản lý 3 5 

4 QTKS07 Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo 3 7 

5 TCPT08 Phân tích báo cáo tài chính 3 5 

6 KTKD10 Mạng máy tính và truyền thông số 3 6 

7 TCKH04 Kế toán tài chính 3 5 

8. Chuyên ngành (Bắt buộc) 15  

1 KTKD04 Thiết kế website thương mại điện tử 3 5 

2 KTKD05 Chuyển đổi số 3 7 
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3 LUKT18 Luật thương mại 3 7 

4 QTDM01 Digital Marketing 3 6 

5 KTKD06 Các mô hình kinh doanh số 3 7 

9. Chuyên ngành (Lựa chọn 3-4 môn theo khối kiến thức muốn học) 9  

1 KTKD12 Truyền thông đa phương tiện 2 6 

2 KTKD11 Khoa học quản lý 2 7 

3 QTTT11 Nghiên cứu thị trường 2 7 

4 QTNL03 Quản trị nguồn nhân lực 3 6 

5 KTKD07 An toàn và bảo mật thương mại điện tử 3 6 

6 ĐTRR06 Quản trị rủi ro 3 6 

7 TCCN01 Công nghệ tài chính 3 7 

8 QTCU04 Quản trị chuỗi cung ứng 3 6 

9 QTEO01 Quản trị tổ chức sự kiện 3 7 

10. Thực tập và Khoá luận tốt nghiệp (hoặc thi tốt nghiệp) 10  

1 TTTN01 Thực tập tốt nghiệp 4 8 

 
2 

KLTN01 Khóa luận tốt nghiệp (với các sinh viên đủ 
đk) 

6 8 

HPTN01 Phân tích dữ liệu Marketing 3 8 

HPTN02 Quản trị và vận hành website TMĐT 3 8 

TỔNG 130  

 

12. Nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đào tạo ngành Luật đầu tư – Kinh 

doanh 
 

TT Mã số Tên học 

phần 

Số tín 

chỉ 
Học kỳ 

1. Kiến thức giáo dục đại cương (không bao gồm TACB1, GDTC&QP): 38 tín chỉ 

1 THCN06 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 1 

2 KHMI01 Kinh tế vi mô 1 3 1 

3 TOĐC06 Tin học đại cương 3 1 

4 TOCC05 Toán cao cấp 3 1 

5 THML04 Triết học Mác - Lênin 3 1 

6 TACB01 Tiếng Anh cơ bản 1* 3 1 

7 THKT05 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin 2 2 

8 KHMA02 Kinh tế vĩ mô 1 3 2 

9 THLĐ07 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 2 
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10 TACB02 Tiếng Anh cơ bản 2 3 2 

11 THTT02 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 

12 TACB03 Tiếng Anh cơ bản 3 3 3 

13 LUKT37 Logic học đại cương 3 4 

14 TACB04 Tiếng Anh cơ bản 4 3 4 

15 PPNC01 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 5 

16 GDQP02 Giáo dục quốc phòng* 8  

17 GDTC06 Giáo dục thể chất 1* 2 1 

18 GDTC07 Giáo dục thể chất 2* 2 2 

19 GDTC08 Giáo dục thể chất 3* 2 3 

2. Kiến thức giáo dục ngành 

2.1. Kiến thức cơ sở ngành: 28 tín chỉ 

2.1.1. Cở sở ngành bắt buộc: 19 tín chỉ 

20 LULL07 Lý luận Nhà nước và Pháp luật 4 1 

21 LUKT07 Luật Hiến pháp 3 2 

22 CSCS11 Chính sách công 3 3 

23 LUKT09 Luật Dân sự 4 3 

 
24 

 

TCTT23 
Lý thuyết Tài chính tiền tệ  

3 
 

4 

25 QLCD01 Chuyên đề thực tế 2 5 

TT Mã số Tên học phần Số tín chỉ Học kỳ 

2.1.2. Cơ sở ngành tự chọn: 09 tín chỉ 

26 TCKT01 Nguyên lý kế toán 3 3 

27 LUKT31 Tư duy pháp lý 3 3 

28 QLMS03 Đấu thầu mua sắm 1 3 4 

29 ĐNQT09 Kinh tế quốc tế 3 4 

30 TODL01 Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh 3 5 

31 LUKT20 Luật Hiến pháp nước ngoài 3 6 

2.2. Kiến thức ngành: 25 tín chỉ 

2.2.1. Ngành bắt buộc: 16 tín chỉ 
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32 LUKT10 Luật Hành chính 3 2 

33 LUKT08 Luật Hình sự 3 3 

34 LUKT11 Luật Tố tụng Dân sự 3 5 

35 NNKD05 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 6 

36 LUKT19 Luật thương mại quốc tế 4 7 

2.2.2. Ngành tự chọn: chọn 09 tín chỉ 

37 LUKT13 Công pháp quốc tế 3 5 

38 LUKT21 Pháp luật cộng đồng ASEAN 3 5 

39 LUKT14 Tư pháp quốc tế 3 6 

40 LUKT24 Luật lao động 3 6 

41 LUKT36 Luật Tố tụng Hình sự 3 6 

42 TCCK25 Thị trường chứng khoán 3 6 

43 LUKT35 Kỹ năng soạn thảo văn bản 3 5 

2.3. Kiến thức chuyên ngành: 25 tín chỉ 

2.3.1. Chuyên ngành bắt buộc: 16 tín chỉ 

44 LUKT12 Pháp luật doanh nghiệp 3 4 

45 LUKT26 Pháp luật về đầu tư 4 4 

46 LUKT18 Luật thương mại 3 5 

47 LUKT23 Luật cạnh tranh 3 7 

48 LUKT17 Luật đầu tư quốc tế 3 7 

TT Mã số Tên học phần Số tín chỉ Học kỳ 

2.3.2. Chuyên ngành tự chọn: chọn 09 tín chỉ 

49 LUKT22 Pháp luật tài chính và ngân hàng 3 6 

50 LUCS03 Luật và chính sách công 3 6 

51 LUKT25 Luật sở hữu trí tuệ 3 7 

52 LUKT28 Luật đất đai 3 7 

53 LUKT29 Luật môi trường 3 7 

54 LUKT32 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 3 7 

55 LUKT38 Luật Hợp đồng 3 5 

2.4. Thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ 10 8 
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56 KLTN Khóa luận tốt nghiệp 6 8 

57 TTTN01 Thực tập tốt nghiệp 4 8 

58 LUTN01 Pháp luật doanh nghiệp nâng cao 3 8 

59 LUTN02 Pháp luật về đầu tư nâng cao 3 8 

TỔNG SỐ (Không bao gồm TACB1, GDTC & Quốc phòng): 126 

 

13. Nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý 

công  
 

TT Mã số Tên học phần/ Môn học Số Tín chỉ Học kỳ 

1.Giáo dục đại cương 41 31,5%  

1 THCN06 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 

2 LUĐC01 Pháp luật đại cương 3 1 

3 PPNC01 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 4 

4 THLĐ07 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 2 

5 TOLT07 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 3 

6 KHMI01 Kinh tế vi mô 1 3 2 

7 KHMA02 Kinh tế vĩ mô 1 3 3 

8 THKT05 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin 2 3 

9 TOĐC06 Tin học đại cương 3 1 

10 THML04 Triết học Mác - Lênin 3 1 

11 THTT02 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 

12 TACB02 Tiếng Anh cơ bản 2 3 2 

13 TACB03 Tiếng Anh cơ bản 3 3 3 

14 TACB04 Tiếng Anh cơ bản 4 3 4 

15 TOCC05 Toán cao cấp 3 1 

16 QTKN01 Phát triển kỹ năng* 3 3 

17 TACB01 Tiếng Anh cơ bản 1* 3 1 
2.Giáo dục quốc phòng 8  6,1% 

1 GDQP02 Giáo dục quốc phòng* 8   
3.Giáo dục thể chất 6  4,6% 

1 GDTC08 Giáo dục thể chất 1* 2 1 

2 GDTC06 Giáo dục thể chất 2* 2 2 

3 GDTC07 Giáo dục thể chất 3* 2 3 
4.Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Cơ sở ngành 18 13,8%  

1 CSCS11 Chính sách công 3 5 

2 TODL01 Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh 3 5 

3 TCTT23 Lý thuyết Tài chính tiền tệ 3 2 

4 QLMS03 Đấu thầu mua sắm 1 3 7 

5 KHCO09 Đầu tư công 3 7 

6 KHKT07 Kinh tế phát triển 3 3 
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TT Mã số Tên học phần/ Môn học Số Tín chỉ Học kỳ 

5.Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) - Cơ sở ngành 9 6,9%  

1 KHPD13 Phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô 3 6 

2 KHĐT05 Kinh tế đầu tư 3 5 

3 QHMT08 Kinh tế môi trường 3 4 

4 CSMR08 Marketing dịch vụ công 3 6 
6.Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Ngành 19 14,6%  

1 CSPT11 Phân tích chính sách 3 6 

2 LUKT02 Pháp luật kinh tế 3 4 

3 TONL08 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 3 

4 TOKT05 Kinh tế lượng 3 4 

5 KHCC06 Kinh tế công cộng 3 6 

6 CSHC05 Hành chính công 2 6 

7 QLCD01 Chuyên đề thực tế 2 4 
7.Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) - Ngành 9  6,9% 

1 QTOB01 Hành vi tổ chức 3 3 

2 TCKT01 Nguyên lý kế toán 3 2 

3 ĐNQT09 Kinh tế quốc tế 3 4 

4 CSTC14 Tổ chức điều hành và quản lý công sở 3 5 

5 CSVH16 Văn hoá tổ chức 3 3 

6 CSCT02 Chính trị học so sánh 3 6 

7 CSCX07 Chính sách xã hội 3 5 

8 TCHC08 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 7 
8.Giáo dục chuyên nghiệp (Bắt buộc) - Chuyên ngành 15  11,5% 

1 CSQL11 Quản lý công 3 7 

2 QTCL01 Quản trị chiến lược 3 5 

3 CSQL13 Quản lý nhà nước về kinh tế 3 6 

4 CSNL09 Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công 3 7 

5 TCCO21 Quản lý tài chính công 3 7 
9.Giáo dục chuyên nghiệp (Lựa chọn) - Chuyên ngành 9  6,9% 

1 QLPP05 Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP 3 7 

2 QTHO06 Quản trị học 3 1 

3 QTCC01 Quan hệ công chúng 3 2 

4 CSDV04 Quản lý chất lượng dịch vụ công 3 6 

5 KHPT15 Kế hoạch hóa phát triển 3 5 

6 TCTĐ17 Thẩm định dự án đầu tư 3 7 
10.Thực tập và Khoá luận tốt nghiệp 10  7,6% 

1 TTTN01 Thực tập tốt nghiệp 4 8 

2 KLTN Khóa luận tốt nghiệp 6 8 

2.1 CSTN01 Chính sách công nâng cao 3 8 

2.2 CSTN02 Quản lý công nâng cao 3 8 

TỔNG 

 

130   
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14. Nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị doanh 

nghiệp 

 

TT Mã số Tên học phần/ Môn học Số Tín chỉ Học kỳ 

1. Kiến thức giáo dục đại cương 41  

1 THCN06 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 1 

2 THKT05 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin 2 1 

3 KHMI01 Kinh tế vi mô 1 3 2 

4 KHMA02 Kinh tế vĩ mô 1 3 2 

5 THLĐ07 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 1 

6 TOLT07 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 

7 LUĐC01 Pháp luật đại cương 3 1 

8 PPNC01 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 5 

9 TACB01 Tiếng Anh cơ bản 1* 3 1 

10 QTKN01 Phát triển kỹ năng* 3  

11 TACB02 Tiếng Anh cơ bản 2 3 2 

12 TACB03 Tiếng Anh cơ bản 3 3 3 

13 TACB04 Tiếng Anh cơ bản 4 3 4 

14 TOĐC06 Tin học đại cương 3 1 

15 TOCC05 Toán cao cấp 3 1 

16 THML04 Triết học Mác - Lênin 3 1 

17 THTT02 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 

2 Giáo dục quốc phòng 8  

1 GDQP02 Giáo dục quốc phòng* 8 2 

3 Giáo dục thể chất 6  

1 GDTC08 Giáo dục thể chất 1* 2 1 

2 GDTC06 Giáo dục thể chất 2* 2 2 

3 GDTC07 Giáo dục thể chất 3* 2 3 

4 Kiến thức Cơ sở ngành (Bắt buộc) 20  

1 QTMC02 Marketing căn bản 3 2 

2 TOKT05 Kinh tế lượng 3 3 

3 TCTT23 Lý thuyết Tài chính tiền tệ 3 3 

4 TCKT01 Nguyên lý kế toán 3 3 

5 QTHO06 Quản trị học 2 2 

6 CSCS11 Chính sách công 3 4 

7 TODL01 Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh 3 4 

5 Kiến thức Cơ sở ngành (Lựa chọn 9 tín chỉ) 9  

1 TCTH11 Thuế 3 5 

2 ĐNQT11 Kinh doanh quốc tế 3 4 

3 LUKT02 Pháp luật kinh tế 3 4 

4 QTTL01 Tâm lý học quản trị kinh doanh 3 4 

5 QHĐL07 Địa lý kinh tế 3 4 

6 TCDN03 Tài chính doanh nghiệp 3 6 

6 Kiến thức ngành (Bắt buộc) 17  
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1 QTKS07 Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 3 5 

2 QTMA09 Quản trị marketing 3 5 

3 QTCL01 Quản trị chiến lược 3 5 

4 QTNL03 Quản trị nhân lực 3 5 

5 QTSM01 Quản trị dịch vụ 3 6 

6 QLCD01 Chuyên đề thực tế 2 5 

7 Kiến thức ngành (Lựa chọn 9 tín chỉ) 9  

1 QTCB01 Hành vi người tiêu dùng 3 6 

2 QTTH01 Quản trị thương hiệu 3 5 

3 TCCK25 Thị trường chứng khoán 3 5 

4 QTKD14 Thương mại điện tử 3 5 

5 TMQT11 Logistic cơ bản 3 5 

6 ĐTQL03 Quản lý dự án đầu tư 3 7 

8 Kiến thức Chuyên ngành (Bắt buộc) 15  

1 QTBA01 Phân tích kinh doanh 3 6 

2 QTBH01 Quản trị bán hàng 3 7 

3 QTDM01 Digital Marketing 3 4 

4 QTEO01 Quản trị tổ chức sự kiện 3 5 

5 QTCC01 Quan hệ công chúng 3 6 

9 Kiến thức Chuyên ngành (Lựa chọn 9 tín chỉ) 9  

1 QTCU04 Quản trị chuỗi cung ứng 3 7 

2 TCTH11 Thuế 3 5 

3 QTTT11 Nghiên cứu thị trường 3 5 

4 QTMS01 Marketing dịch vụ 3 7 

5 ĐNMA05 Marketing quốc tế 3 6 

10 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 10  

1 TTTN01 Thực tập tốt nghiệp 4 8 

2 KLTN Khóa luận tốt nghiệp 6 8 

3 QTTN01 Quản trị chiến lược 2 3 8 

4 QTTN05 Quản trị thương hiệu 2 3 8 

TỔNG SỐ 130 
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15. Nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị 

Marketing 
 

TT Mã số Tên học phần/ Môn học Số Tín chỉ Học kỳ 

1. Kiến thức giáo dục đại cương 41  

1 THCN06 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 1 

2 THKT05 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin 2 1 

3 KHMI01 Kinh tế vi mô 1 3 2 

4 KHMA02 Kinh tế vĩ mô 1 3 2 

5 THLĐ07 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 1 

6 TOLT07 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 

7 LUĐC01 Pháp luật đại cương 3 1 

8 PPNC01 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 5 

9 TACB01 Tiếng Anh cơ bản 1* 3 1 

10 TACB02 Tiếng Anh cơ bản 2 3 2 

11 TACB03 Tiếng Anh cơ bản 3 3 3 

12 TACB04 Tiếng Anh cơ bản 4 3 4 

13 TOĐC06 Tin học đại cương 3 1 

14 TOCC05 Toán cao cấp 3 1 

15 THML04 Triết học Mác - Lênin 3 1 

16 THTT02 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 

17 QTKN01 Phát triển kỹ năng* 3 3 

2 Giáo dục quốc phòng 8  

1 GDQP02 Giáo dục quốc phòng* 8 2 

3 Giáo dục thể chất 6  

1 GDTC08 Giáo dục thể chất 1* 2 1 

2 GDTC06 Giáo dục thể chất 2* 2 2 

3 GDTC07 Giáo dục thể chất 3* 2 3 

4 Kiến thức Cơ sở ngành (Bắt buộc) 20  

1 QTMC02 Marketing căn bản 3 2 

2 TOKT05 Kinh tế lượng 3 3 

3 TCTT23 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 3 

4 TCKT01 Nguyên lý kế toán 3 3 

5 QTHO06 Quản trị học 2 2 

6 CSCS11 Chính sách công 3 4 

7 TODL01 Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh 3 4 

5 Kiến thức Cơ sở ngành (Lựa chọn 9 tín chỉ) 9  

1 QTQH01 Quản trị quan hệ khách hàng 3 4 

2 ĐNQT11 Kinh doanh quốc tế 3 4 

3 LUKT02 Pháp luật kinh tế 3 4 
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4 QTTL01 Tâm lý học quản trị kinh doanh 3 4 

5 QHĐL07 Địa lý kinh tế 3 4 

6 TCDN03 Tài chính doanh nghiệp 3 6 

6 Kiến thức ngành (Bắt buộc) 17  

1 QTKS07 Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 3 5 

2 QTMA09 Quản trị Marketing 3 5 

3 QTCL01 Quản trị chiến lược 3 5 

4 QTNL03 Quản trị nhân lực 3 5 

5 QTSM01 Quản trị dịch vụ 3 6 

6 QLCD01 Chuyên đề thực tế 2 5 

7 Kiến thức ngành (Lựa chọn 9 tín chỉ) 9  

1 QTCC01 Quan hệ công chúng 3 4 

2 QTTH01 Quản trị thương hiệu 3 5 

3 TCCK25 Thị trường chứng khoán 3 6 

4 QTKD14 Thương mại điện tử 3 5 

5 QTBA01 Marketing nội dung 3 5 

6 TMQT11 Logistic cơ bản 3 6 

8 Kiến thức Chuyên ngành (Bắt buộc) 15  

1 QTDM01 Digital Marketing 3 4 

2 QTBH01 Quản trị bán hàng 3 7 

3 QTTT01 Truyền thông marketing tích hợp 3 7 

4 QTTT11 Nghiên cứu thị trường 3 6 

5 QTMS01 Marketing dịch vụ 3 6 

9 Kiến thức Chuyên ngành (Lựa chọn 9 tín chỉ) 9  

1 QTQC01 Quản trị quảng cáo 3 6 

2 QTEO01 Quản trị tổ chức sự kiện 3 6 

3 ĐNMA05 Marketing quốc tế 3 7 

4 ĐTQL03 Quản lý dự án đầu tư 3 7 

5 QTCB01 Hành vi người tiêu dùng 3 4 

6 QTMD01 Marketing du lịch 3 5 

10 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 10  

1 TTTN01 Thực tập tốt nghiệp 6 8 

2 KLTN Khóa luận tốt nghiệp 3 8 

3 QTTN01 Quản trị chiến lược 2 3 8 

4 QTTN03 Digital Marketing 2 4 8 

TỔNG SỐ 130  



16. Nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

du lịch 

 

TT Mã số Tên học phần/ Môn học Số Tín chỉ Học kỳ 

1. Kiến thức giáo dục đại cương 41  

1 THCN06 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 1 

2 THKT05 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin 2 1 

3 KHMI01 Kinh tế vi mô 1 3 2 

4 KHMA02 Kinh tế vĩ mô 1 3 2 

5 THLĐ07 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 1 

6 TOLT07 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 

7 LUĐC01 Pháp luật đại cương 3 1 

8 PPNC01 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 5 

9 TACB01 Tiếng Anh cơ bản 1* 3 1 

10 QTKN01 Phát triển kỹ năng* 3 3 

11 TACB02 Tiếng Anh cơ bản 2 3 2 

12 TACB03 Tiếng Anh cơ bản 3 3 3 

13 TACB04 Tiếng Anh cơ bản 4 3 4 

14 TOĐC06 Tin học đại cương 3 1 

15 TOCC05 Toán cao cấp 3 1 

16 THML04 Triết học Mác – Lênin 3 1 

17 THTT02 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 

2 Giáo dục quốc phòng 8  

1 GDQP02 Giáo dục quốc phòng* 8 2 

3 Giáo dục thể chất 6  

1 GDTC08 Giáo dục thể chất 1* 2 1 

2 GDTC06 Giáo dục thể chất 2* 2 2 

3 GDTC07 Giáo dục thể chất 3* 2 3 

4 Kiến thức Cơ sở ngành (Bắt buộc) 20  

1 CSCS11 Chính sách công 3 4 

2 TODL01 Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh 3 4 

3 QTMC02 Marketing căn bản 3 3 

4 TCTT23 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 3 

5 TCKT01 Nguyên lý kế toán 3 3 

6 QTHO06 Quản trị học 2 3 

7 LUKT02 Pháp luật kinh tế 3  

5 Kiến thức Cơ sở ngành (Lựa chọn 9 tín chỉ) 9  

1 ĐNQT11 Kinh doanh quốc tế 3 4 

2 QTDG01 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 4 

3 LUKT02 Pháp luật kinh tế 3 4 

4 QTTL01 Tâm lý học quản trị kinh doanh 3 4 

5 QHĐL07 Địa lý du lịch Việt Nam 3 3 

6 QTDG02 Lịch sử văn minh thế giới 3 4 

6 Kiến thức ngành (Bắt buộc) 20  

1 QTKS07 Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 3 5 

2 QTMA09 Quản trị marketing 3 5 

3 QTCL01 Quản trị chiến lược 3 5 
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4 QTNL03 Quản trị nhân lực 3 5 

5 QTSM01 Quản trị dịch vụ 3 6 

6 QLCD01 Chuyên đề thực tế 2 5 

7 Kiến thức ngành (Lựa chọn 9 tín chỉ) 9  

1 QTTQ01 Tổng quan du lịch 3 6 

2 QTMD01 Marketing du lịch 3 5 

3 QTBH01 Quản trị bán hàng 3 5 

4 QTTH01 Quản trị thương hiệu 3 5 

5 QTCB01 Hành vi người tiêu dùng 3 5 

6 QTTT02 Kinh doanh du lịch trực tuyến 3 7 

8 Kiến thức Chuyên ngành (Bắt buộc) 18  

1 QTLH01 Quản trị kinh doanh lữ hành 3 6 

2 QTLT01 Quản trị kinh doanh lưu trú 3 6 

3 QTNH01 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3 6 

4 QTEO01 Quản trị tổ chức sự kiện 3 5 

5 QTDD01 Quản trị điểm đến 3 5 

9 Kiến thức Chuyên ngành (Lựa chọn 9 tín chỉ) 9  

1 QTKS01 Tổ chức nghiệp vụ khách sạn 3 7 

2 QTTA01 Tiếng Anh du lịch 3 4 

3 QTĐH01 Quản trị điều hành chương trình du lịch 3 7 

4 QTHD11 Quản trị nghiệp vụ hướng dẫn 3 7 

5 QTBV01 Phát triển du lịch bền vững 3 5 

10 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 10  

1 TTTN01 Thực tập tốt nghiệp 4 8 

2 QTTN01 Quản trị chiến lược 2 3 8 

3 QTTN04 Một số vấn đề đương đại về du lịch 3 8 

4 KLTN Khóa luận tốt nghiệp 6 8 

TỔNG SỐ 130 
 

 

17. Nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng 

 

TT Mã số Tên học 

phần 

Số Tín chỉ Học kỳ 

1 Giáo dục đại cương 41 31,8% 

1 THKT05 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin 2 1 

2 KHMI01 Kinh tế vi mô 1 3 3 

3 KHMA02 Kinh tế vĩ mô 1 3 3 

4 THLĐ07 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 1 

5 TOLT07 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 

6 LUĐC01 Pháp luật đại cương 3 1 
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7 PPNC01 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 3 

8 TACB01 Tiếng Anh cơ bản 1* 3 1 

9 TACB02 Tiếng Anh cơ bản 2 3 2 

10 TACB03 Tiếng Anh cơ bản 3 3 3 

11 TACB04 Tiếng Anh cơ bản 4 3 4 

12 TOĐC06 Tin học đại cương 3 1 

13 TOCC05 Toán cao cấp 3 1 

14 THCN06 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 4 

15 THML04 Triết học Mác Lênin 3 2 

16 THTT02 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 

17 QTKN01 Phát triển kỹ năng* 3 2 

2 Giáo dục quốc phòng 8 
 

1 GDQP02 Giáo dục quốc phòng* 8 2 

3 Giáo dục thể chất 6 
 

1 GDTC08 Giáo dục thể chất 1* 2 1 

2 GDTC06 Giáo dục thể chất 2* 2 2 

3 GDTC07 Giáo dục thể chất 3* 2 3 

4 Cở sở ngành (Bắt buộc) 18 13,9% 

1 CSCS11 Chính sách công 3 5 

2 TODL01 Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh 3 3 

3 TOKT05 Kinh tế lượng 3 4 

4 TCKT01 Nguyên lý kế toán 3 4 

5 TONL08 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 4 

6 LUKT02 Pháp luật kinh tế 3 5 

5 Cơ sở ngành (Lựa chọn 9 tín chỉ) 9 7,0% 
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1 KHMI03 Kinh tế vi mô 2 3 4 

2 ĐNQT09 Kinh tế quốc tế 3 5 

3 QTMC02 Marketing căn bản 3 5 

4 NNKD05 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 5 

5 QTVH12 Văn hóa và đạo đức kinh doanh 3 5 

6 KHĐT05 Kinh tế đầu tư 3 4 

TT Mã số Tên học 

phần 

Số Tín chỉ Học kỳ 

6 Kiến thức ngành (Bắt buộc) 21 16,2% 

1 TCKH04 Kế toán tài chính 3 6 

2 TCTT23 Lý thuyết Tài chính tiền tệ 4 5 

3 NHTM02 Ngân hàng thương mại 3 5 

4 TCCO21 Quản lý tài chính công 3 5 

5 TCDN03 Tài chính doanh nghiệp 3 5 

6 TCCK25 Thị trường chứng khoán 3 6 

7 QLCD01 Chuyên đề thực tế 2 7 

7 Kiến thức ngành (Lựa chọn 9 tín chỉ) 9 7,0% 

1 QTCL01 Quản trị chiến lược 3 6 

2 TCQT12 Tài chính quốc tế 3 6 

3 TCTO10 Toán tài chính 3 6 

4 TCBH01 Bảo hiểm 3 6 

8 Chuyên ngành bắt buộc 12 9,3% 

1 TCPT08 Phân tích báo cáo tài chính 3 6 

2 TCTD01 Thẩm định tín dụng 3 7 

3 TCKT05 Kế toán ngân hàng 3 6 

4 QTMC04 Marketing Ngân hàng 3 7 
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9 Chuyên ngành (Lựa chọn 9 tín chỉ) 9 7,0% 

1 TCTW01 Ngân hàng Trung ương 3 6 

2 TCTH11 Thuế 3 7 

3 ĐNTT01 Thanh toán quốc tế 3 7 

4 TCKT22 Kiểm toán tài chính 3 7 

5 TCCK06 Phân tích và Đầu tư chứng khoán 3 7 

6 TCTĐ17 Thẩm định dự án đầu tư 3 7 

7 TCĐG01 Định giá tài sản 3 7 

10 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 10 7,8% 

1 TTTN01 Thực tập tốt nghiệp 4 8 

2 KLTN Khóa luận tốt nghiệp 6 8 

3 TCTN01 Tài chính doanh nghiệp nâng cao 3 8 

4 TCTN02 Lý thuyết tài chính tiền tệ nâng cao 3 8 

TỔNG SỐ 129 
 

 

18. Nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính  
 

TT Mã số Tên học phần Số Tín 

chỉ 

Học kỳ 

1 Giáo dục đại cương 41 31,8% 

1 THKT05 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin 2 1 

2 KHMI01 Kinh tế vi mô 1 3 3 

3 KHMA02 Kinh tế vĩ mô 1 3 3 

4 THLĐ07 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 1 

5 TOLT07 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 

6 LUĐC01 Pháp luật đại cương 3 1 

7 PPNC01 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 3 
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8 TACB01 Tiếng Anh cơ bản 1* 3 1 

9 TACB02 Tiếng Anh cơ bản 2 3 2 

10 TACB03 Tiếng Anh cơ bản 3 3 3 

11 TACB04 Tiếng Anh cơ bản 4 3 4 

12 TOĐC06 Tin học đại cương 3 1 

13 TOCC05 Toán cao cấp 3 1 

14 THCN06 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 4 

15 THML04 Triết học Mác Lênin 3 2 

16 THTT02 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 

17 QTKN01 Phát triển kỹ năng* 3 2 

2 Giáo dục quốc phòng 8 
 

1 GDQP02 Giáo dục quốc phòng* 8 2 

3 Giáo dục thể chất 6 
 

1 GDTC08 Giáo dục thể chất 1* 2 1 

2 GDTC06 Giáo dục thể chất 2* 2 2 

TT Mã số Tên học phần Số Tín chỉ Học kỳ 

3 GDTC07 Giáo dục thể chất 3* 2 3 

4 Cở sở ngành (Bắt buộc) 18 13,9% 

1 CSCS11 Chính sách công 3 5 

2 
 

TODL01 
Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh 

doanh 

 

3 
 

3 

3 TOKT05 Kinh tế lượng 3 4 

4 TCKT01 Nguyên lý kế toán 3 4 

5 TONL08 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 4 

6 LUKT02 Pháp luật kinh tế 3 5 

5 Cơ sở ngành (Lựa chọn 9 tín chỉ) 9 7,0% 
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1 KHMI03 Kinh tế vi mô 2 3 4 

2 ĐNQT09 Kinh tế quốc tế 3 5 

3 QTMC02 Marketing căn bản 3 5 

4 NNKD05 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 5 

5 QTVH12 Văn hóa và đạo đức kinh doanh 3 5 

6 KHĐT05 Kinh tế đầu tư 3 4 

TT Mã số Tên học phần Số Tín 

chỉ 

Học kỳ 

6 Kiến thức ngành (Bắt buộc) 21 16,2% 

1 TCKH04 Kế toán tài chính 3 6 

2 TCTT23 Lý thuyết Tài chính tiền tệ 4 5 

3 NHTM02 Ngân hàng thương mại 3 5 

4 TCCO21 Quản lý tài chính công 3 5 

5 TCDN03 Tài chính doanh nghiệp 3 5 

6 TCCK25 Thị trường chứng khoán 3 6 

7 QLCD01 Chuyên đề thực tế 2 7 

TT Mã số Tên học phần Số Tín chỉ Học kỳ 

7 Kiến thức ngành (Lựa chọn 9 tín chỉ) 9 7,0% 

1 QTCL01 Quản trị chiến lược 3 6 

2 TCQT12 Tài chính quốc tế 3 6 

3 TCTO10 Toán tài chính 3 6 

4 TCBH01 Bảo hiểm 3 6 

8 Chuyên ngành bắt buộc 12 9,3% 

1 TCTH11 Thuế 3 6 

2 TCDN22 Tài chính doanh nghiệp 2 3 7 

3 TCĐG01 Định giá tài sản 3 6 
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4 TCPT08 Phân tích báo cáo tài chính 3 7 

9 Chuyên ngành lựa chọn (Lựa chọn 9 tín chỉ) 9 7,0% 

1 ĐTPS01 Chứng khoán phái sinh 3 6 

2 TCKT27 Kiểm toán tài chính 3 7 

3 TCCK06 Phân tích và Đầu tư chứng khoán 3 7 

4 ĐTRR06 Quản trị rủi ro 3 7 

5 TCTĐ17 Thẩm định dự án đầu tư 3 7 

10 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 10 7,8% 

1 TTTN01 Thực tập tốt nghiệp 4 8 

2 KLTN Khóa luận tốt nghiệp 6 8 

3 TCTN01 Tài chính doanh nghiệp nâng cao 3 8 

4 TCTN02 Lý thuyết tài chính tiền tệ nâng cao 3 8 

TỔNG SỐ 129 
 

 

19. Nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đào tạo chuyên ngành Ngôn ngữ Anh 

 

STT Mã số Tên học phần/ Môn học Số Tín chỉ Học kỳ 

1. Kiến thức giáo dục đại cương 40  

1 THCN06 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 

2 THKT05 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 4 

3 KHMI01 Kinh tế vi mô 1 3 3 

4 KHMA02 Kinh tế vĩ mô 1 3 4 

5 THLĐ07 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 3 

6 NNTA10 Tiếng Việt thực hành 2 5 

7 THLG01 Pháp luật đại cương 3 3 

8 PPNC09 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 3 

9 NNTT01 Ngoại ngữ cơ sở 1 (Trung ) 

 
3 3 

10 NNTT02 Ngoại ngữ cơ sở 2 (Trung ) 3 4 

11 NNTT03 Ngoại ngữ cơ sở 3 (Trung ) 3 5 

12 TOĐC06 Tin học đại cương 3 6 
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13 TOCC01 Toán cao cấp 3 4 

14 THML04  Triết học Mác- Lênin 3 1 

15 THTT042 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 4 

2. Giáo dục quốc phòng 8  

1 GDQP02  Giáo dục quốc phòng* 8 1 

3. Giáo dục thể chất 6  

1 GDTC01 Giáo dục thể chất 1* 2 1 

2 GDTC02 Giáo dục thể chất 2* 2 2 

3 GDTC03 Giáo dục thể chất 3* 2 3 

4. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 86  

4.1. Kiến thức Cơ sở ngành 
24  

4.1.1. Kiến thức Cơ sở ngành bắt buộc 18  

1 NNTA01 Ngữ âm - âm vị học 

 

3 1 

2 NNTA02 Ngữ pháp 

 

3 2 

3 NNTA03 Thực hành tiếng – Nghe 1 3 1 

4 NNTA04 Thực hành tiếng – Nói 1 3 1 

5 NNTA05 Thực hành tiếng - Đọc 1 3 1 

6 NNTA06 Thực hành tiếng - Viết 1 3 1 

4.1.2. Kiến thức cơ sở ngành lựa chọn 6  

1 NNTA07 Giao thoa văn hóa 2 5 

2 NNTA08 Dẫn luận ngôn ngữ 2 5 

3 NNTA23 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 5 

4 NNTA09 Ngôn ngữ học đối chiếu 2 5 

5 NNTA24 Văn hóa Anh Mỹ 2 5 

6 NNTA11 Phân tích diễn ngôn 2 5 

4.2. Kiến thức Ngành 
28  

4.2.1. Kiến thức Ngành bắt buộc 24  

1 NNTA12 Thực hành tiếng – Nghe 2 3 2 

2 NNTA13 Thực hành tiếng – Nói 2 3 2 

3 NNTA14 Thực hành tiếng – Đọc 2 3 2 

4 NNTA15 Thực hành tiếng – Viết 2 3 2 

5 NNTA16 Tiếng Anh thực hành 1 3 3 

6 NNTA17 Tiếng Anh thực hành 2 3 4 
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7 NNTA18 Tiếng Anh thực hành 3 3 5 

8 NNTA19 Tiếng Anh thực hành 4 3 6 

4.2.2. Kiến thức Ngành lựa chọn 4  

1 ĐNTT16 Thư tín thương mại 2 6 

2 NNTA20 Quản trị đa văn hóa 2 6 

3  KHKT11 Kinh tế phát triển 2 6 

4  QTVH 1101          Văn hóa và đạo đức kinh doanh 2 6 

4.3. Kiến thức Chuyên ngành 
24  

4.3.1. Kiến thức Chuyên ngành bắt buộc 15  

1 NNTA21 Thực hành biên dịch 1 3 6 

2 NNTA22 Thực hành biên dịch 2 3 7 

3 CLCMR24 Ngôn ngữ kinh tế - kinh doanh 1: 

Nguyên lý Marketing 

3 5 

4 CLCKT21 Ngôn ngữ kinh tế - kinh doanh 2: 

Nguyên lý Kế toán 

3 6 

5 CLCTT23 Ngôn ngữ kinh tế - kinh doanh 3: 

Lý thuyết tài chính tiền tệ 

3 7 

4.3.2. Kiến thức Chuyên ngành lựa chọn 9  

1 CLCHV12 Giới thiệu về hành vi tổ chức 3 7 

2 CLCHO10 Giới thiệu về quản trị 3 7 

3 CLCTC18 Tài chính doanh nghiệp 3 7 

4 CLCDT09 Đầu tư quốc tế 3 7 

5 QTKD14  Thương mại điện tử 3 7 

6 ĐNĐP06 Đàm phán kinh tế quốc tế 3 7 

Thực tập khóa luận và tốt nghiệp 10  

1 TTTN01 Thực tập tốt nghiệp 4 8 

2 KLTN01 Khóa luận tốt nghiệp 6 8 

TỔNG SỐ (Không bao gồm GDTC và GDQP) 126  

 

20. Nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế đối 

ngoại – chất lượng cao 

TT Mã số Tên học phần/ Môn học 
Số 

TC 

H

ọ

c

 

k

ỳ 

Điều kiện tiên quyết 



49 
 

1. GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 70  

1 THML04 Triết học Mác-Lênin 3 1 
 

2 THKT05 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 2  

3 THTT02 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 3  

4 THCN06 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 4  

5 THĐL04 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 4  

6 TOCC03 Toán cao cấp 1 3 1 
 

7 TOCC02 Toán cao cấp 2 3 2 TOCC03 

8 TOLT07 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 3 TOCC03, TOCC02 

TT Mã số Tên học phần/ Môn học 
Số 

TC 

H

ọ

c

 

k

ỳ 

Điều kiện tiên quyết 

9 PPNC09 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 5 
 

10 TOĐC06 Tin học đại cương 3 2 
 

11 GDQP02 Giáo dục quốc phòng 8 4 
 

12 GDTC08 Giáo dục thể chất 1 2 1 
 

13 GDTC06 Giáo dục thể chất 2 2 2 GDTC08 

14 GDTC07 Giáo dục thể chất 3 2 3 GDTC08, GDTC06 

15 NNIL1.1 Tiếng Anh IELTS 1.1 6 1 
 

16 NNIL1.2 Tiếng Anh IELTS 1.2 6 2 NNIL1.1 

17 NNIL1.3 Tiếng Anh IELTS 1.3 6 2 NNIL1.1, NNIL1.2 

18 NNIL1.4 Tiếng Anh IELTS 1.4 6 3 NNIL1.1, NNIL1.2, NNIL1.3 

19 KHMI01 Kinh tế vi mô 1 3 3 
 

20 KHMA02 Kinh tế vĩ mô 1 3 4 
 

2. CƠ SỞ NGÀNH BẮT BUỘC 30 
 

1 QLCD01 Chuyên đề thực tế 2 6 
 

2 QHĐL07 Địa lý Kinh tế 3 4 
 

3 TOKT05 Kinh tế lượng 3 4 TOLT07 

4 KHMI03 Kinh tế vi mô 2 3 5 KHMI01 

5 KHMA04 Kinh tế vĩ mô 2 3 6 KHMA02 

6 CLCTT23 Lý thuyết Tài chính tiền tệ 3 5 KHMA02 

7 CLCMR24 Marketing căn bản 3 4 
 

8 CLCKT21 Nguyên lý kế toán 3 3 
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9 LUQT03 Pháp luật kinh tế 4 2 
 

10 CLCTC18 Tài chính doanh nghiệp 3 5 CLCKT21 

3. CƠ SỞ NGÀNH LỰA CHỌN 6 
  

1 CLCDT19 Nguyên lý đầu tư 3 6 CLCTC18 

2 CLCCL06 Quản trị chiến lược 3 6 
 

3 CLCHO10 Quản trị học 3 5 
 

4 TCTĐ17 Thẩm định dự án đầu tư 3 6 CLCTC18 

5 CLCHV12 Giới thiệu về hành vi tổ chức 3 4  

6 CLCQH15 Quan hệ công chúng 3 4  

7 CLCTT11 Nguyên lý hệ thống thông tin 3 4  

TT Mã số Tên học phần/ Môn học 
Số 

TC 

Học 

kỳ 

Điều kiện tiên 

quyết 

4. NGÀNH BẮT BUỘC 12 
  

1 CLCTM04 Thương mại quốc tế 3 6 
KHMI01, 

KHMA02 

2 CLCTT05 Thanh toán quốc tế 3 6 
 

3 CLCKD17 Giới thiệu về Kinh doanh 3 3 
 

4 CLCDT09 Đầu tư quốc tế 3 7 
 

5. NGÀNH LỰA CHỌN 6 
  

1 QTNL03 Quản trị nhân lực 3 7 
 

2 ĐNQT09 Kinh tế quốc tế 3 6 
KHMI01, 

KHMA02 

3 LUKT33 Luật kinh doanh và thương mại quốc tế 3 6 LUQT03 

4 CLCCU07 Quản trị chuỗi cung ứng 3 7 
 

5 CLCKH13 Phân tích và Dự báo Kinh tế vĩ mô 3 6 
 

6. CHUYÊN NGÀNH BẮT BUỘC 12 
  

1 CLCLV14 Logistic và vận tải quốc tế 3 7 
 

2 CLCKT20 Kế toán tài chính 3 4 CLCKT21 

3 CLCMR01 Marketing quốc tế 3 5 CLCMR24 

4 CLCTC22 Tài chính quốc tế 3 7 
KHMA02, 

CLCTT23 

7. CHUYÊN NGÀNH LỰA CHỌN 6 
  

1 CLCDP08 Đàm phán 3 7 
 

2 QLMS03 Đấu thầu mua sắm 1 3 7 
 

3 KTKD15 Thương mại điện tử và Kinh tế số 3 5 
 

4 CLCKT13 Kế toán quốc tế 3 6 CLCKT20 
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5 CLCTH16 Thuế và hệ thống thuế 3 7 CLCKT20 

8. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 10   

1 TTTN01 Thực tập tốt nghiệp 4 8 
 

2 KLTN01 Khóa luận tốt nghiệp  6 8  

3 CLCTN02 Quản trị tài chính quốc tế 3 8 
CLCTC22, 

CLCTC18 

4 CLCTN03 Quản trị Marketing quốc tế 3 8 
CLCMR01, 

CLCMR24 

TỔNG (Không bao gồm GDTC & GDQP) 138 
  

 

21. Nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính – chất 

lượng cao 

TT Mã số Tên học phần/ Môn học 
Số 

TC 

Học 

kỳ 

Điều kiện 

tiên quyết 

1. GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 50   

1 THML04 Triết học Mác-Lênin  3 1  

2 THKT05 Kinh tế chính trị Mác-Lênin  2 2  

3 THTT02 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 3  

4 THCN06 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 4  

5 THĐL04 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 4  

6 TOCC03 Toán cao cấp 1  3 1  

7 TOCC02 Toán cao cấp 2  3 2  

8 TOLT07 Lý thuyết xác suất và thống kê toán  3 3  

TT Mã số Tên học phần/ Môn học 
Số 

TC 

Học 

kỳ 

Điều kiện 

tiên quyết 

9 TOĐC06 Tin học đại cương  3 2  

10 NNIL1.1 Tiếng Anh IELTS 1.1  6 1  

11 NNIL1.2 Tiếng Anh IELTS 1.2 6 2  

12 NNIL1.3 Tiếng Anh IELTS 1.3 6 2  

13 NNIL1.4 Tiếng Anh IELTS 1.4 6 3  

14 PPNC01 Phương pháp nghiên cứu khoa học  3 5  

2. CƠ SỞ NGÀNH BẮT BUỘC 30   

1 LUQT03 Pháp luật kinh tế  4 2  

2 CLCKD17 Giới thiệu về kinh doanh 3 3  

3 KHMI01 Kinh tế vi mô 1 3 3  

4 CLCKT21 Nguyên lý kế toán  3 3  

5 KHMA02 Kinh tế vĩ mô 1  3 4  
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6 QHĐL07 Địa lý Kinh tế  3 4  

7 CLCMR24 Marketing căn bản  3 4  

8 CLCKT20 Kế toán tài chính 3 4  

9 CLCTT23 Lý thuyết Tài chính tiền tệ  3 5  

10 QLCD01 Chuyên đề thực tế  2 6  

3. CƠ SỞ NGÀNH LỰA CHỌN 06   

1 TOKT05 Kinh tế lượng 3 4  

2 TCTO10 Toán tài chính 3 5  

3 CLCCL06 Quản trị chiến lược  3 6  

4 CLCHO10 Quản trị học  3 5  

4. NGÀNH BẮT BUỘC 15   

1 CLCQT30 Kế toán quản trị 3 4  

2 TCCO21 Quản lý Tài chính công 3 5  

3 CLCTC18 Tài chính doanh nghiệp  3 5  

4 ĐCTC01 Thị trường tài chính và định chế tài 

chính 

3 6  

5 CLCNH37 Ngân hàng thương mại 3 5  

5. NGÀNH LỰA CHỌN 06   

1 CLCBH26 Nguyên lý bảo hiểm 3 6  

2 CLCTH16 Thuế và hệ thống thuế  3 7  

3 CLCCN32 Tài chính cá nhân 3 6  

4 CLCHV33 Tài chính hành vi 3 6  

5 CLCDS25 Nguyên lý kinh doanh Bất động sản 3 6  

TT Mã số Tên học phần/ Môn học 
Số 

TC 

Học 

kỳ 

Điều kiện 

tiên quyết 

6. CHUYÊN NGÀNH BẮT BUỘC 15   

1 CLCDT19 Nguyên lý đầu tư 3 6  

2 CLCTC22 Tài chính quốc tế 3 7  

3 CLCBC36 Phân tích báo cáo tài chính 3 7  

4 CLCRR31 Quản trị rủi ro tài chính 3 7  

5 TCTĐ17 Thẩm định đánh giá dự án đầu tư 3 7  

7. CHUYÊN NGÀNH LỰA CHỌN 06   

1 CLCDM29 Quản lý danh mục đầu tư 3 7  

2 CLCCK27 Chứng khoán có thu nhập cố định 3 7  

3 CLCDG28 Định giá tài sản 3 7  

4 CLCPS34 Thị trường phái sinh 3 7  
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8. THỰC TẬP VÀ KHÓA LUẬN/MÔN TỐT NGHIỆP 10   

1 TTTN01 Thực tập tốt nghiệp 4 8  

2 KLTN01 Khóa luận tốt nghiệp  6 8  

3 CLCTN02 Quản trị Tài chính quốc tế 3 8  

4 CLCTN01 Tài chính doanh nghiệp nâng cao 3 8  
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D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

 

TT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể 

cả giáo trình điện tử) 
Tác giả Năm 

XB 

Kế hoạch soạn 

thảo giáo trình, 

tài liệu tham 

khảo (kể cả 

giáo trình điện 

tử) 

1 Hướng dẫn  GD&HT Toán CC1 TS Nguyễn Thị Quỳnh Lan; … 2017  

2 Lý thuyết kiểm toán  GS.TS Nguyễn Quang Quynh 2017  

3 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT TS Đặng Minh Quân 2017  

4 Kinh doanh thương mại GS.TS Hoàng Đức Thân 2018  

5 Kinh tế học - Tập 1 PGS.TS Vũ Kim Dũng 2018  

6 
Kinh tế học - Tập 2 PGS.TS Vũ Kim Dũng 2018 

 

7 
Lý thuyết xác suất và thống kê toán PGS.TS Nguyễn Cao Văn 2018 

 

8 
Marketing dịch vụ PGS.TS Phạm Thị Huyền; … 2018 

 

9 Quản lý học PGS.TS Ng. Ngọc Huyền 2018  

10 
Quản trị bán hàng PGS.TS Vũ Minh Đức 2018 

 

11 Thống kê trong nghiên cứu thị 

trường 
PGS.TS Trần Thị Kim Thu, … 2018 

 

12 Marketing sáng tạo dành cho doanh 

nghiệp nhỏ 
Robert Craven 2018 

 

13 Thay đổi cuộc chơi trong kinh 

doanh 
John O’Brien, Andrew Cave 2018 

 

14 Tạo lập mối quan hệ trong kỷ 

nguyên số 
Susan RoAne 2019 

 

15 Thói quen rèn luyện trí não để 

không bao giờ phạm sai lầm 
Shion Kabasawa 2019 

 

16 Thương mại quốc tế GS.TS Hoàng Đức Thân; … 2018  

17 Hướng dẫn giải bài tập XS&TK 

toán 
Nguyễn Văn Tiến 2018 

 

18 
 GT Định giá tài sản TS. Nguyễn Minh Hoàng… 2018 
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19 Chế độ dân chủ: Nhà nước và xã hội N.M. Voskresenskaia,N.B. 

Davletshina; Phạm Nguyên 

Trường dịch 

2009  

20 Xây dựng kỹ năng làm việc nhóm 

hiệu quả 
JOHN GORDON 2019 

 

21 Marketing - Đột phá trước khi bị đá Shama Hyder 2019  

22 
8 bí quyết làm việc hiệu quả Marc Effron  2019 

 

23 
Kinh doanh bằng trực giác Lynn A. Robinson 2019 

 

24 Marketing du kích - 30 chiến lược 

thực chiến mạnh mẽ tạo động lực 

và kết quả phi thường 

JAY LEVINSON 2019 

 

25 Quản lý doanh nghiệp trong thời 

đại 4.0 

Jason Fried, David Heinemeier 

Hansson 
2019 

 

26 Nghệ thuật tư duy chiến lược trong 

kinh doanh 
Chris Thomason  2019 

 

27 
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Jonathan  Raymond 2019 

 

28 

Quản lý thời gian hiệu quả Jake Knapp & John Zeratsky 2019 

 

29 Giao tiếp không chỉ bằng ngôn ngữ Jutta Portner 2019  

30 
Doanh nghiệp 4.0 Dan Schawbel 2019 

 

31 Marketing điểm bán Doug Stephens 2019  

32 Kỹ năng quản lý thời gian và tổ 

chức công việc hiệu quả 
Phyllis Korkki 2019 

 

33 

Kinh tế trong cuộc cách mạng 4.0 Saifedean  Ammous 2019 

 

34 Kỹ năng đàm phán hiệu quả trong 

kinh doanh 
Scott Gerber & Ryan Pauph 2019 

 

35 
Kỹ năng quản lý hiệu suất công 

việc của người Nhật 
Masataka Urabe 2019 

 

36 Định vị thương hiệu trong thời đại 

4.0 
Mario Natarelli & Rina Plapler 2019 

 

37 
Phân tích thị trường chứng khoán Howard Marks 2019 

 

38 
Quản lý sản phẩm trong thời đại 4.0 Melissa Perri 2019 

 

39 
Nguồn nhân lực trong thời đại 4.0 

Ravin Jesuthasan & John 

Boudreau 
2019 

 

40 
Làm chủ thị trường chứng khoán Rodney Hobson 2019 
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41 Quản lý khủng hoảng và phát triển 

doanh nghiệp trong thời đại 4.0 

Philip Kotler & Jonh A. 

Caslione 
2019 

 

42 11 nguyên tắc phát triển năng lực 

lãnh đạo 
John C. Maxwell 2019 

 

43 Chiến lược thu hút khách hàng 

trong thời đại 4.0 
Sean Dollwet 2019 

 

44 Kỹ năng Tư duy ra quyết định hiệu 

quả 
Emily P. Freeman 2019 

 

45 KPI Công cụ quản lý nhân sự hiệu 

quả 
Ryuichiro Nakao 2019 

 

46 Nền tảng công nghệ - Hướng đi 

mới cho doanh nghiệp 4.0 
Anthony Stevens, Louis Strauss 2019 

 

47 Chiến lược dữ liệu: Lợi thế vượt 

trội từ Big data 
Bernard Marr 2019 

 

48 nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng Micheal H.Hugos 2019  

49 
Cẩm nang tự học Ielts MMATSUO IWATA 2019 

 

50 

Quản trị công ty khởi nghiệp Huỳnh Thanh Điền 2019 

 

51 

Giỏi giao tiếp - Dễ thành công Alison Lester 2019 

 

52 Giáo trình Luật Tố Tụng Hình Sự 

Việt Nam 

Nguyễn Ngọc Chí, Lê Lan Chi 

(Đồng Chủ biên) 
2019 

 

53 
Hành Vi Con Người Và Môi 

Trường Xã Hội 
Nguyễn Hồi Loan 2018 

 

54 
Giáo Trình Đại Cương Về Nhà 

Nước Và Pháp Luật 

GS.TSKH Đào Trí Úc – GS.TS. 

Hoàng Thị Kim Quế 
2017 

 

55 Giáo trình Luật Tố Tụng Hành 

Chính Việt Nam 

Phạm Hồng Thái, Bùi Tiến Đạt 

(Đồng chủ biên) 
2019 

 

56 Tư tưởng Hồ Chí Minh: Sự vận 

dụng sáng tạo ph p biện chứng duy 

vật, tinh hoa văn hóa dân tộc và 

nhân loại vào thực tiễn cách mạng 

Việt Nam 

PGS.TS. Lê Doãn Tá 2019 

 

57 
Mô hình quản trị tập đoàn kinh tế 

tư nhân Việt Nam 
Lê Quang Cảnh 2017 

 

58 Quy trình lập pháp ở một số nước trên 

thế giới 

Trung tâm Thông tin, thư viện 

và nghiên cứu khoa học 

2006  

javascript:ViewUrl('64');
javascript:ViewUrl('64');


56 
 

59 Chính sách phát triển bền vững các 

vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam 

Nguyễn Văn Nam 2010  

60 Hai nghin linh chin 2009 - những sự 

kiện báo chí nổi bật 

Nhà xuất bản Thông tấn 2010  

61 Những dự án đầu tư ở Việt Nam đến 

năm 2000 

Đào Thiêm,Nguyễn Mạnh Hùng 

đồng chủ biên 

1995  

62 Niên giám thống kê 2005  Tổng cục Thống kê 2006  

63 Thuật ngữ các khoa học Trái đất Anh-

Việt 

Lê Như Lai 2003  

64 Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 

mười năm 1991-2000  

Tổng cục Thống kê 2001  

65 Kinh tế Việt Nam: Hội thảo quốc tế 

(Từ 20 tháng 4 đến 1 tháng 5 năm 

1992 tại Hà Nội) 

Lê Xuân Trinh 1993  

66 Các văn kiện gia nhập tổ chức thương 

mại thế giới - WTO của Việt Nam 

Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh 

tế quốc tế 

2006  

67 Quản trị chiến lược Lê Thế Giới,TS. Nguyễn Thanh 

Liêm; ThS. Trần Hữu Hải 

2009  

68 Cẩm nang pháp luật trong cuộc sống 

hàng ngày: Tuyển tập dân sinh, y tế, 

giáo dục, văn hóa, an ninh-trật tự, tư 

pháp, chính sách xã hội 

Ban Tuyên giáo trung ương 2009  

69 Quản trị ngân hàng thương mại  Trương Quang Thông 2010  

70 Niên giám thống kê 2009  Tổng cục Thống kê 2010  

71 Bài tập thực hành kế toán Trịnh Quốc Hùng,ThS. Trịnh 

Minh Tân 

2010  

72 Phân tích tài chính donh nghiệp Ngô Kim Phượng 2010  

73 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Trần Huỳnh Thúy 

Phượng,Nguyễn Đức Thắng 

2009  

74 Kinh tế học vĩ mô  Nguyễn Văn Dần 2008  

75 Tóm tắt-bài tập-trắc nghiệm Kinh tế vĩ 

mô  

Nguyễn Như ý 2011  

76 Cẩm nang tài trợ thương mại quốc tế: 

Cập nhật UCP 600 và ISBP 681 

Nguyễn Văn Tiến 2008  

77 Lý thuyết tài chính-tiền tệ Lê Thị Mận 2011  

78 Tài chính doanh nghiệp căn bản Nguyễn Minh Kiều 2010  

79 Incoterms 2010: Quy tắc của ICC về 

sử dụng các điều kiện thương mại 

quốc tế và nội địa có hiệu lực từ 

01/01/2011 

Phòng Thương mại quốc tế 2010  

80 Giáo trình Kinh tế Việt Nam Nguyễn Văn Thường 2011  

81 Kế toán tài chính Nguyễn Tấn Bình 2011  

82 Kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài Võ Thanh Thu 2008  
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83 Giáo trình địa lý kinh tế-xã hội Việt 

Nam 

Nguyễn Viết Thịnh,PGS,TS Đỗ 

Thị Minh Đức 

2011  

84 Quản lý thanh khoản trong ngân hàng Duttweiler,Rudolf,Thanh Hằng 

dịch 

2010  

85 Thị trường Chứng khoán  Lê Hoàng Nga 2009  

86 Bàn về phương pháp giảng dạy bậc đại 

học 

Ngô Doãn Vịnh 2010  

87 Sổ tay du lịch Việt Nam xa và gần  Mai Chánh Cường,Vũ Đình Hòa 2010  

88 Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp 

đổi mới ở Việt Nam 

Vũ Văn Hiền,Đinh Xuân Lý 2003  

89 Lê Nin toàn tập   2005  

90 Giáo trình Tài chính-Tiền tệ Ngân 

Hàng 

Nguyễn Văn Tiến 2009  

91 Logic học Tô Duy Hợp 2008  

92 Giáo trình Tin học ứng dụng  Hàn Viết Thuận 2009  

93 Giáo trình Kinh tế công cộng  Phạm Văn Vận 2006  

94 Kể chuyện Ngàn xưa Thăng Long - Hà 

Nội  

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà 

Nội 

2010  

95 Bàn về phát triển kinh tế: Ngô Doãn Vịnh 2005  

96 Những vấn đề chủ yếu về kinh tế phát 

triển 

Ngô Doãn Vịnh 2006  

97 Nghiên cứu Chiến lược và Quy hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam 

học hỏi và sáng tạo 

Ngô Doãn Vịnh 2003  

98 Giáo trình Tổ chức Lãnh thổ kinh tế Ngô Thúy Quỳnh 2010  

99 Chiến lược phát triển bàn về tư duy và 

hành động có tính chiến lược 

Ngô Doãn Vịnh 2007  

100 Giáo trình Con người và Phương pháp 

nhận biết 

Ngô Doãn Vịnh 2010  

101 Bàn về vấn đề lý luận Ngô Doãn Vịnh 2009  

102 Phát triển điều kỳ diệu và bí ẩn Ngô Doãn Vịnh 2010  

103 Giáo trình Kinh tế chính trị Trần Đình Thảo 2010  

104 Giáo trình lý thuyết Thống kê và Phân 

tích dự báo 

Chu Văn Tuấn 2008  

105 Giáo trình Triết học Trần Đình Thảo 2010  

106 Một số chuyên đề về Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Đinh Xuân Lý 2008  

107 Chính trị học những vấn đề lý luận và 

thực tiễn 

Nguyễn Văn Huyên 2008  

108 Hướng tới sự phát triển của đất nước 

một số vấn đề lý thuyết và ứng dụng  

Ngô Doãn Vịnh 2006  

109 Nguồn cội Phạm Bá Nhơn 2010  

110 Tài liệu học tập lý luận chính trị phổ 

thông 

Ban Tư tưởng Văn hóa Trung 

ương 

2000  
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111 Giáo trình Triết học Mác-Lê Nin Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006  

112 Chính sách thu hút đầu tư vào thị 

trường bất động sản Việt Nam  

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh 

tế Trung ương 

2006  

113 Một số nội dung cơ bản chủ trương 

Chính sách của Đảng và Nhà nước về 

Kinh tế tập thể 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2008  

114 Vấn đề phát triển các khu kinh tế mở 

hiện đại vùng ven Biển Việt Nam  

GS.TSKH Nguyễn Quang Thái 2010  

115 Từ điển Triết học Nhà xuất bản Tiến bộ; 1975  

116 Thâm Quyến phát triển thần kỳ-Hiện 

đại hóa-Quốc tế hóa 

TSKH. Võ Đại Lược 2008  

117 Giáo trình Quản trị doanh nghiệp  PGS. TS Lê Văn Tâm 2008  

118 Quản trị Hành chính văn phòng  Vương Thị Kim Thanh 2009  

119 Bài giảng giải tích Nguyễn Duy Tiến 2007  

120 Quản trị thương hiệu Nicolino, Patricia F. 2009  

121 Kinh tế vi mô  Lê Bảo Lâm 2009  

122 Giáo trình Pháp luật đại cương Nguyễn Anh Tuấn 2009  

123 Giáo trình Nguyên lý thống kê  Nguyễn Quyết 2009  

124 Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển Ngô Thắng Lợi 2009  

125 Tư duy logic, biện chứng và hệ thống Phan Dũng 2010  

126 Văn hóa kinh doanh Dương Thị Liễu 2009  

127 Tạo dựng thương hiệu nổi tiếng Viện Nghiên cứu và Đào tạo về 

Quản lý 

2007  

128 Thương mại Việt Nam-Trung Quốc  Trung tâm Thông tin công 

nghiệp và Thương mại 

2008  

129 Lịch sử Biên niên Đảng Cộng Sản Việt 

Nam 

Viện lịch sử Đảng 2008  

130 Tư duy kinh tế Việt Nam trong đổi 

mới và hội nhập 

Đặng Đức Thành 2010  

131 Hồ Chí Minh toàn tập Nguyễn Thành 2009  

132 Tin học cơ sở Đào Kiến Quốc 2006  

133 Vấn đề chủ nghĩa xã hội Khoa học 

trong tác phẩm của C. Mác- Ph.Ăng 

ghen V.I. Lê Nin 

Trần Chí Mỹ 2010  

134 Từ điển Tiếng Việt New Era 2003  

135 Đổi mới chính sách tài chính-tiền tệ và 

kiểm soát lạm phát ở Việt Nam  

Qũy hợp tác Đông Nam Á 

SASAKAWA 

1997  
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136 Các hiệp định thương mại khu vực 

trong GATT/WTO: Điều khoản XXIV 

và yêu cầu về thương mại nội bộ 

Mathis H.James 2007  

137 Doanh nghiệp Việt Nam với vấn đề 

thương hiệu trong quá trình hội nhập 

kinh tế quốc tế 

Trung tâm Thông tin Kinh tế - 

Xã hội Quốc gia 

2004  

138 Giới quan chức trong kinh doanh ý 

nghĩa kinh tế và chính trị của sở hữu 

nhà nước 

Ngân hàng Thế giới 1999  

139 Phạm Văn Đồng trong lòng nhân dân 

Việt Nam và bạn bè quốc tế 

Nguyễn Khoa Điềm 2002  

140 Bàn về công tác kế hoạch hóa ở nước 

ta trong thời kỳ mới  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2008  

141 Trường Chinh một nhân cách lớn, một 

nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng 

Việt Nam 

Nguyễn Khoa Điềm 2002  

142 Lai Châu thế và lực mới trong thế kỷ 

21 

Công ty cổ phần thông tin Kinh 

tế đối ngoại 

2004  

143 Một số văn kiện của Tổ chức thương 

mại thế giới (WTO) và những cam kết 

trong lĩnh vực Văn hóa-Thông tin khi 

gia nhập WTO của Việt Nam 

Bộ Văn hóa-Thông tin 2007  

144 Quy hoạch các đô thị Việt Nam và 

những dự án phát triển đến sau năm 

2000 

Nguyễn Tiến Dỵ 1997  

145 Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 

năm 2005 

Tổng cục Thống Kê 2007  

146 Niên giám thống kê năm 1994  Tổng cục Thống Kê 1995  

147 Lịch sử ngành thống kê Việt Nam Tổng cục Thống Kê 2006  

148 Điều lệ Qũy tiền tệ quốc tế Qũy tiền tệ quốc tế 1990  

149 Niên giám thống kê ngành Văn hóa 

Thông tin năm 2005 

Bộ Văn hóa-Thông tin 2006  

150 Tư liệu kinh tế-xã hội 61 tỉnh và thành 

phố 

Vụ Tổng hợp và Thông tin 1997  

151 Các văn bản quy phạm pháp luật về Kế 

hoạch và Tài chính 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2006  

152 Kiên định sự nghiệp đổi mới Trịnh Thúc Huỳnh 2006  

153 Giáo trình Quản trị doanh nghiệp  Đồng Thị Thanh Phương,ThS 

Nguyễn Đình Hòa, ThS Trần 

Thị Ý Nhi đồng chủ biên 

2008  

154 Hoảng loạn, hồn loạn và cuồng loạn P.Kindleberger Charles,Thu 

Loan và Quốc Anh dịch 

2009  
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155 Guanxi nghệ thuật tạo dựng quan hệ 

kinh doanh 

Buderi robert,Bạch Trà dịch 2009  

156 Những kẻ dẫn đầu Fenn Donna,Phương Hà và Hà 

Trang dịch 

2009  

157 PR kiến thức cơ bản và đạo đức nghề 

nghiệp 

Đinh Thị Thúy Hằng,Mạch Lê 

Thu; Nguyền Thị Minh Hiền 

đồng chủ biên 

2009  

158 Nam m??i 50 điều trường học không 

dạy bạn 

Alpha Books 2010  

159 Chiến lược thương hiệu Châu Á Roll Martin,Bảo Bình dịch 2010  

160 Đột phá sức sáng tạo Michalko Michael,Mai Hạnh và 

Quỳnh Chi dịch; Trịnh Minh 

Giang hiệu đính 

2007  

161 Bí mật của một trí nhớ siêu phàm  Katz Eran,Bùi Như Quỳnh dịch 2010  

162 Trí tuệ Do Thái Katz Eran,Phương Oanh dịch 2010  

163 Những điều trường Harvard thật sự 

dạy bạn 

Delves Broughion Philip,Vũ 

Quế Hương và Hương Giang 

dịch 

2010  

164 Những điều trường Harvard vẫn không 

dạy bạn 

H. McCormarck Mark,Nguyễn 

Thu Hiền, Trịnh Minh Giang 

dịch 

2010  

165 Bài tập đại số tuyến tính Nguyễn Doãn Tuấn,Phan Huy 

Phú 

2008  

166 Giáo trình tin học Hồ Sỹ Đàm,Lê Khắc Thành 2007  

167 Giáo trình tin học Hồ Sỹ Đàm,Lê Khắc Thành 2007  

168 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 

học 

Nguyễn Quang Báu 2009  

169 Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất - 

Thống kê 

Đào Hữu Hồ 2009  

170 Thống kê xã hội học Đào Hữu Hồ 2007  

171 Phi lý trí Ariely Dan,Hồng Lê và Phương 

Lan dịch 

2009  

172 Thành công vượt trội Anne Taylor Sandra,Bùi Kim 

Tuyến dịch 

2010  

173 Những công ty đột phá R. McFarland Keith,Trần Hoàng 

Anh dịch 

2009  

174 Mùa thu Đức 1989 Krenz Egon,Đức Lê dịch 2010  

175 Luật phòng, chống bạo lực gia đình 

của một số nước trên thế giới 

UB về các vấn đề xã hội của QH 

XI ban soạn thảo luật phòng, 

chống bạo lực gia đinh,Đại Văn 

Thắng và Bùi Hồng Hạnh dịch; 

Nguyễn Hoàng Mai hiệu đính 

2007  

176 Phân tích kinh tế các dự án Squire Lyn,Nguyễn Việt Long 

dịch; Ngô Đặng Tính hiệu đính 

1994  

177 Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở  Riedel, James 1995  
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178 Việt Nam lãnh thổ và các vùng địa lý Lê Bá Thảo 1998  

179 Lý thuyết phương trình vi phân đạo 

hàm riêng 

Trần Đức Vân 2009  

180 Bài giảng kinh tế vĩ mô  Nguyễn Văn Ngọc 2010  

181 Kinh tế lượng Nguyễn Quang Dong 2008  

182 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế Đoàn Thị Hồng Vân,Kim Ngọc 

Đạt đồng chủ biên 

2010  

183 Lựa chọn để tăng trưởng bền vững  Nguyễn Đức Thành 2010  

184 Giáo trình Kiểm soát quản lý  Nguyễn Thị Phương Hoa 2009  

185 Giải quyết tranh chấp thương mại có 

yếu tố nước ngoài 

Nguyễn Trung Tín,Trần Văn 

Thắng; Trần Hữu Huỳnh; Trần 

Văn Biên và Vũ Ánh Dương 

đồng chủ biên 

2009  

186 Luật kinh doanh Việt Nam Nguyễn Quốc Sỹ,Nguyễn Văn 

Nông đồng chủ biên 

2009  

187 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc 

thời kỳ đổi mới  

Đảng Cộng sản Việt Nam 2010  

188 Giáo trình Phân tích kinh doanh Nguyễn Văn Công 2009  

189 Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn 

hóa công ty 

Nguyễn Mạnh Quân 2009  

190 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XI 

Đảng Cộng sản Việt Nam 2011  

191 Giáo trình Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 

Ngô Doãn Vịnh 2011  

192 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam 2011  

193 Kinh tế Việt Nam năm 2009  Nguyễn Kế Tuấn,Ngô Thắng 

Lợi đồng chủ biên 

2010  

194 Kinh tế Việt Nam sau khi gia nhập 

WTO 

Diễn đàn kinh tế và Tài chính 

Việt - Pháp 

2009  

195 Kỷ yếu hội thảo diễn đàn kinh tế Việt - 

Pháp 

Diễn đàn kinh tế và tài chính 

Việt - Pháp 

2010  

196 Lịch sử Trung Đông 14 thế kỷ ra đời 

và phát triển của Hồi giáo 

Perry Glenne,Nguyễn Kim Dân 

biên dịch 

2009  

197 Kinh tế học vĩ mô  Begg, David,Stanley Fischer và 

Rudiger Dornbusch đồng chủ 

biên; Trần Phú Thuyết hiệu đính 

2010  

198 Các quy luật phát triển hệ thống Phan Dũng 2010  

199 Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 

2007 

Tổng cục Thống kê 2007  

200 Niên giám thống kê 1995 - 1997 Cục thống kê tỉnh Hà Nam 1998  
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201 Niên giám thống kê năm 1999 tỉnh 

Phú Thọ 

Cục thống kê Phú Thọ 2000  

202 Thừa Thiên Huế tiềm năng và cơ hội 

đầu tư 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 1996  

203 Niên giám thống kê năm 2003 tỉnh 

Phú Thọ 

Cục thống kê Phú Thọ 2004  

204 Cam kết về đầu tư trong các hiệp định 

thương mại tự do giữa Asean và các 

đối tác ngoài khối 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2010  

205 Thực trạng quản lý, khai thác và sử 

dụng tài nguyên khoáng sản trong bối 

cảnh phát triển bền vững ở Việt Nam 

Phạm Quang Tú 2010  

206 Đường đến kết quả G.Morra Imas Linda 2009  

207 Triển khai các hệ thống theo dõi và 

đánh giá bộ công cụ phát triển năng 

lực 

Gorgens, Marelize 2010  

208 Bộ tài liệu đào tạo nâng cao năng lực 

quản lý tài chính công ở địa phương 

Ban Quản lý dự án SLGP 2007  

209 Một số nội dung cơ bản của các hiệp 

định đầu tư quốc tế 

Vụ Pháp chế 2004  

210 MBA trong tầm tay  Leslie Living stone,Theodore 

Grossman đồng chủ biên 

2010  

211 Tập bản đồ giao thông đường bộ Việt 

Nam 

Cục bản đồ 2011  

212 Chính sách mới về quản lý tài chính 

tín dụng, ngoại hối kế toán, kiểm toán 

đối với các ngân hàng năm 2009 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2009  

213 Tập bản đồ hành chính Việt Nam Cục bản đồ 2011  

214 Thanh toán quốc tế Trần Hoàng Ngân 2007  

215 Chính sách thuế mới Bộ Tài chính 2011  

216 Tài chính công và phân tích chính sách 

thuế 

Sử Đình Thành,Bùi Thị Mai 

Hoài đồng chủ biên 

2009  

217 Xử lý số liệu bằng thống kê toán học Đào Hữu Hồ,Nguyễn Thị Hồng 

Minh 

2004  

218 Xác suất thống kê  Đào Hữu Hồ 2010  

219 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học Đỗ Nguyên Phương,PGS. Hà 

Học Hợi; PGS. TS Nguyễn Đức 

Bách 

2010  

220 Giấc mơ trứng vàng  Ngô Sơn Dương 2010  

221 Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh Nguyễn Dy Niên 2008  

222 Pháp luật đại cương Lê Minh Toàn 2009  
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223 Khái lược Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 

Phạm Quang Phan,PGS. TS Tô 

Đức Hạnh 

2008  

224 Triết học và đổi mới Dương Phú Hiệp 2008  

225 Biện chứng của Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Lại Quốc Khánh 2009  

226 Phương pháp và phong cách Hồ Chí 

Minh 

Đặng Xuân Kỳ 2010  

227 Giới thiệu tác phẩm Biện chứng của tự 

nhiên của Ăngghen  

Nguyễn Bằng Tường 2010  

228 Hỏi và đáp Triết học Mác - Lênin Vũ Quang Tạo,PGS.TS Văn 

Đức Thanh 

2009  

229 Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác - 

Lênin 

Trần Ngọc Hiên 2009  

230 Triết lý nhân sinh Lê Kiến Cầu,Chu Qúy dịch; 

Phan Văn Các hiệu đính 

2008  

231 Công tác giáo dục lý luận chính trị cho 

sinh viên Việt Nam hiện nay  

Trần Thị Anh Đào 2010  

232 Tỏa sáng Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí 

Minh 

Văn Thị Thanh Mai 2010  

233 Chính sách tài khóa công cụ điều tiết 

vĩ mô nền kinh tế 

Nguyễn Văn Dần 2009  

234 Giáo trình thống kê doanh nghiệp  Chu Văn Tuấn 2010  

235 Hỏi và đáp môn học Chính trị Phạm Quốc Trung,TS Vũ Thị 

Thoa 

2009  

236 Hỏi và đáp Tâm lý học đại cương Nguyễn Thị Huệ,ThS Lê Minh 

Nguyệt 

2008  

237 Hỏi và đáp môn học Pháp Luật Trần Thị Cúc,Th.S Nguyễn Thị 

Kim Chung 

2009  

238 Giải Nobel Kinh tế Édouard Colliard 

Jean,Emmeline Travers; Nguyễn 

Đôn Phước dịch 

2009  

239 Kinh tế học tổ chức M nard Claude,Nguyễn Phước 

Đôn dịch 

2010  

240 Các giải pháp phát triển quan hệ Nga - 

ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới 

Nguyễn Quang Thuấn 2009  

241 Bài giảng Nguyên lý kinh tế vi mô  Nguyễn Văn Ngọc 2010  

242 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ X 

Đảng Cộng Sản Việt Nam 2009  

243 Tư tưởng kinh tế kể từ Keynes Beaud, Michel,Gilles Dostaler; 

Nguyễn Phước Đôn dịch 

2008  

244 Nietzsche và Triết học Deleuze Gilles,Nguyễn Thị Từ 

Huy dịch; Bùi Văn Nam Sơn 

hiệu đính 

2010  
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245 Những đỉnh cao chỉ huy Yergin, Daniel,Joseph Stanislaw 2008  

246 Giáo trình quản lý Tài chính công Dương Đăng Chinh,TS. Phạm 

Văn Khoan đồng chủ biên 

2009  

247 Hà Nội niên giám thống kê 1997 Cục thống kê Hà Nội 1997  

248 Sự phát triển của khoa học địa lí trong 

thế kỷ 20 

Vũ Tự Lập 2004  

249 Quản trị nguồn nhân lực Phạm Qúy Thọ,PGS. Vũ Thanh 

Bình 

2010  

250 Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà 

nước và nhà đầu tư theo các hiệp định 

đầu tư quốc tế 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2010  

251 Niên giám thống kê tỉnh Gia Lai 1998 Cục thống kê Gia Lai 1998  

252 Ngân hàng đề thi, câu hỏi trắc nghiệm, 

bài tập và bài giải kế toán tài chính 

Phan Đức Dũng 2009  

253 Xuất nhập khẩu hàng hóa 2008  Tổng cục Thống kê 2010  

254 Giám đốc làm gì để không phạm sai 

lầm 

Trung tâm Thông tin và Tư vấn 

doanh nghiệp 

2006  

255 Nam Định thế và lực mới trong thế kỷ 

XXI 

Chu Viết Luân 2005  

256 Toàn cảnh kinh tế Việt Nam Nguyễn Quang Thái 2004  

257 Toàn cảnh kinh tế Việt Nam Nguyễn Quang Thái 2004  

258 Khánh hòa thế và lực mới trong thế kỷ 

XXI 

Chu Viết Luân 2004  

259 Kỷ yếu của Quốc hội khóa XII - Kỳ 

họp thứ nhất 

Văn phòng Quốc hội 2007  

260 Văn bản hướng dẫn thực hiện luật 

Ngân sách nhà nước 

Bộ Tài chính 1997  

261 Hệ thống văn bản pháp luật về chứng 

khoán và thị trường chứng khoán  

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước 2004  

262 Ảnh hưởng củ đô thị hó đến nông thôn 

ngoại thành Hà Nội 

Lê Du Phong 2002  

263 Lôgic học đại cương Vương Tất Đạt 2008  

264 Giáo trình Lôgíc học Lê Doãn Tá 2007  

265 Dân số Việt Nam qua các nghiên cứu 

xã hội học 

Nguyễn Hữu Minh 2009  

266 Giáo trình Marketing căn bản  Trần Minh Đạo 2009  

267 Tài chính donh nghiệp Lưu Thị Hương 2010  

268 Phát triển kinh doanh tiêu thụ nhờ 

thương hiệu 

Trung tâm Thông tin và Tư vấn 

doanh nghiệp 

2009  

269 Hỏi và đáp Tư tưởng Hồ Chí Minh Hoàng Trang 2010  
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270 Hợp tác phát triển nông nghiệp ở châu 

Phi 

Trần Thị Lan Hương 2009  

271 Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ 

mười năm sau khủng hoảng 1997 

Nguyễn Bình Giang 2009  

272 Giáo trình Khởi sự kinh doanh và tái 

lập doanh nghiệp 

Nguyễn Ngọc Huyền 2008  

273 Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số 

nước châu Phi 

Trần Thùy Phương 2009  

274 Dân số Việt Nam qua các nghiên cứu 

xã hội học 

Nguyễn Hữu Minh,Đặng 

Nguyên Anh; Vũ Mạnh Lợi 

đồng chủ biên 

2009  

275 Giáo trình Quản trị sản xuất và tác 

nghiệp 

Trần Đức Lộc,TS. Trần Văn 

Phùng đồng chủ biên 

2008  

276 Siêu kinh tế học hài hước D. Levitt Steven,Stephen J. 

Dubner; Nguyễn Kim Ngọc và 

Đào Thị Hương Lan dịch 

2010  

277 Hỏi và đáp Pháp luật đại cương Trần Thị Cúc 2010  

278 Giáo trình mô hình tăng trưởng kinh tế Trần Thọ Đạt 2008  

279 Con người văn hóa quyền và phát triển Mai Quỳnh Nam,Nguyễn Vũ 

Quỳnh Anh 

2009  

280 Cạnh tranh bằng phân tích H. Davenport, Thomas,Jeanne 

G. Harris; Việt Đức dịch 

2010  

281 Phát triển thị trường dịch vụ tài chính 

Việt Nam trong tiến trình hội nhập 

Thái Bá Cẩn 2004  

282 Nhà nước và pháp luật tư sản đương 

đại - lý luận và thực tiễn 

Thái Vĩnh Hằng 2010  

283 Thị trường chứng khoán phân tích cơ 

bản 

Trần Đăng Khâm 2009  

284 Văn hóa và Thời đại Nguyễn Chí Tình 2009  

285 Nền kinh tế thị trường xã hội và sinh 

thái - một mô hình cho sự phát triển 

của châu Á? 

Altenburg, Tilman,TS. Dieter 

W. Benecke; TS. Lê Đăng 

Doanh…; Trần Hồng Minh; 

Nguyễn Hải Linh và Đỗ Quốc 

Hưng dịch 

2008  

286 Nghệ thuật bán hàng cá nhân  Nguyễn Viết Lâm 2008  

287 Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội  Ngô Doãn Vịnh 2004  

288 Con người là gì? Robelin, Cécile,Jean Robelin; 

Phấn Khanh dịch; Phạm Toàn 

hiệu đính 

2009  

289 Lạm phát - Hành trình và giải pháp 

chống lạm phát ở Việt Nam 

Lê Quốc Lý 2005  
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290 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 1992  

Bộ Tư pháp 2010  

291 Giáo trình Quản trị kinh doanh Nguyễn Thành Độ,PGS.TS. 

Nguyễn Ngọc Huyền đồng chủ 

biên 

2009  

292 Toàn cầu hóa và những mặt trái E. Stiglitz, Joseph 2008  

293 Giáo trình Kế hoạch kinh doanh Bùi Đức Tuân 2005  

294 Tuyển tập các tác phẩm báo chí Việt 

Nam thời kỳ đổi mới (1985 - 2004)  

Hội Nhà báo Việt Nam 2005  

295 Kinh nghiệm của một số Hợp tác xã 

tiêu biểu trong các ngành kinh tế 

Nguyễn Văn Bích 1996  

296 Nhà quản lý tức thì Charney, Cy 2008  

297 Thị trường hối đoái Lê Văn Tư 2009  

298 Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng 

thương mại  

Nguyễn Thị Mùi 2008  

299 Tài chính quốc tế hiện đại trong nền 

kinh tế mở  

Nguyễn Văn Tiến 2005  

300 Tập bản đồ Giao thông đường bộ Việt 

Nam 

Cục Bản đồ 2006  

301 Bài tập và bài giải Nghiệp vụ ngân 

hàng thương mại  

Nguyễn Minh Kiều 2008  

302 Quản trị Ngân hàng thương mại  Phan Thị Cúc 2009  

303 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại  Nguyễn Minh Kiều 2009  

304 Ngân hàng thương mại  Phan Thị Thu Hà 2006  

305 Quản trị Ngân hàng thương mại  Nguyễn Thị Mùi 2008  

306 Giáo trình Toán kinh tế Nguyễn Văn Cường,ThS. 

Nguyễn Văn Tuấn 

2010  

307 Giáo trình Toán cao cấp Nguyễn Văn Cường,ThS. 

Nguyễn Văn Tuấn 

2010  

308 Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán 

Nguyễn Văn Cường,ThS. Bùi 

Đức Dương 

2010  

309 Toán Tài chính Bùi Hữu Phước 2008  

310 Giáo trình Thị trường chứng khoán  Bạch Đức Hiển 2008  

311 Toán Tài chính ứng dụng  Đỗ Thiên Anh Tuấn 2010  

312 Kinh tế vĩ mô  Nguyễn Minh Tuấn,ThS. Trần 

Nguyễn Minh Ái 

2010  

313 Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên 

Giáp người anh cả của Quân đội nhân 

dân Việt Nam 

Võ Nguyên Giáp 2010  
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314 Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu 

vực công 

Nguyễn Hồng Thắng 2010  

315 Từ điển Kinh doanh và Tiếp thị hiện 

đại 

Cung Kim Tiến 2010  

316 Kinh tế lượng ứng dụng Phạm Trí Cao,ThS. Vũ Minh 

Châu 

2009  

317 Nhân vật lịch sử Việt Nam và những 

trận đánh chiến dịch nổi tiếng trong 

lịch sử dân tộc 

Thùy Linh,Việt Trinh 2011  

318 Kỷ yếu Hội nghị Phát triển bền vững 

toàn quốc lần 2 

Bộ Kế Hoạch và Đầu tư 2006  

319 Kỷ yếu Hội nghị Phát triển bền vững 

toàn quốc lần 3 

Bộ Kế Hoạch và Đầu tư 2011  

320 Hướng dẫn thực hiện các quy định mới 

nhất về công tác Phòng chống cháy nổ 

và An toàn lao động 

Minh Hà 2011  

321 Kinh tế xã hội Việt Nam - Thực trạng, 

xu thế và giải pháp 

Lê Mạnh Hùng,PTS. Trần 

Hoàng Kim; PTS. Nguyễn Sinh 

Cúc; Vũ Văn Tuấn... 

1996  

322 Hội thảo quốc tế Việt Nam trong thế 

kỷ XX 

Trung tâm Khoa học xã hội và 

Nhân văn quốc gia 

2000  

323 Vai trò của doanh nghiệp xuất khẩu 

trong tiến trình Việt Nam hội nhập 

kinh tế quốc tế 2006 

Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh 

tế quốc tế 

2006  

324 Kinh tế Việt Nam Trần Hoàng Kim 1996  

325 Bình Dương - thế và lực mới trong thế 

kỷ XXI 

Chu Viết Luân 2003  

326 Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình 

Dương lần thứ 13 (APPF-13) 

Ủy ban Đối ngoại 2005  

327 Kinh tế học vi mô I Nguyễn Văn Dần 2008  

328 Giáo trình Quản lý tài chính công Phạm Văn Khoan 2007  

329 Chính sách tài chính với phát triển 

xuất khẩu của doanh nghiệp vừa và 

nhỏ ở Việt Nam 

Đinh Văn Sơn 2009  

330 Nguyên lý Kế toán Trần Quý Liên,TS. Trần Văn 

Thuận; TS. Phạm Thành Long 

2009  

331 Marketing quốc tế Trần Minh Đạo,PGS.TS Vũ Trí 

Dũng 

2011  

332 Kinh tế học Vi mô: Câu hỏi trắc 

nghiệm và bài tập 

Cao Thúy Xiêm 2010  

333 Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập kinh tế 

học vi mô  

Cao Thúy Xiêm,ThS. Nguyễn 

Thị Tường Anh 

2009  

334 Lôgic học đại cương Vương Tất Đạt 2011  

335 Định giá thương hiệu Vũ Trí Dũng 2009  
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336 Tài trợ tín dụng ngân hàng cho các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Trương Quang Thông 2010  

337 Giáo trình Thương mại quốc tế Nguyễn Văn Tuấn,TS. Trần Hòe 2008  

338 Giáo trình Tài chính quốc tế  Nguyễn Văn Tiến 2010  

339 Giáo trình Kinh tế phát triển  Nguyễn Đình Hợi 2008  

340 Những điều kiện thương mại quốc tế 

Incoterms 2000  

Nguyễn Trọng Thùy 2008  

341 Giáo trình Quản lý dự án Từ Quang Phương 2010  

342 Tài chính doanh nghiệp căn bản Nguyễn Minh Kiều 2010  

343 Lý thuyết và thực hành kế toán tài 

chính 

Nguyễn Phú Giang 2010  

344 Quan hệ kinh tế quốc tế Võ Thanh Thu 2010  

345 Giáo trình Lập dự án đầu tư Nguyễn Bạch Nguyệt 2008  

346 Bài tập và bài giải Kế toán tài chính Phan Đức Dũng 2010  

347 Bài tập và bài giải Kế toán tài chính Phan Đức Dũng 2010  

348 Sổ tay phòng chống bạo lực gia đình Trung tâm Phát triển và Hội 

nhập 

2010  

349 Bàn về các công cụ củ chính sách tiền 

tệ ở Việt Nm hiện ny 

Hoàng Xuân Quế,PGS.TS 

Nguyễn Hữu Tài; PGS.TS Lê 

Văn Hưng; PGS.TS Nguyễn Thị 

Bất… 

2004  

350 Tập bài giảng chính trị học Nguyễn Văn Vĩnh,TS. Nguyễn 

Hoài Văn; PGS.TS Vũ Hoàng 

Công; GS.TS Hoàng Chí Bảo 

2008  

351 Đổi mới phương pháp dạy - học môn 

cơ sở văn hóa Việt Nam 

Chu Thị Thanh Tâm,Trần Thúy 

Ánh 

2004  

352 Tập bài giảng chính trị học Khoa Chính trị học 2004  

353 Kinh tế học công cộng Stinglitz, Joseph E.,Nguyễn Thị 

Hiền;…dịch 

1995  

354 Các văn bản về đổi mới doanh nghiệp 

nhà nước 

Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát 

triển doanh nghiệp 

2003  

355 Kinh tế học của các nước đang phát 

triển 

Nafziger; E.Wayne,Nguyễn Thị 

Hòe;…dịch 

1998  

356 Kinh tế Việt Nam năm 2007  Nguyễn Văn Thường,GS 

Nguyễn Kế Tuấn chủ biên 

2008  

357 Kinh tế Việt Nam năm 2006  Nguyễn Văn Thường,GS 

Nguyễn Kế Tuấn đồng chủ biên 

2007  

358 Kinh tế Việt Nam năm 2004  Nguyễn Văn 

Thường,GS.Nguyễn Kế Tuấn 

chủ biên 

2005  

359 Kinh tế Việt Nam năm 2005  Nguyễn Văn Thường,GS 

Nguyễn Kế Tuấn chủ biên 

2006  

360 Hoàn thiện chiến lược phát triển công 

nghiệp Việt Nam 

Keniochi ohno,GS.TS Nguyễn 

Văn Thường đồng chủ biên 

2005  
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361 Tăng trưởng kinh tế Việt Nam: những 

rào cản cần phải vượt qua 

Nguyễn Văn Thường 2005  

362 Kinh tế quốc tế Khoa Quốc tế học 2009  

363 Mô hình toán ứng dụng Ngô Văn Thứ 2005  

364 Kinh tế vĩ mô  Nguyễn Như Ý,ThSTrần Thị 

Bích Dung; ThS Trần Bá Thọ; 

ThS Lâm Mạnh Hà biên soạn 

2009  

365 Kinh tế vĩ mô  Nguyễn Như Ý,ThS. Trần Thị 

Bích Dung biên soạn 

2009  

366 Trung Quốc những năm đầu thế kỷ 21  Đỗ Tiến Sâm,Viện sĩ 

M.L.Titarenoko 

2009  

367 Triết học Mác và thời đại Phạm Văn Đức,PGS.TS Đặng 

Hữu Toàn; TS Nguyễn Đình 

Hòa đồng chủ biên 

2009  

368 Hưng Yên thế và lực mới trong thế kỷ 

XXI 

Chu Viết Luân,Lương Quang 

Huy; Hà Thành;…ban biên soạn 

2005  

369 Lạng Sơn Chu Viết Luân,Lương Quang 

Huy; Hà Thành;…ban biên soạn 

2005  

370 Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 

mới  

Thu Huyền 2010  

371 Oxford advanced learner's dictionary Wehmeier,Sally,Colin Mclntosh; 

Joanna Turnbull: đồng biên tập; 

Michael Ashby: biên tập ngữ âm 

2005  

372 Economics James, C Vaughan 1995  

373 Lịch sử Hoa Kỳ Unger, Irwin,Nguyễn Kim Dân 2009  

374 Lê Nin toàn tập   2005  

375 Lê Nin toàn tập Ban sách Kinh tế 2005  

376 Lê Nin toàn tập TS. Lê Văn Yên 2005  

377 Lê Nin toàn tập TS. Trịnh Đình Bảy 2005  

378 Lê Nin toàn tập TS. Lê Minh Nghĩa 2005  

379 Lê Nin toàn tập Nguyễn Khánh Hòa 2005  

380 Lê Nin toàn tập Bùi Quỳnh Như 2005  

381 Lê Nin toàn tập Ban Kinh tế 2005  

382 Lê Nin toàn tập Vũ Hồng Thấm 2005  

383 Lê Nin toàn tập Trịnh Đình Bảy 2005  

384 Lê Nin toàn tập Lê Minh Hoài 2005  

385 Lê Nin toàn tập Trần Thị Chín 2005  

386 Lê Nin toàn tập Đinh Lục 2005  

387 Lê Nin toàn tập TS. Trịnh Đình Bảy 2005  

388 Lê Nin toàn tập Phạm Việt 2005  

389 Lê Nin toàn tập Nguyễn Khánh Hòa 2005  

390 Lê Nin toàn tập Vũ Cẩm Tú 2005  

391 Lê Nin toàn tập Ban Kinh tế 2005  

392 Lê Nin toàn tập Trần Thị Tốn 2005  

393 Lê Nin toàn tập Đinh Lục 2005  

394 Lê Nin toàn tập TS. Trịnh Đình Bảy 2005  
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395 Lê Nin toàn tập Phạm Việt 2006  

396 Lê Nin toàn tập Nguyễn Khánh Hòa 2006  

397 Nhân vật lịch sử Việt Nam và những 

trận đánh chiến dịch nổi tiếng trong 

lịch sử dân tộc 

Thùy Linh,Việt Trinh 2011  

398 Lê Nin toàn tập Đinh Lục 2005  

399 Lê Nin toàn tập TS. Trịnh Đình Bảy 2006  

400 Lê Nin toàn tập TS. Trịnh Đình Bảy 2006  

401 Giáo trình Lôgíc học Trần Đình Thảo 2012  

402 Quản lý dự án Nguyễn Văn Phúc 2008  

403 Lê Nin toàn tập Đinh Lục 2005  

404 Lê Nin toàn tập Vũ Hồng Thấm 2006  

405 Lê Nin toàn tập Ban Kinh tế 2006  

406 Lê Nin toàn tập Nguyễn Tuyết Nga 2006  

407 Tập tra cứu toàn tập V.I.Lê nin 1 Nguyễn Khánh Hòa 2006  

408 Tập tra cứu toàn tập V.I.Lê nin 2 Nguyễn Thị Thúy 2005  

409 Lê Nin toàn tập Phạm Việt 2006  

410 Lê Nin toàn tập Phạm Việt 2006  

411 Lê Nin toàn tập TS. Trịnh Đình Bảy 2006  

412 Lê Nin toàn tập Đinh Lục 2005  

413 Lê Nin toàn tập Phạm Thị Thinh 2005  

414 Lê Nin toàn tập Ban Kinh tế 2006  

415 Lê Nin toàn tập Mai Thu Hiền 2006  

416 Lê Nin toàn tập Nguyễn Khánh Hòa 2005  

417 Lê Nin toàn tập Phạm Việt 2006  

418 Lê Nin toàn tập TS. Trịnh Đình Bảy 2006  

419 Lê Nin toàn tập Đinh Lục 2006  

420 Lê Nin toàn tập TS. Lưu Trần Luân 2005  

421 Lê Nin toàn tập Ban sách Kinh tế 2006  

422 Lê Nin toàn tập Nguyễn Tuyết Nga 2005  

423 Lê Nin toàn tập Yến Lê 2005  

424 Lê Nin toàn tập Ban sách Kinh tế 2005  

425 Lê Nin toàn tập Nguyễn Thị Thúy 2006  

426 Lê Nin toàn tập Ban sách Kinh tế 2005  

427 Lê Nin toàn tập Nguyễn Khánh Hòa 2005  

428 Lê Nin toàn tập Ban sách Nhà nước và Pháp luật 2005  

429 Lê Nin toàn tập Đinh Lục 2005  

430 Lê Nin toàn tập Ban sách Nhà nước và Pháp luật 2005  

431 Đảng, Bác Hồ với vấn đề tam nông  Nguyễn Văn Tuấn 2009  

432 Lý thuyết xác suất và thống kê toán Nguyễn Cao Văn 2009  

javascript:ViewUrl('570');
javascript:ViewUrl('572');
javascript:ViewUrl('574');
javascript:ViewUrl('574');
javascript:ViewUrl('574');
javascript:ViewUrl('577');
javascript:ViewUrl('578');
javascript:ViewUrl('590');
javascript:ViewUrl('591');
javascript:ViewUrl('592');
javascript:ViewUrl('593');
javascript:ViewUrl('594');
javascript:ViewUrl('595');
javascript:ViewUrl('596');
javascript:ViewUrl('597');
javascript:ViewUrl('598');
javascript:ViewUrl('599');
javascript:ViewUrl('600');
javascript:ViewUrl('601');
javascript:ViewUrl('602');
javascript:ViewUrl('603');
javascript:ViewUrl('604');
javascript:ViewUrl('605');
javascript:ViewUrl('606');
javascript:ViewUrl('607');
javascript:ViewUrl('608');
javascript:ViewUrl('609');
javascript:ViewUrl('610');
javascript:ViewUrl('611');
javascript:ViewUrl('612');
javascript:ViewUrl('613');
javascript:ViewUrl('614');
javascript:ViewUrl('615');
javascript:ViewUrl('616');
javascript:ViewUrl('617');
javascript:ViewUrl('618');
javascript:ViewUrl('619');
javascript:ViewUrl('620');
javascript:ViewUrl('621');
javascript:ViewUrl('622');


71 
 

433 Doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam 

trong kinh tế thị trường 

Vũ Xuân Tiền 2009  

434 Quản trị nhân lực Nguyễn Quốc Khánh 2010  

435 Cầu tiền và chính sách tiền tệ ở Việt 

Nam 

Trần Thọ Đạt 2010  

436 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Capron, Michel 2009  

437 Ngân hàng thế giới Pierre Cling, Jean 2009  

438 Làm thế nào để dự án thành công tốt 

đẹp 

Trung tâm Thông tin và Tư vấn 

doanh nghiệp 

2008  

439 Bóng đá Quang Dũng 2005  

440 Giáo trình Quản lý công nghệ  Nguyễn Đăng Dậu 2009  

441 Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực Trần Xuân Cầu 2009  

442 Đi tìm sức sống các quan hệ xã hội Nguyễn Quang Vinh 2009  

443 Những bài học thành công của nhà 

doanh nghiệp 

Trung tâm Thông tin và Tư vấn 

doanh nghiệp 

2009  

444 Ca dao tục ngữ Việt Nam Phương Thu 2010  

445 Học tập cũng cần chiến lược  Landsberger, Joe 2010  

446 Tôi yêu thể thao bóng rổ Cát Lợi 2009  

447 Một trăm linh một bài luyện tập môn 

bóng chuyền 

Martin, Peggy 2010  

448 Huấn luyện chiến thuật thi đấu cầu 

lông 

Đào Chí Thành 2007  

449 Tôi yêu thể thao bóng bàn Vương Nhược Lỗ 2009  

450 Luật thi đấu điền kinh Tổng Cục Thể dục Thể thao 2009  

451 Bộ luật Dân sự Quốc Hội CHXHCN Việt Nam 2009  

452 Các mô hình tăng trưởng kinh tế Trần Thọ Đạt 2008  

453 Giáo trình Triết học Mác-Lê Nin Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005  

454 Khuôn khổ pháp lý và kinh nghiệm 

phát triển hợp tác xã của một số nước 

Viện Nghiên cứu Quản lý kinh 

tế Trung ương 

1996  

455 Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

2000  

456 Tài liệu học tập lý luận chính trị phổ 

thông 

Ban Tư tưởng Văn hóa Trung 

ương 

2000  

457 Giáo trình Chính trị học Trần Đình Thảo 2011  

458 Vài vấn đề về phát triển và đổi mới Đỗ Quốc Sam 2011  

459 Đầu tư phát triển Ngô Doãn Vịnh 2011  

460 Hồ Chí Minh hành trình đến thắng lợi Hồ Chí Minh 2011  

javascript:ViewUrl('623');
javascript:ViewUrl('623');
javascript:ViewUrl('624');
javascript:ViewUrl('625');
javascript:ViewUrl('625');
javascript:ViewUrl('626');
javascript:ViewUrl('627');
javascript:ViewUrl('628');
javascript:ViewUrl('628');
javascript:ViewUrl('629');
javascript:ViewUrl('630');
javascript:ViewUrl('631');
javascript:ViewUrl('632');
javascript:ViewUrl('633');
javascript:ViewUrl('633');
javascript:ViewUrl('634');
javascript:ViewUrl('635');
javascript:ViewUrl('636');
javascript:ViewUrl('637');
javascript:ViewUrl('637');
javascript:ViewUrl('638');
javascript:ViewUrl('638');
javascript:ViewUrl('639');
javascript:ViewUrl('640');
javascript:ViewUrl('641');
javascript:ViewUrl('642');
javascript:ViewUrl('643');
javascript:ViewUrl('644');
javascript:ViewUrl('644');
javascript:ViewUrl('645');
javascript:ViewUrl('646');
javascript:ViewUrl('646');
javascript:ViewUrl('647');
javascript:ViewUrl('648');
javascript:ViewUrl('649');
javascript:ViewUrl('650');


72 
 

461 Nguồn lực và động lực cho phát triển 

nhanh và bền vững nền kinh tế Việt 

Nam trong giai đoạn 2011 - 2020 

Ngô Doãn Vịnh 2011  

462 Làm giàu trong nền kinh tế tri thức Thurow, Lester C. 2003  

463 Các nước và một số lãnh thổ trên thế 

giới 

Hoàng Phong Hà 1994  

464 Hỏi đáp về bình đẳng giới và quyền 

của phụ nữ 

Vũ Công Giao 2009  

465 Hỏi đáp về phòng chống bạo lực gia 

đình 

Vũ Công Giao 2009  

466 Ngân sách nhà nước Việt Nam quyết 

toán năm 2002 và dự toán năm 2004  

Bộ Tài chính 2005  

467 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc 

thời kỳ đổi mới  

Đảng Cộng sản Việt Nam 2010  

468 Hồ Chí Minh toàn tập Lê Mậu Hãn 2009  

469 Hồ Chí Minh toàn tập Phan Ngọc Liên 2009  

470 Hồ Chí Minh toàn tập Lê Văn Tích 2009  

471 Hồ Chí Minh toàn tập Đức Vượng 2009  

472 Hồ Chí Minh toàn tập Lê Doãn Tá 2009  

473 Hồ Chí Minh toàn tập Trịnh Nhu 2009  

474 Hồ Chí Minh toàn tập Lê Huy Hoan 2009  

475 Hồ Chí Minh toàn tập Phạm Mai Hùng 2009  

476 Hồ Chí Minh toàn tập Phạm Hồng Chương 2009  

477 Hồ Chí Minh toàn tập Ngô Thiếu Hiệu 2009  

478 Hồ Chí Minh toàn tập Lê Văn Tích 2009  

479 Quá trình đổi mới tư duy lý luận của 

Đảng từ năm 1986 đến nay 

Tô Huy Rứa 2009  

480 Biên niên sử thế giới Nguyễn Văn Dân 2009  

481 Biến đổi khí hậu và năng lượng Nguyễn Thọ Nhân 2009  

482 Tư duy kinh tế Việt Nam 1975 - 1989 Đặng Phong 2009  

483 Đại khủng hoảng tài chính toàn cầu 

2008 

Altman, R.,Nguyễn Văn Nhã 

tổng hợp và biên dịch 

2009  

484 Quản trị học căn bản Donnelly JR, Jme H.,TS Vũ 

trọng Hùng,TS Phn Thăng 

2008  

485 Giáo trình Quản trị nhân lực  PGS. TS Nguyễn Ngọc 

Quân,ThS Nguyễn Vân Điềm 

đồng chủ biên 

2010  

486 Đột phá phát triển Trần Đình Thiên 2009  

487 Marketing căn bản Kotler, Philip,TS Phan Thăng; ... 

lược dịch 

2007  

488 Quản lý chất lượng dự án Trung tâm Thông tin và Tư vấn 2008  
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doanh nghiệp 

489 Quản lý chất lượng Nguyễn Kim Định 2010  

490 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1994  

491 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1994  

492 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1994  

493 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1994  

494 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1993  

495 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1993  

496 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 2002  

497 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1993  

498 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1993  

499 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1993  

500 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1993  

501 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1993  

502 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1993  

503 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1995  

504 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1995  

505 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 2002  

506 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 2002  

507 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 2002  

508 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 2002  

509 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1995  

510 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1994  

511 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 2002  

512 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1995  

513 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1995  

514 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1996  

515 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1996  

516 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1999  

517 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1998  

518 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1998  

519 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1996  

520 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1997  

521 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1997  

522 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1997  

523 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1997  

524 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1997  

525 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1998  

526 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1999  

527 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 2000  

528 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 2000  

529 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1998  

530 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 2000  

531 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 2000  
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532 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1999  

533 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 2001  

534 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 2000  

535 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 2001  

536 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 2001  

537 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 2006  

538 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 2006  

539 C. Mác và PH. Ăng-Ghen Nguyễn Đức Bình 1999  

540 Văn bản pháp luật về đầu tư và doanh 

nghiệp 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2010  

541 Bài giảng nguyên lý kinh tế vĩ mô  Nguyễn Văn Ngọc 2010  

542 Bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước Lê Đức Anh 2007  

543 Lịch sử biên niên Xứ ủy Nam Kỳ và 

Trung ương Cục Miền Nam 

Trịnh Nhu 2008  

544 Objective first certificate Capel, Annette 2008  

545 Market Leader: Elementary Business 

English 

Cotton, David 2008  

546 Tổng quan các vấn đề tự do hóa 

thương mại dịch vụ 

Chương trình hợp tác Việt - 

Pháp hỗ trợ Việt Nam hội nhập 

kinh tế quốc tế 

2005  

547 Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông 

nghiệp và thủy sản năm 2001  

Tổng cục Thống kê 2003  

548 Kinh tế - xã hội Việt Nam hướng tới 

chất lượng tăng trưởng, hội nhập phát 

triển bền vững 

Nguyễn Mạnh Hùng 2004  

549 Luật Giáo dục 2010 Quốc Cường 2012  

550 Lập và thẩm định hiệu quả tài chính dự 

án đầu tư 

Đinh Thế Hiển 2009  

551 Giáo trình kỹ thuật kinh doanh thương 

mại quốc tế 

Hà Thị Ngọc Oanh 2009  

552 Phát triển và biến đổi khí hậu  Báo cáo phát triển thế giới 2010 2010  

553 Môi trường và trách nhiệm của cộng 

đồng 

Phan Đình Minh 2009  

554 Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí 

Minh vào công tác bồi dưỡng, giáo dục 

và tổ chức thanh niên trong thời kỳ 

mới  

Nguyễn Thái Anh 2012  

555 Quản trị bán hàng Comer, Jame M. 2008  

556 Chủ tịch Hồ Chí Minh với lời non 

nước 

Nguyễn Bửu Khánh 2009  

557 Chủ tịch Tôn Đức Thắng cuộc đời và 

sự nghiệp 

Minh Hoàng 2009  
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558 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2010  Thanh Thảo 2012  

559 Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt 

Nam năm 2009 

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số 

và nhà ở Trung ương 

2010  

560 Hiệp dịnh khuyến khích và bảo hộ đầu 

tư giữa Việt Nam và các quốc gia, 

vùng lãnh thổ 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2009  

561 Chiến lược - kế hoạch - chương trình 

đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Việt 

Nam đến năm 2010 

Nguyễn Mạnh Hùng 2004  

562 Tập bản đồ hành chính Việt Nam Lê Phước Dũng 2010  

563 B mươi lăm năm thành tựu kinh tế 

Việt Nm và donh nghiệp, donh nhân 

Việt Nm trong thời đổi mới  

PGS, TS Tô Huy Rứ 2012  

564 Tám mươi năm Đảng Cộng sản Việt 

Nam những chặng đường thắng lợi 

Bùi Thị Thu Hà 2009  

565 Cẩm nang lãnh đạo cơ quan hành 

chính sự nghiệp: 

Tăng Bình 2010  

566 Lộ trình cắt giảm thuế quan các ngành 

hàng của Việt Nam theo các cam kết 

quốc tế 

Trung tâm Thông tin công 

nghiệp và thương mại 

2008  

567 Quản trị marketing Kotler, Philip 2009  

568 Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 

năm 2007 

Tổng cục Thống Kê 2009  

569 Nghèo Báo cáo Phát triển Việt Nam 

2004 

2003  

570 Tiềm năng Việt Nam thế kỷ 21  Đặng Công Ngoãn 2001  

571 Kinh tế - xã hội Việt Nam trước thềm 

hội nhập 

Đinh Xuân Quý 2005  

572 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: 

Ngăn chặn suy giảm kinh tế Việt Nam  

Nguyễn Văn Nam 2009  

573 Kinh tế - xã hội Việt Nam các tỉnh, 

thành phố, quận, huyện năm 2010  

Nguyễn Tiến Dỵ 2006  

574 Hướng dẫn hạch toán kế toán doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

Phạm Huy Đoán 2011  

575 Thanh toán quốc tế Trần Hoàng Ngân 2010  

576 Ngân hàng trung ương: Các vai trò và 

các nghiệp vụ 

Dương Hữu Hạnh 2012  

577 Kế toán tài chính: lý thuyết và bài tập Phan Đức Dũng 2010  
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578 Quản trị ngân hàng thương mại hiện 

đại 

Nguyễn Đăng Dờn 2010  

579 Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ PhanThị Cúc 2010  

580 Kinh tế học vĩ mô 1  Nguyễn Văn Dần 2009  

581 Quản trị quan hệ công chúng  Lưu Văn Nghiêm 2011  

582 Giáo trình điều tra xã hội học  Trần Thị Kim Thu 2011  

583 B?n tram nam m??i 450 tình huống kế 

toán tài chính 

Võ Văn Nhị 2010  

584 Giáo trình quản trị xuất nhập khẩu  Đoàn Thị Hồng Vân 2011  

585 Quy định mới nhất về kế toán, kiểm 

toán, thanh tra kiểm tra, quản lý tài 

chính, thuế hóa đơn, chi phí hợp lý, 

hợp lệ chuyển doanh nghiệp 100 % 

vốn nhà nước thành công ty cổ phần, 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực kế toán 2011 

Bộ Tài chính 2011  

586 Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán Phan Đức Dũng 2011  

587 Giáo trình Kinh tế phát triển  Vũ Thị Ngọc Phùng 2005  

588 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại  Lê Thị Mận 2010  

589 Kế toán tài chính trong mối quan hệ 

với Luật kế toán 

Võ Văn Nhị 2010  

590 Niên giám thống kê 2010  Tổng cục Thống kê 2011  

591 Bài tập và bài giải Kế toán tài chính Phan Đức Dũng 2010  

592 Giáo trình thị trường tài chính  Nguyễn Thị Bích Loan 2011  

593 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư Vũ Công Tuấn 2010  

594 Hướng dẫn giải bài tập kinh tế vĩ mô  Nguyễn Văn Ngọc 2010  

595 Giáo trình Tài chính quốc tế  Nguyễn Văn Tiến 2011  

596 Hướng dẫn kê khai, nộp, quyết toán 

thuế thu nhập cá nhân, kê khai, quyết 

toán thuế thu nhập doanh nghiệp và 

giao dịch liên kết, chống chuyển giá  

Nguyễn Thị Quỳnh 2011  

597 Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô  Nguyễn Văn Ngọc 2010  

598 Bài tập xác suất và thống kê toán Phạm Đình Phùng 2009  

599 Hỏi và đáp logic học đại cương Nguyễn Anh Tuấn 2011  
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600 Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh 

tế 

Trần Bình Trọng 2012  

601 Kỹ năng thuyết trình Dương Thị Liễu 2011  

602 Giao tiếp bất kỳ ai  Condrill, Jo 2011  

603 Quản trị nguồn nhân lực Bùi Văn Danh,MBA Nguyến 

Văn Dung; ThS Lê Quang Khôi 

2011  

604 Tín dụng ngân hàng Lê Văn Tề 2010  

605 Lý thuyết tài chính tiền tệ Nguyễn Đăng Dờn 2009  

606 Tôi đã kiếm triệu đo đầu tiên trên 

Internet như thế nào và bạn cũng có 

thể làm như thế ! 

Chia, Ewen 2010  

607 Phân tích và dự báo kinh doanh: Lý 

thuyết, bài tập và bài giải 

Phan Đức Dũng 2011  

608 Kế toán ngân hàng Nguyễn Thị Loan 2011  

609 Quản trị Hành chính văn phòng  Nguyễn Hữu Thân 2010  

610 Bài tập kế toán doanh nghiệp  Trịnh Quốc Hùng 2011  

611 Kế toán quản trị Trịnh Quốc Hùng 2011  

612 Giáo trình Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

Nguyễn Minh,ThS Bùi Thị Ánh 

Hồng 

2011  

613 Bí mật thiên niên kỷ  Trần Trung Kiên 2011  

614 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lênin 

Nguyên Minh 2011  

615 Kỹ năng giao tiếp và thương lượng 

trong kinh doanh 

Thái Trí Dũng 2010  

616 Tổ chức sự kiện Lưu Văn Nghiêm 2009  

617 Tin học ứng dụng: Excel ứng dụng 

trong phân tích, đầu tư và tài chính 

Đỗ Thiên Anh Tuấn 2011  

618 Excel ứng dụng trong phân tích họat 

động kinh doanh và tài chính kế toán 

Đinh Thế Hiển 2009  

619 Giáo trình Thương mại quốc tế Nguyễn Văn Tuấn,TS. Trần Hòe 2008  

620 Giáo trình quản trị doanh nghiệp FDI Nguyễn Thị Hường 2011  

621 Giáo trình Văn hóa kinh doanh Dương Thị Liễu 2011  

622 Giáo trình dân số và phát triển Nguyễn Nam Phương 2011  

623 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu Trần Văn Hòe 2009  

624 Giáo trình Marketing thương mại  Nguyễn Xuân Quang 2007  

625 Giáo trình Nghiên cứu kinh doanh Lê Công Hoa 2011  

626 Giáo trình Lịch sử kinh tế Nguyễn Trí Dĩnh 2010  
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627 Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương Nguyễn Thị Hường,TS Tạ Lợi 2007  

628 Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế Đỗ Hoàng Toàn 2008  

629 Kinh tế học vi mô: Câu hỏi trắc 

nghiệm và bài tập 

Cao Thúy Xiêm 2011  

630 Giáo trình hành vi tổ chức Bùi Anh Tuấn,TS. Phạm Thúy 

Hương đồng chủ biên 

2011  

631 Giáo trình thương mại điện tử căn bản Trần Văn Hòe 2008  

632 Quản trị kênh phân phối Trương Đình Chiến 2011  

633 Giáo trình Kinh tế thương mại  Đặng Đình Đào,TS Trần Văn 

Bảo 

2007  

634 Giáo trình hành vi người tiêu dùng Vũ Huy Thông 2010  

635 Giáo trình Khởi sự kinh doanh và tái 

lập doanh nghiệp 

Nguyễn Ngọc Huyền 2011  

636 Giáo trình Thương mại quốc tế Nguyễn Văn Tuấn,TS. Trần Hòe 2009  

637 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thành Độ,PGS.TS. 

Nguyễn Ngọc Huyền đồng chủ 

biên 

2011  

638 Tài chính doanh nghiệp Lưu Thị Hương 2011  

639 Tín dụng và thanh toán thương mại 

quốc tế 

Trần Văn Hòe 2011  

640 Giáo trình Tin học đại cương  Hàn Viết Thuận 2010  

641 Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản 

quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thế Phán 2009  

642 Toán cao cấp cho các nhà kinh tế Lê Đình Thúy 2012  

643 Giáo trình Tin học ứng dụng Hàn Viết Thuận 2012  

644 Toán cao cấp cho các nhà kinh tế Lê Đình Thúy 2012  

645 Phát triển bền vững thị trường chứng 

khoán Việt Nam 

Đinh Văn Sơn 2009  

646 Giáo trình Hệ thống tài khoản quốc gia 

SNA 

Vũ Thị Ngọc Phùng 2007  

647 Làm gì để doanh nghiệp thành đạt Trung tâm Thông tin và Tư vấn 

doanh nghiệp 

2009  

648 M?t tram linh m?t 101 kỹ xảo 

marketing 

Hoàng Minh Đức 2011  

649 Hướng dẫn xây dựng thang bảng 

lương và quy chế trả lương trong 

doanh nghiệp 

Ngô Xuân Thiện Minh 2011  

650 Giáo trình Thị trường vốn  Phạm Văn Hùng 2010  

651 Giáo trình Tâm lý học lao động  Lương Văn Úc 2011  

652 Kinh tế học vi mô  Cao Thúy Xiêm 2010  
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653 Thị trường chứng khoán  Nguyễn Công Nghiệp 2010  

654 Giáo trình Kinh tế tiền tệ ngân hàng Nguyễn Văn Tiến 2010  

655 Kinh doanh chứng khoán  Nguyễn Thị Mùi 2006  

656 Thông tin chứng khoán và giao dịch 

chứng khoán tại Sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội 

Đinh Văn Sơn 2010  

657 Tổ chức và điều hành dự án Trung tâm Thông tin và Tư vấn 

doanh nghiệp 

2007  

658 Quản lý tài chính donh nghiệp Trung tâm Thông tin và Tư vấn 

phát triển 

2008  

659 Nghiệp vụ thị trường tiền tệ Lê Hoàng Nga 2008  

660 Quản lý hợp đồng trong kinh doanh Nguyễn Cảnh Chắt 2008  

661 Giáo trình Kinh tế phát triển  Phạm Ngọc Linh,TS. Nguyễn 

Thị Kim Dung 

2013  

662 Đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán 

viên độc lập 

Trần Thị Giang Tân 2009  

663 Quản trị giá trong doanh nghiệp Vũ Minh Đức 2008  

664 Quản trị quan hệ công chúng  Lưu Văn Nghiêm 2009  

665 Kinh tế học vi mô  Cao Thúy Xiêm 2008  

666 Mô hình tổ chức hợp tác xã kiểu mới  Nguyễn Minh Tú 2011  

667 Dôn Nhuôn Chanvitan, Pisanu 2011  

668 Các công ước cơ bản về quyền con 

người 

Dương Văn Vinh 2011  

669 Đại hội II ( tháng 2/ 1951) của Đảng 

tại Tuyên Quang thủ đô kháng chiến 

Lưu Trần Luân 2011  

670 Hệ thống các văn bản quy định về tiêu 

chuẩn đánh giá xếp loại cán bộ quản lý 

ngành giáo dục, nhà giáo, học sinh, 

sinh viên 

Quý Long,Kim Thư 2011  

671 Phương pháp giảng dạy và tâm lý giáo 

dục trong trường học 

Lê Văn Lập 2011  

672 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

về công tác thanh tra giáo dục đại học 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 2011  

673 Quản lý quan hệ khách hàng  Nguyễn Văn Dung 2010  

674 Giáo trình Tin học ứng dụng Hàn Viết Thuận 2010  

675 Giáo trình Quản trị tác nghiệp  Trương Đức Lực 2010  

676 Đạo đức kinh doanh và văn hóa công 

ty 

Nguyễn Mạnh Quân 2007  

677 Nguyên lý kinh tế vi mô  Đinh Phi Hổ 2012  

javascript:ViewUrl('870');
javascript:ViewUrl('871');
javascript:ViewUrl('872');
javascript:ViewUrl('873');
javascript:ViewUrl('873');
javascript:ViewUrl('873');
javascript:ViewUrl('874');
javascript:ViewUrl('875');
javascript:ViewUrl('876');
javascript:ViewUrl('877');
javascript:ViewUrl('878');
javascript:ViewUrl('879');
javascript:ViewUrl('879');
javascript:ViewUrl('880');
javascript:ViewUrl('881');
javascript:ViewUrl('884');
javascript:ViewUrl('885');
javascript:ViewUrl('886');
javascript:ViewUrl('887');
javascript:ViewUrl('887');
javascript:ViewUrl('888');
javascript:ViewUrl('888');
javascript:ViewUrl('889');
javascript:ViewUrl('889');
javascript:ViewUrl('889');
javascript:ViewUrl('889');
javascript:ViewUrl('890');
javascript:ViewUrl('890');
javascript:ViewUrl('891');
javascript:ViewUrl('891');
javascript:ViewUrl('892');
javascript:ViewUrl('893');
javascript:ViewUrl('894');
javascript:ViewUrl('895');
javascript:ViewUrl('895');
javascript:ViewUrl('896');


80 
 

678 Quản trị marketing Trương Đình Chiến 2010  

679 Kinh tế học vi mô  Cao Thúy Xiêm 2011  

680 Giáo trình Mô hình tăng trưởng kinh tế Trần Thọ Đạt 2010  

681 Kỹ năng quản trị Ngô Kim Thanh 2011  

682 Giáo trình Kinh tế thương mại  Đặng Đình Đào,GS. TS Hoàng 

Đức Thân 

2008  

683 Giáo trình An sinh xã hội Nguyễn Văn Định 2008  

684 Giáo trình Kinh tế quốc tế Đỗ Đức Bình 2010  

685 Giáo trình Xã hội học Lương Văn Úc 2009  

686 Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương Nguyễn Thị Hường,TS Tạ Lợi 2009  

687 Giáo trình Quản trị tài chính doanh 

nghiệp 

Phạm Quang Trung 2011  

688 Giáo trình Thanh toán quốc tế Thân Tôn Trọng Tín 2011  

689 Kinh tế lượng Huỳnh Đạt Hùng 2011  

690 Cẩm nang hướng dẫn M và A mua lại 

và sát nhập 

Galpin, Timothy J. 2009  

691 Lập và thẩm định hiệu quả tài chính dự 

án đầu tư 

Đinh Thế Hiển 2009  

692 Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế, 

hợp đồng dân sự, hợp đồng thương 

mại  

Phạm Quốc Lợi 2009  

693 Toán Tài chính ứng dụng  Đỗ Thiên Anh Tuấn 2011  

694 Tiền tệ - Ngân hàng  Nguyễn Minh Kiều 2012  

695 Lập, thẩm định và quản trị dự án đầu 

tư 

Phạm Xuân Giang 2010  

696 Quản trị chiến lược Đoàn Thị Hồng Vân,ThS Kim 

Ngọc Đạt 

2010  

697 Luật kinh doanh Lê Học Lâm,ThS Lê Ngọc Đức 

đồng chủ biên 

2010  

698 Chính sách phát triển công nghiệp hỗ 

trợ của Việt Nam 

Hoàng Văn Châu 2010  

699 Marketing không cần quảng cáo  Phillips, Michael,Salli Rasberry; 

Nguyễn Ngọc Sơn dịch 

2010  

700 Hướng dẫn thực hành tín dụng và thẩm 

định tín dụng ngân hàng thương mại  

Nguyễn Minh Kiều 2011  

701 Kế toán tài chính Phan Đức Dũng 2010  

702 Kế toán tài chính Phan Đức Dũng 2010  

703 Giáo trình giao tiếp kinh doanh Hà Ham Khánh Giao,ThS Phạm 

Thị Trúc Ly; ThS Nguyễn Thị 

Quỳnh Giang 

2011  

704 Kế toán tài chính Võ Văn Nhị 2010  

705 Thuế: Đã cập nhật, bổ sung các luật 

thuế mới hiện hành 

Phan Thị Cúc 2009  
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706 Giáo trình vận tải và bảo hiểm trong 

ngoại thương 

Trịnh Thị Thu hương 2011  

707 Giáo trình Lý thuyết mô hình toán 

kinh tế 

Hoàng Đình Tuấn 2007  

708 Giáo trình Kế toán tài chính trong các 

doanh nghiệp 

Đặng Thị Loan 2011  

709 Giáo trình nguyên lý và tiêu chuẩn 

thẩm định giá 

Vũ Đức Minh 2011  

710 Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính Nguyễn Năng Phúc 2011  

711 Giáo trình Quản lý dự án Từ Quang Phương 2011  

712 Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực 

trong tổ chức công 

Trần Thị Thu 2011  

713 Giáo trình soạn thảo văn bản kinh tế và 

quản trị doanh nghiệp 

Lương Văn Úc 2011  

714 Giáo trình Kinh tế đầu tư Nguyễn Bạch Nguyệt,TS. Từ 

Qung Phương 

2010  

715 Giáo trình quản trị chiến lược Ngô Kim Thanh 2011  

716 Giáo trình Pháp luật đại cương Nguyễn Hợp Toàn 2011  

717 Giáo trình Kinh tế bảo hiểm Phạm Thị Định 2011  

718 Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn 

hóa công ty 

Nguyễn Mạnh Quân 2011  

719 Giáo trình Pháp luật kinh tế Nguyễn Hợp Toàn 2012  

720 Giáo trình Quản trị doanh nghiệp  PGS, TS Ngô Kim Thanh 2012  

721 Giáo trình Thanh toán quốc tế trong du 

lịch 

Trần Thị Minh Hòa 2012  

722 Giáo trình Kiểm soát quản lý  Nguyễn Thị Phương Hoa 2011  

723 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế toán 

và tài chính donh nghiệp 

Trần Quý Liên 2010  

724 Kế toán quốc tế Nguyễn Phú Giang 2009  

725 Thực hành kế toán hợp nhất kinh 

doanh và hợp nhất báo cáo tài chính 

Nguyễn Viết Tiến 2011  

726 Hai m??i sau 26 chuẩn mực kế toán 

Việt Nam 

Bộ Tài chính 2012  

727 Kế toán dịch vụ Nguyễn Phú Giang 2008  

728 Doanh nghiệp Việt Nam 9 năm đầu thế 

kỷ 21 

Tổng cục Thống kê 2010  

729 Hướng dẫn thực hành chế độ báo cáo 

tài chính doanh nghiệp 

Nguyễn Phương Liên 2006  

730 Kế toán quản trị doanh nghiệp Nguyễn Năng Phúc 2008  

731 Kế toán quản trị Nguyễn Ngọc Quang 2009  
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732 Tóm tắt lý thuyết, bài tập và lời giải 

Phân tích hoạt động kinh doanh và 

chẩn đoán doanh nghiệp 

Nguyễn Năng Phúc 2010  

733 Cẩm nang thị trường ngoại hối và các 

giao dịch kinh doanh ngoại hối 

Nguyễn Văn Tiến 2006  

734 Kế toán quản trị Nguyễn Tuấn Duy 2008  

735 Kế toán thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu và xây lắp 

Nguyễn Phú Giang 2010  

736 Quản lý thị trường chiến lược Nguyễn Cảnh Chắt 2010  

737 Kiểm toán Phan Trung Kiên 2011  

738 Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán 

doanh nghiệp 

Nguyễn Phương Liên 2010  

739 Sự thống nhất quốc tế về đo lường và 

các tiêu chuẩn vốn 

Khúc Quang Huy 2008  

740 Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp xây 

lắp 

Nguyễn Phương Liên 2010  

741 Quản lý nguồn nhân lực trong doanh 

nghiệp 

Trung tâm Thông tin và Tư vấn 

doanh nghiệp 

2008  

742 Cận cảnh văn hóa Việt Nam Nguyễn Trọng Đàn 2010  

743 Chiến lược và chiến thuật quảng bá 

marketing du lịch 

Nguyễn Văn Dung 2009  

744 Hướng dẫn thực hành kế toán đơn vị 

hành chính sự nghiệp 

Võ Văn Nhị,TS Mai Thị Hoàng 

Minh 

2009  

745 Nguyên lý kế toán Mỹ Đặng Kim Cương 2010  

746 Nghiên cứu định lượng trong kinh 

doanh và tiếp thị 

Nguyễn Văn Dung,MBA 

Nguyễn Quốc Hưng; ThS 

Nguyễn Quyết 

2010  

747 Phương pháp nghiên cứu khoa học 

trong kinh doanh 

Nguyễn Đình Thọ 2011  

748 Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính Nguyễn Năng Phúc 2011  

749 Giáo trình Pháp luật đại cương Nguyễn Hợp Toàn 2011  

750 Quản trị kinh doanh những năm đầu 

thế kỷ 21 

Lê Công Hoa 2009  

751 Bài tập và bài giải kế toán hợp nhất 

kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài 

chính 

Nguyễn Phú Giang 2008  

752 Hướng dẫn thực hiện kế toán thuế 

doanh nghiệp 

Nguyễn Phương Liên 2007  

753 Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán 

doanh nghiệp 

Nguyễn Phương Liên 2006  

754 Giáo trình Quản trị doanh nghiệp  PGS. TS Lê Văn Tâm,PGS. TS 

Ngô Kim Thanh 

2010  

755 Giáo trình Luật lao động Nguyễn Hữu Viện,ThS Hoàng 

Xuân Trường 

2011  
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756 Giáo trình Quản trị tài chính donh 

nghiệp 

Nguyễn Thu Thủy 2011  

757 Giáo trình Kiểm toán tài chính Nguyễn Quang Quynh,PGS. TS 

Ngô Trí Tuệ 

2011  

758 Giáo trình nguyên lý và tiêu chuẩn 

thẩm định giá 

Vũ Minh Đức 2011  

759 Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề 

thi Nghiệp vụ ngân hàng thương mại  

Nguyễn Đăng Dờn 2011  

760 Hướng dẫn quy trình điều tra vụ việc 

hạn chế cạnh tranh 

Cục Quản lý cạnh tranh 2011  

761 Kinh tế Việt Nam năm 2010  Nguyễn Kế Tuấn 2011  

762 Giáo trình Kiến trúc máy tính và hệ 

điều hành 

Trần Thị Thu Hà,KS Bùi Thế 

Ngũ 

2010  

763 Giáo trình Phát triển ứng dụng trong 

quản lý 

Trịnh Hoài Sơn 2010  

764 Giáo trình kỹ nghệ phần mềm Hàn Viết Thuận 2010  

765 Giáo trình Kiểm toán hoạt động Nguyễn Quang Quynh 2009  

766 Giáo trình Pháp luật thương mại quốc 

tế 

Nguyễn Thị Mơ 2011  

767 Giáo trình Tin học đại cương  Tô Thị Hải Yến,Trần Trọng 

Huy; Phạm Hoàng Anh 

2011  

768 Hai tram sau m??i b?y 267 mẫu văn 

bản hợp đồng thường dùng trong lĩnh 

vực hành chính, văn phòng, tư pháp, 

công chứng, chứng khoán, thương mại, 

đất đai, nhà ở. 

Lương Đức Cường 2009  

769 Bài tập xác suất và thống kê toán Nguyễn Cao Văn 2006  

770 Giáo trình Thị trường chứng khoán  Đinh Văn Sơn 2009  

771 Thẻ điểm cân bằng Niven, Pul R. 2009  

772 Phân tích kinh tế donh nghiệp thương 

mại  

Trần Thế Dũng 2008  

773 Giáo trình Kế toán quốc tế Nguyễn Phú Ging 2010  

774 Luật Đấu thầu và Nghị định số 

58/2008/NĐ-CP  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2008  

775 Giáo trình Hiệu quả và quản lý dự án 

nhà nước 

Mai Văn Bưu 2001  

776 Giáo trình Toán co cấp A3 Đỗ Văn Nhơn 2006  

777 Hệ thống các văn bản pháp luật về 

chứng khoán và thị trường chứng 

khoán 

Uỷ bn Chứng khoán nhà nước 1998  

778 Lý luận Nhà nước và pháp luật Phạm Hồng Thái 2009  

779 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Anh 2009  
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780 Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách 

mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay 

và đời sau theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh 2012  

 

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

 

STT Tên đơn vị đặt 

hàng đào tạo 

Số lượng Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

đào tạo 

Kết quả đào tạo 

      

      

      

 

 

 

 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

 

STT Tên chủ đề hội nghị, 

hội thảo khoa học 

Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức Số lượng 

đại biểu 

tham dự 

I. Hội thảo Khoa học 

1 Hội thảo Khoa học 

"Giải pháp hình thành 

và phát triển thị trường 

mua bán nợ ở Việt 

Nam đến năm 2035, 

các điều kiện thực 

hiện" 

08h30 - 11h30, Thứ 

Sáu, ngày 15/11/2019 

Hội trường tầng 8, 

Tòa nhà Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Ngõ 7 Tôn 

Thất Thuyết, Cầu 

Giấy, Hà Nội. 

30 

2 Hội thảo Khoa học 

"Nợ công, tham nhũng, 

năng suất lao động và 

tăng trưởng kinh tế". 

13h30 - 17h00, Thứ 

Sáu, ngày 15/11/2019 

Hội trường tầng 8, 

Tòa nhà Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Ngõ 7 Tôn 

Thất Thuyết, Cầu 

Giấy, Hà Nội. 

30 

3 Hội thảo khoa học "Cơ 

sở lý luận và thực tiễn 

về phát triển kinh tế 

biển bền vững và chính 

sách đột phá phát triển 

các vùng kinh tế trọng 

điểm và những vấn đề 

rút ra cho Việt Nam” 

Từ 8:00 - 12:00, Thứ 

Ba, ngày 05 tháng 11 

năm 2019 

Hội trường tầng 7, 

Học viện Chính sách 

và Phát triển, Ngõ 7 

Tôn Thất Thuyết, 

Phường Dịch Vọng 

Hậu, Quận Cầu Giấy, 

Hà Nội 

30 

4 Seminar "Forecasting 

and simulations of 

economic policies for 

Vietnam economy with 

a simple macro-

econometric model" 

09h00 - 12h00, Thứ 

Ba, ngày 19/11/2019 

Tòa nhà Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Ngõ 7 Tôn 

Thất Thuyết, Cầu 

Giấy, Hà Nội. 

30 

5 Diễn đàn chính sách 

"Dữ liệu lớn trong 

Kinh tế và Quản lý" 

8h30 - 11h45, Thứ Ba, 

ngày 02/04/2019 

Phòng 702, Học viện 

Chính sách và Phát 

triển, Bộ Kế hoạch và 

30 
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ngày 2/4/2019 Đầu tư 

II. Hội nghị 

1 Tổ chức Hội nghị tổng 

kết công tác NCKH 

năm học 2018-2019 

13h30, thứ hai ngày 

28/11/2019 

Hội trường tầng 7, 

Học viện Chính sách 

và Phát triển, Ngõ 7 

Tôn Thất Thuyết, 

Phường Dịch Vọng 

Hậu, Quận Cầu Giấy, 

Hà Nội 

30 

 

 

 

 

 

 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất 

thử và tư vấn 

STT Tên sự án, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và ngoài 

nước 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản 

phẩm, ứng 

dụng thực 

tiễn 

1 Đánh giá các yếu tố 

rủi ro trong dự án 

đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư 

tại VN. 

MS: APD/2019/B01 

CN; TS 

Nguyễn Thế 

Vinh. 

TV: ThS. 

Nguyễn 

Việt Hưng 

 T4-

T12/2019 

5.000.000 Sp là tài liệu 

phục vụ học 

tập,nghiên 

cứu cho SV  

2 Giải pháp phát triển 

các DN nhỏ và vừa 

theo xu hướng hội 

nhập quốc tế trên 

địa bàn HN giai 

đoạn 2020 tầm nhìn 

2030. MS: 

APD/2019/B02 

CN: 

TS.Trịnh 

Tùng. 

TV: Bùi 

Quý Thuấn; 

Nguyễn Thị 

Hà 

 T4/2019 – 

3/2020 

20.000.000 Sp là tài liệu 

phục vụ học 

tập,nghiên 

cứu cho SV 

3 Nghiên cứu về Hiệp 

định tránh đánh thuế 

trùng tại VN trong 

tiến trình hội nhập 

kinh tế quốc tế. MS: 

APD/2019/C01 

CN: ThS. 

Phan Lê 

Nga 

 T4/2019-

T3/2020 

5.000.000 Sp là tài liệu 

phục vụ học 

tập,nghiên 

cứu cho SV 

và TL tham 

khảo cho 

GV 

4 Tác động của tiền 

gửi từ di cư nội địa 

tới vấn đề giảm 

nghèo và bất bình 

đẳng về thu nhập 

của các hộ gia đình 

có người cao tuổi ở 

Việt Nam.  

Mã số: 

APD/2019/C03 

CN:TS. 

Trần Thị 

Trúc. 

TV: ThS: 

Nguyễn Thị 

Bích 

Phương 

 T7/2019-

T3/2020 

5.000.000 Sp là tài liệu 

phục vụ học 

tập,nghiên 

cứu cho SV 

và TL tham 

khảo cho 

GV 
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5 Thu hút đầu tư trực 

tiếp nước ngoài theo 

hướng phát triển bền 

vững ở thành phố 

Hải Phòng.   

Mã số: 

APD/2019/C11 

ThS. Vũ Thị 

Thái Hà 

 T7-

T12/2019 

5.000.000 Sp là tài liệu 

phục vụ học 

tập,nghiên 

cứu cho SV 

và TL tham 

khảo cho 

GV 

6 Tác động của chính 

sách đối với khu 

vực kinh tế phi 

chính thức ở Việt 

Nam. 

Mã số: 

APD/2019/C12 

CN:ThS. 

Nguyễn Thị 

Thanh Nga 

 T7/- 

T12/2019 

5.000.000 Sp là tài liệu 

phục vụ học 

tập,nghiên 

cứu cho SV 

và TL tham 

khảo cho 

GV 

7 Xây dựng tiêu chí 

đo lường mức độ 

minh bạch thông tin 

trên báo cáo tài 

chính của các doanh 

nghiệp phi tài chính 

niêm yết. 

Mã số: 

APD/2019/C15 

CN:ThS. 

Mai Thị 

Hoa. 

TV: ThS. 

Nguyễn Thị 

Phương 

Thanh 

 T7-

T12/2019 

5.000.000 Sp là tài liệu 

phục vụ học 

tập,nghiên 

cứu cho SV 

và TL tham 

khảo cho 

GV 

8 Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong 

việc quản trị hoạt 

động tự học tin học 

IC3, MOSvà quản 

trị hoạt động tự học 

của sinh viên Học 

viện Chính sách và 

Phát triển.  

Mã số: 

APD/2019/C06 

CN: ThS. 

Đỗ Thế 

Dương. 

TV: ThS. Lê 

Đình Đại 

 T7-

T12/2019 

5.000.000 Sp là tài liệu 

phục vụ học 

tập,nghiên 

cứu cho SV 

và TL tham 

khảo cho 

GV 

9 Mối quan hệ giữa 

tăng trưởng kinh tế, 

việc làm và năng 

suất lao động ở Việt 

Nam. 

Mã số: 

APD/2019/C02 

CN: 

TS.Phùng 

Thế Đông. 

TV: Nguyễn 

Thị Hồng 

Nhâm 

 T7-

T12/2019 

5.000.000 Sp là tài liệu 

phục vụ học 

tập,nghiên 

cứu cho SV 

và TL tham 

khảo cho 

GV 

 Nghiên cứu năng 

lực cạnh tranh cụm 

ngành du lịch tỉnh 

Khánh Hòa - Đề 

tài cấp cơ sở 2020 

TS. Vũ 

Đình Hòa 

 T7-

T12/2020 

 Sp là tài liệu 

phục vụ học 

tập,nghiên 

cứu cho SV 

và TL tham 

khảo cho 

GV 

 Chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế ngành 

của tỉnh Vĩnh 

Phúc theo hướng 

PGS, TS. 

Trần Trọng 

Nguyên 

 T7-

T12/2020 

 Sp là tài liệu 

phục vụ học 

tập,nghiên 

cứu cho SV 
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phát triển bền 

vững - Đề tài cấp 

cơ sở 2020 

và TL tham 

khảo cho 

GV 

 Đánh giá tác động 

của phân bổ 

NSNN tới hành vi 

tài khóa của chính 

quyền địa phương 

-Đề tài cấp cơ sở 

2020 

TS. Phạm 

Mỹ Hằng 

Phương 

 T7-

T12/2020 

 Sp là tài liệu 

phục vụ học 

tập,nghiên 

cứu cho SV 

và TL tham 

khảo cho 

GV 

 Pháp luật về bảo 

vệ thông tin cá 

nhân trong bối 

cảnh cách mạng 

công nghiệp 4.0 tại 

Việt Nam hiện nay 

Mã số: 

APD.2021/B06 

ThS. Lưu 

Thị Tuyết 

 T7-

T12/2021 

 Sp là tài liệu 

phục vụ học 

tập,nghiên 

cứu cho SV 

và TL tham 

khảo cho 

GV 

 Lựa chọn phương 

án điều chỉnh nội 

dung chương trình 

đào tạo chuyên 

ngành Kế hoạch 

phát triển – Học 

viện Chính sách và 

Phát triển 

Mã số: 

APD.2021/B09 

ThS. Bùi 

Thị Hoàng 

Mai 

 T7-

T12/2021 

 Sp là tài liệu 

phục vụ học 

tập,nghiên 

cứu cho SV 

và TL tham 

khảo cho 

GV 

 Đánh giá tính bền 

vững trong thu 

nhập, chi tiêu và 

tổn thương của 

khu vực phi chính 

thức tại Việt Nam: 

Mô hình phân tích 

đa tầng 

Mã số: 

APD.2021/B04 

TS. Tô 

Trọng 

Hùng 

 T7-

T12/2021 

 Sp là tài liệu 

phục vụ học 

tập,nghiên 

cứu cho SV 

và TL tham 

khảo cho 

GV 

 Giải pháp thúc đẩy 

phát triển nền kinh 

tế số Việt Nam 

giai đoạn 2020 - 

2030 

Mã số: 

APD.2021/B03 

TS. Đàm 

Thanh Tú 

 T7-

T12/2021 

 Sp là tài liệu 

phục vụ học 

tập,nghiên 

cứu cho SV 

và TL tham 

khảo cho 

GV 

 Phân tích sự hài 

lòng của người 

học đối với chất 

TS. 

Nguyễn 

Thị Đông 

 T7-

T12/2021 

 Sp là tài liệu 

phục vụ học 

tập,nghiên 
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lượng dịch vụ đào 

tạo tại Học viện 

Chính sách và 

Phát triển – 

Nghiên cứu trường 

hợp sinh viên hệ 

chất lượng cao 

Mã số: 

APD.2021/B02 

cứu cho SV 

và TL tham 

khảo cho 

GV 

 Giải pháp hoàn 

thiện chính sách 

thu hút FDI của 

Việt Nam trong 

bối cảnh tác động 

của tranh chấp 

thương mại Mỹ - 

Trung và đại dịch 

Covid-19 

Mã số: 

APD.2021/B08 

TS. Phạm 

Ngọc Trụ 

 T7-

T12/2021 

 Sp là tài liệu 

phục vụ học 

tập,nghiên 

cứu cho SV 

và TL tham 

khảo cho 

GV 

 Pháp luật về hợp 

đồng thông minh 

trong lĩnh vực tài 

chính ngân hàng 

tại Việt Nam và 

kinh nghiệm quốc 

tế 

Mã số: 

APD.2021/B07 

ThS. 

Nguyễn 

Tiến Đạt 

 T7-

T12/2021 

 Sp là tài liệu 

phục vụ học 

tập,nghiên 

cứu cho SV 

và TL tham 

khảo cho 

GV 

 

TT Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

1.  

Tăng cường thu hút vốn ODA 

gắn với kế hoạch phát triển kinh 

tế - xá hội của các địa phương và 

vùng lãnh thổ  

PGS, TS Đào Văn Hùng 
Cấp Bộ 

20/BKH-HĐKH 

2.  

Nâng cao chất lượng tăng trưởng 

ngành công nghiệp thành phố Hà 

Nội giai đoạn 2016 – 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030  

PGS, TS Đào Văn Hùng 
01X-10/05- 2015-2; Sở Khoa 

học và công nghệ Hà Nội  

3.  

Evaluation of effectiveness of 

public debt management in 

Vietnam  

PGS, TS Đào Văn Hùng 

Sciences of Europe. 

Economic Sciences 

ISI; SI; GIF; DIIF 

4.  

An empirical study of the 

relation between real effective 

exchange rate, export and 

PGS, TS Đào Văn Hùng 

Scientific and Practical 

Reviewed Journal “Statistics 

and Economics  
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economic growth in Vietnam  

5.  

Experimental study on factors 

affecting the attraction of foreign 

direct investment in Vietnam  

PGS, TS Đào Văn Hùng 

International journal of 

business research Scopus Chỉ 

số IF: 6,936, 2017 

6.  

Improving quality of foreign 

dỉiect investment attraction in 

Vietnam  

PGS, TS Đào Văn Hùng 

International journal of 

Quality innovation. (Springer 

International Publishing), 

2017 

7.  

Formation and development of 

the debt trading market in 

Vietnam  

PGS, TS Đào Văn Hùng 

International Journal of 

Research in Economics and 

Social sciences, 2017  

8.  

Nghiên cứu các giải pháp đột 

phá nhằm thu hút đầu tư trực 

tiếp nước ngoài từ các đối tác 

chiến lược thuộc khu vực Châu 

Âu và Hoa Kỳ trong bối cảnh 

nền kinh tế số hóa và cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 

PGS, TS Ngô Phúc Hạnh 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

9.  

Giải pháp chủ yếu thu hút và 

nâng cao hiệu quả Quản lý Nhà 

nước các dự án đầu tư nước 

ngoài trên địa bàn Hà Nội đến 

năm 2025. 

PGS, TS Ngô Phúc Hạnh 01X-11/05- 2015-2; Sở Khoa 

học và công nghệ Hà Nội  

10.  

Impact of Fiscal and monetary 

policy on economic growth in 

Vietnam 

PGS, TS Ngô Phúc Hạnh International Journal of 

Applied Mathematics & 

Statistics, 2019 

11.  

Climate services for a resilient 

infrastructure: planning 

perspectives for sustainable 

future of Vietnam 

PGS, TS Ngô Phúc Hạnh Oceans and Coasts 

Newsletter, 2019 

12.  

Influencing factors to efective 

application of Lean management 

in Vietnam 

PGS, TS Ngô Phúc Hạnh International Journal of 

Research in Finance and 

Marketing , 2017 

13.  

Xây dựng thương hiệu cho các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 

Việt Nam: Thực trạng và giải 

pháp phát triển 

PGS, TS Ngô Phúc Hạnh Hội Thảo Quốc gia: Quản trị 

thương hiệu hướng tới tương 

lai. Hà Nội, 2018 

14.  
Hoạt động mua bán và sáp nhập 

(M&A) công ty tại Việt Nam: 

PGS, TS Ngô Phúc Hạnh Tạp chí Khoa học Thương 

mại, 2014  
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thực trạng và giải pháp hoàn 

thiện 

15.  

Đo lường rủi ro thị trường trong 

đầu tư tài chính trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam  

PGS, TS Trần Trọng Nguyên Bộ KH&ĐT, 2018 

16.  

Đề tài nhánh của đề tài cấp NN: 

Luận cứ khoa học cho việc hình 

thành và phát triển thị trường 

mua án nợ của doanh nghiệp và 

các tổ chức tín dụng của Việt 

Nam 

PGS, TS Trần Trọng Nguyên ĐTKX01.22/16- 20 Bộ 

KH&CN 

17.  

Giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý hoạt động nghiên cứu 

khoa học và hợp tác tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

PGS, TS Trần Trọng Nguyên APD.2015.A01, Học viện 

CS&PT 

18.  

Các nhân tố ảnh hư ng đến mức 

độ minh bạch thông tin tài ch nh 

trên thị trường chứng khoán Việt 

NamTổng quan nghiên cứu và 

đề xuất mô hình  

Trần Trọng Nguyên, Đàm 

Thanh Tú, Bùi Thị Hà Linh 

Tạp ch Khoa học & Đào tạo 

Ngân hàng Số tháng 3/2019 

19.  

Risk Measurement of Portfolios 

on Stock and Foreign Exchange 

Markets: A Copula Approach 

Tran Trong Nguyen, Nguyen 

Thu Thuy 

International Journal of 

Applied Mathematics and 

Statistics, Vol. 57; Issue No. 

5, 2018 

20.  

Thông lệ đấu thầu quốc tế: dẫn 

chiếu với Luật Đấu thầu Việt 

nam và triển vọng đào tạo đấu 

thầu quốc tế ở Việt Nam 

TS. Nguyễn Thế Vinh 

APD.2015.B06 

21.  

Quan điểm, định hướng tăng 

cường tác động tích cực của tăng 

trưởng với phát triển văn hóa, 

thực hiện tiến bộ và công bằng 

xã hội ở Việt Nam đến năm 

2030 

TS. Nguyễn Thế Vinh 

KX.04.17/16-20 

22.  
Cơ chế giải quyết kiến nghị 

trong Đấu thầu tại Việt Nam 
TS. Nguyễn Thế Vinh 

Ngân hàng thế giới, 2018 

23.  
Chiến lược Marketing điểm du 

lịch tỉnh Quảng Ninh 
TS. Nguyễn Thế Vinh 

UBND Tỉnh Quảng Ninh, 

2018 

24.  Giáo trình Quản trị rủi ro TS. Vũ Thị Minh Luận NXB Khoa học và KT 

25.  Giáo trình thị trường chứng TS. Vũ Thị Minh Luận NXB Khoa học và KT 
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khoán 

26.  Giáo trình Quản trị Sản xuất TS. Vũ Thị Minh Luận NXB Khoa học và KT 

27.  
The effect of internal migrants 

on the Economic Lives of the 

Left-behind Elderly in Vietnam,  

Trần Thị Trúc (2020) 

Indian Journal of Economics 

and Development; Volume 16 

No. 3, 2020, 327-335 

28.  

Statistical Model for Empirical 

Analysis of Corporate Income 

Tax on Labor Productivity and 

Revenue of Enterprises in 

Vietnam,  

Đào Văn Hùng (2020) 

International Journal of 

Applied Mathematics and 

Statistics, Vol. 59; Issue No. 

1; Year 2020, pp.63-75 

29.  
The Effect of Internal Migrants 

on the Economic Lives of the 

Left-behind Elderly in Vietnam,  

Đào Văn Hùng, (2020) 

Indian Journal of Economics 

and Development, 16(3), 

2020, 327-335 

30.  
Estimation of factors affecting 

the financial leverage of 

enterprises in Vietnam,  

Đào Văn Hùng (2021) 
Advances and Applications in 

Statistics, 69(1): 23-40 

31.  The impact of capital structure 

on firm value in Vietnam,  
Đào Văn Hùng (2021) 

Advances and Applications in 

Statistics, 69(2): 115-132 

32.  
Equity Home Bias and 

Consumption-Real Exchange 

Rate Puzzles: A Joint Solution,  

Đào Hoàng Tuấn (2021) ESCI 

33.  

 Determinants of linkages 

between foreign direct 

investment firms and domestic 

firms in Vietnam, ESCI 

Đào Hoàng Tuấn  (2021) ESCI 

34.  
 FACTORS AFFECTING 

ONLINE PURCHASE 

BEHAVIOUR IN VIETNAM,  

Trịnh Tùng (2021) 

Academy of Accounting and 

Financial Studies Journal/ 

Volume 25, Issue 4, 2021 

35.  The impact of capital structure 

on firm value in Vietnam,  
Nguyễn Thế Hùng (2021) 

Advance and Application in 

Statistic (ISSN: 0972-3617) 

36.  

Smallholder contract farming in 

the Short Food Chain of 

Vietnam: a Case of Arable 

Farming,  

TS. Bùi Thúy Vân,   

East African Scholars Journal 

of Economics, Business and 

Management, ISSN: 2617-

4464, eISSN: 2617-7269, 

Vol.3, Issue 5, May 2020 

37.  
The effect of internal migrants 

on the Economic Lives of the 

Left-behind Elderly in Vietnam,  

Trần Thị Trúc (2020) 

Indian Journal of Economics 

and Development; Volume 16 

No. 3, 2020, 327-335 

38.  Estimation of factors affecting 

job migration in Vietnam,  
TS. Phùng Thế Đông, 

Economics, 2(45),  

2020, pp.23-31 
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39.  

Forecasting the development of 

foreign trade of Russia and 

Vietnam until 2025 based on 

logistic curve.  

TS. Phùng Thế Đông và 03 

cộng sự, 

Advances and Applications in 

Statistics, Vol. 60, No.1, 

2020, Page 63-78, ISSN 
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Số TT 

Số quyết 

định, ngày 

phê duyệt đề 

tài, mã số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề 

tài cấp 

cơ sở 

Tên đề tài 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

Số quyết 

định, ngày 

thành lập 

HĐKH 

nghiệm thu 

đề tài 

Ngày 

nghi

ệm 

thu 

đề 

tài 

(theo 

biên 

bản 

nghi

Kết 

quả 

nghiệm 

thu, 

ngày 

Tên thành 

viên tham gia 

nghiên cứu 

đề tài (học 

phần/môn 

học được 

phân công) 
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ệm 

thu) 

1  

Quyết định 

số 1094/QĐ-

BKHCN 

ngày 

08/5/2017 

Cấp 

Nhà 

nước 

Luận cứ 

khoa học 

cho việc 

hình thành 

và phát triển 

thị trường 

mua bán nợ 

của doanh 

nghiệp và 

các tổ chức 

tín dụng của 

Việt Nam  

PGS,T

S. Đào 

Văn 

Hùng 

2020 2020 Đạt 

TS. Đào 

Hoàng Tuấn, 

TS Phạm Mỹ 

Hằng Phương 

2  

Quyết định 

số 1724/QĐ-

BKHCN 

ngày 

21/6/2018 

Cấp 

Nhà 

nước 

Cơ sở khoa 

học và giải 

pháp chính 

sách đột phá 

phát triển 

kinh tế biển 

bền vững 

các vùng 

kinh tế 

trọng điểm 

ở Việt Nam  

TS. 

Hoàng 

Ngọc 

Phong 

BBNT 

11/11/2020 
2021 Đạt 

TS. Hoàng 

Ngọc Phong 

PGS, TS. 

Đào Văn 

Hùng, ThS. 

Nguyễn Thị 

Minh Hạnh 

3  

Quyết định 

số 371/QĐ-

BKHĐT 

ngày 

27/3/2018 

Đề tài 

cấp Bộ 

Giải pháp 

thúc đẩy hỗ 

trợ doanh 

nghiệp khởi 

nghiệp sáng 

tạo 

TS. 

Nguyễn 

Thế 

Hùng 

2021 2021 Đạt 
TS. Nguyễn 

Thế Hùng 

4  

Quyết định 

số 888/QĐ-

BKH&ĐT 

ngày 

20/6/2019 

Cấp Bộ 

- 

BVMT 

Xây dựng 

công cụ xác 

định cơ cấu 

kinh tế 

nhằm giảm 

thiểu cường 

độ phát thải 

khí nhà kính 

phục vụ 

công tác lập 

kế hoạch 

phát triển 

kinh tế xã 

PGS,T

S. Trần 

Trọng 

Nguyên 

2020 2020 Đạt 

PGS,TS. 

Trần Trọng 

Nguyên 

ThS. Bùi Thị 

Hoàng Mai 
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hội theo 

hướng bảo 

vệ môi 

trường thực 

hiện TTX 

và PTBV ở 

Việt Nam 

5  

Quyết định 

số 685/QĐ-

BKHĐT 

ngày 

15/5/2019  

Cấp Bộ 

Đánh giá 

chất lượng 

tăng trưởng 

kinh tế Việt 

Nam giai 

đoạn 2008 - 

2017 và 

định hướng 

tăng trưởng 

kinh tế 10 

năm 2021 - 

2030 

TS. Võ 

Xuân 

Hoài 

QĐ 

747/QĐ-

BKHĐT 

ngày 

15/5/2020 

2020 Đạt 

TS. Võ Xuân 

Hoài 

ThS. Bùi Thị 

Hoàng Mai 

ThS. Nguyễn 

Thị Minh 

Hạnh 

6  

HĐ 

04/2019/HĐ-

KHCN ngày 

18/4/2019 

Đề tài 

Sở 

KHCN 

Hòa 

Bình 

Nghiên cứu 

đánh giá, đề 

xuất giải 

pháp nâng 

cao tỷ lệ 

đóng góp 

của khoa 

học và công 

nghệ trong 

tăng trưởng 

kinh tế tỉnh 

Hòa Bình 

PGS,T

S. Trần 

Trọng 

Nguyên 

BBNT 

24/12/2020 
2020 Đạt 

PGS,TS. 

Trần Trọng 

Nguyên 

ThS. Bùi Thị 

Hoàng Mai 

7  

Quyết định 

số 

1043/QĐHV

CSPT ngày 

29/711/2019 

Đề tài 

cấp cơ 

sở 2020 

Chuyển 

dịch cơ cấu 

kinh tế 

ngành của 

tỉnh Vĩnh 

Phúc theo 

hướng phát 

triển bền 

vững 

PGS, 

TS. 

Trần 

Trọng 

Nguyên 

QĐ số 

344/QĐ-

HVCSPT 

ngày 

11/5/2020 

2021 Đạt 

PGS, TS. 

Trần Trọng 

Nguyên 

8  

Quyết định 

số 1423/QĐ-

UBND ngày 

10/06/2019  

Đề án 

Sở 

KHĐT 

Vĩnh 

Phúc 

Đề án phát 

triển kinh tế 

- xã hội tỉnh 

Vĩnh Phúc 

giai đoạn 

2021-2025 

theo hướng 

phát triển 

bền vững, 

nâng cao 

chất lượng 

tăng trưởng 

PGS,T

S. Trần 

Trọng 

Nguyên 

BBNT 

30/12/2019 
2021 Đạt 

PGS,TS. 

Trần Trọng 

Nguyên 

TS. Phạm Mỹ 

Hằng Phương 
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9  

Quyết định 

số 20/BKH-

HĐKH 

Cấp bộ 

Tăng cường 

thu hút vốn 

ODA gắn 

với kế 

hoạch phát 

triển kinh tế 

- xá hội của 

các địa 

phương và 

vùng lãnh 

thổ 

PGS,T

S. Đào 

Văn 

Hùng 

2015 2015 Đạt 
PGS,TS. Đào 

Văn Hùng 

10  

Quyết định 

số 01X-

10/05-2015-2 

Sở 

KH&C

N Hà 

Nội 

Nâng cao 

chất lượng 

tăng trưởng 

ngành công 

nghiệp 

thành phố 

Hà Nội giai 

đoạn 2016 – 

2020, tầm 

nhìn đến 

năm 2030 

PGS,T

S. Đào 

Văn 

Hùng 

2016 2016 Đạt 
PGS,TS. Đào 

Văn Hùng 

11   Cấp bộ 

Xây dựng 

chương 

trình bồi 

dưỡng nâng 

cao năng 

lực quản lý 

nhà nước 

đội ngũ cán 

bộ ngành kế 

hoạch - đầu 

tư giai đoạn 

2016-2020 

PGS,T

S. Đào 

Văn 

Hùng 

  Đạt 
PGS,TS. Đào 

Văn Hùng 

12  

Quyết định 

số 1347/QĐ-

BKHĐT 

Nhiệm 

vụ 

Quốc 

gia 

Đánh giá 

việc thực 

hiện các 

mục tiêu cơ 

cấu lại nền 

kinh tế, đổi 

mới mô 

hình tăng 

trưởng thời 

kỳ đến năm 

2020 và vấn 

đề đổi mới 

mô hình 

tăng trưởng 

thời kỳ đến 

năm 2030. 

Kế hoạch 5 

năm 2021-

PGS,T

S. Đào 

Văn 

Hùng 

2020 2020 Đạt 
PGS,TS. Đào 

Văn Hùng 
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2025 

13  

Quyết định 

số 1347/QĐ-

BKHĐT 

Nhiệm 

vụ 

Quốc 

gia 

Đánh giá 

việc thực 

hiện các 

mục tiêu 

kinh tế (đặc 

biệt chú ý 

các mục 

tiêu về chất 

lượng tăng 

trưởng) của 

chiến lược 

10 năm 

2011-2020, 

nhất là kế 

hoạch 5 

năm 2016-

2020, 

nguyên 

nhân và các 

mục tiêu 

phát triển 

kinh tế, các 

phương án 

tăng trưởng 

giai đoạn 

2021-2030 

và kế hoạch 

5 năm 

2021-2025 

PGS,T

S. Đào 

Văn 

Hùng 

2020 2020 Đạt 
PGS,TS. Đào 

Văn Hùng 

14   Cấp bộ 

Xây dựng 

phương 

pháp đánh 

giá tín 

nhiệm các 

doanh 

nghiệp Việt 

Nam 

  
09/2

014 
Đạt 

TS. Đào 

Hoàng Tuấn 

15   Cấp bộ 

Xúc tiến 

hình thành 

trung tâm  

tài  chính  

để  thu hút 

đầu tư từ 

các ngân 

hàng, công 

ty tài chính 

và quỹ đầu 

tư lớn 

  
12/2

014 
Đạt 

TS. Đào 

Hoàng Tuấn 

16   Cấp bộ 

Nghiên cứu 

về những 

thách thức, 

TS. 

Đào 

Hoàng 

 
12/2

015 
Đạt 

TS. Đào 

Hoàng Tuấn 
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thuận lợi 

trong thu 

hút đầu tư 

nước ngoài 

và sự chuẩn 

bị của Việt 

Nam khi gia 

nhập cộng 

đồng kinh 

tế Asean 

vào năm 

2015 

Tuấn 

17   Cấp bộ 

Nghiên cứu 

các chính 

sách thu hút 

vốn đầu tư 

nhằm cải 

thiện giá trị 

gia tăng của 

hàng xuất 

khẩu để 

thúc đẩy thu 

hút đầu tư 

nước ngoài 

trong điều 

kiện gia 

nhập TPP 

TS. 

Đào 

Hoàng 

Tuấn 

 
12/2

016 
Đạt 

TS. Đào 

Hoàng Tuấn, 

TS Lưu Minh 

Đức, TS. Bùi 

Thanh Bình 

18   Cấp bộ 

Thu hút đầu 

tư từ cộng 

đồng kinh tế 

ASEAN 

(AEC) và 

các quốc gia 

trong Hiệp 

định đối tác 

kinh tế 

xuyên Thái 

Bình Dương 

(TPP) nhằm 

cải thiện 

cán cân 

thương mại 

với Trung 

Quốc 

TS. 

Đào 

Hoàng 

Tuấn 

 
03/2

017 
Đạt 

TS. Đào 

Hoàng Tuấn 

19   

Cấp 

Nhà 

nước 

Luận cứ 

khoa học 

cho việc 

hình thành 

và phát triển 

thị trường 

mua bán nợ 

doanh 

  
06/2

020 
Đạt 

TS. Đào 

Hoàng Tuấn 
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nghiệp và tổ 

chức tín 

dụng 

20  

Quyết định 

67/QĐ-TTg, 

2019 

Cấp bộ 

Nghiên cứu 

tác động 

của cuộc 

chiến tranh 

thương mại 

Mỹ - Trung 

Quốc đến 

làn sóng 

đầu tư trực 

tiếp nước 

ngoài vào 

Việt Nam: 

Cơ hội, 

thách thức 

và giải pháp 

  

12/2

018 

 

Đạt 
TS. Đào 

Hoàng Tuấn 

21   Cấp bộ 

Nghiên cứu 

tác động 

của FDI 

đến chênh 

lệch phát 

triển vùng 

của Việt 

Nam: thực 

trạng và 

giải pháp 

TS. 

Phạm 

Ngọc 

Trụ 

 
12/2

020 
 

TS. Đào 

Hoàng Tuấn 

22  

Nghị quyết 

số 50-

NQ/TW  

Cấp bộ 

Định hướng 

hoàn thiện 

thể chế, 

chính sách, 

nâng cao 

chất lượng, 

hiệu quả thu 

hút và sử 

dụng đầu tư 

nước ngoài 

đến năm 

2030 

  

08/2

019 

 

Đạt 
TS. Đào 

Hoàng Tuấn 

23  KC.09/16-20 
Cấp nhà 

nước 

Cơ sở khoa 

học và giải 

pháp chính 

sách đột phá 

phát triển 

kinh tế biển 

bền vững 

các vùng 

kinh tế 

trọng điểm 

ở Việt Nam 

  

11/2

020 

 

Đạt 
TS. Đào 

Hoàng Tuấn 

24   Cấp bộ Nghiên cứu TS.  12/2 Đạt TS. Đào 
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xu hướng 

xúc tiến đầu 

tư trực tiếp 

ra nước 

ngoài của 

một số nước 

Châu Á và 

bài học kinh 

nghiệm cho 

Việt Nam 

Phạm 

Ngọc 

Trụ 

019 

 

Hoàng Tuấn 

25   Cấp bộ 

Xác định 

yếu tố tác 

động lên 

khả năng 

liên kết giữa 

doanh 

nghiệp FDI 

và doanh 

nghiệp 

trong nước 

phục vụ 

công tác 

xúc tiến đầu 

tư 

TS. 

Đào 

Hoàng 

Tuấn 

 

12/2

019 

 

Đạt 

TS. Đào 

Hoàng Tuấn; 

TS. Bùi 

Thanh Bình 

26   Cấp bộ 

Huy động 

nguồn lực 

tài chính từ 

khu vực tư 

nhân cho thị 

trường tài 

chính xanh, 

phục vụ các 

hoạt động 

bảo vệ môi 

trường vì 

phát triển 

bền vững 

TS. 

Đào 

Hoàng 

Tuấn 

 

12/2

020 

 

Đạt 
TS. Đào 

Hoàng Tuấn 

27  

Quyết định 

số 

KHGD/16-

20.ĐT.046 

Cấp nhà 

nước 

Cơ sở khoa 

học xây 

dựng chiến 

lược phát 

triển nguồn 

nhân lực 

Việt Nam 

đáp ứng yêu 

cầu phát 

triển kinh tế 

- xã hội 

trong bối 

cảnh Cách 

mạng công 

nghiệp lần 

  

02/2

022 

 

Đạt 
TS. Đào 

Hoàng Tuấn 
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0  

thứ 4 

28   

Ban 

kinh tế 

TW 

Tổng kết 

Nghị quyết 

26 

  2022 Đạt 
PGS.TS Ngô 

Phúc Hạnh 

29   

Bộ Kế 

hoạch 

và đầu 

tư 

Nghiên cứu 

các giải 

pháp đột 

phá nhằm 

thu hút đầu 

tư trực tiếp 

nước ngoài 

từ các đối 

tác chiến 

lược thuộc 

khu vực 

Châu Âu và 

Hoa Kỳ 

trong bối 

cảnh nền 

kinh tế số 

hóa và cuộc 

cách mạng 

công nghiệp 

4.0 

PGS.T

S Ngô 

Phúc 

Hạnh 

 2018 Đạt 
PGS.TS Ngô 

Phúc Hạnh 

30   

Bộ Tài 

nguyên 

và môi 

trường 

Đánh giá và 

đề xuất các 

chính sách 

thu hút vốn 

FDI trong 

bối cảnh 

chuyển đổi 

nền kinh tế 

theo hướng 

tăng trưởng 

xanh 

  2018 Đạt 
PGS.TS Ngô 

Phúc Hạnh 

31   
Bộ 

(MPI) 

Nâng cao 

hiệu suất 

phát triển 

đối với Việt 

Nam 

  2009 Khá 
TS. Nguyễn 

Thế Vinh 

32  

Quyết định 

số 343/QĐ-

TTg ngày 

13/3/2015 

Chính 

phủ 

Quy hoạch 

phát triển 

hành lang 

kinh tế 

Lạng Sơn – 

Hà nội – 

TPHCM – 

Mộc Bài 

(tham gia 

hành lang 

xuyên Á 

Namninh – 

  

13/3/

2015 

 

 

 

Tốt 
TS. Nguyễn 

Thế Vinh 
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1  

Singapore) 

33   
Bộ 

(MPI) 

Xác định 

phạm vi Nợ 

công và trần 

nợ công an 

toàn của 

Việt Nam 

giai đoạn 

2016-2020 

  
01/2

015 

Xuất 

sắc 

TS. Nguyễn 

Thế Vinh 

34  

Quyết định 

số 91/QĐ-

BKHĐT 

Bộ 

(MPI) 

Đánh giá và 

kiến nghị 

giải pháp 

nâng cao 

hiệu quả đối 

với một số 

chính sách 

do Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư đề 

xuất đã 

được cấp có 

thẩm quyền 

ban hành 

  
17/1/

2013 

Xuất 

sắc 

TS. Nguyễn 

Thế Vinh 

35   
Chính 

phủ 

Quy hoạch 

tổng thể 

phát triển 

KT-XH tỉnh 

Cao Bằng 

đến năm 

2020 

  2006 
Đã Phê 

duyệt 

TS. Nguyễn 

Thế Vinh 

36   
Chính 

phủ 

Quy hoạch 

tổng thể 

phát triển 

KT-XH tỉnh 

Hà Nam 

đến năm 

2020 

  2007 
Đã Phê 

duyệt 

TS. Nguyễn 

Thế Vinh 

37    

Quy hoạch 

tỉnh Quảng 

Bình đến 

năm 2030, 

tầm nhìn 

2050 

TS. 

Nguyễn 

Thế 

Vinh 

  

Đang 

thực 

hiện 

TS. Nguyễn 

Thế Vinh 

38   
Bộ 

(MPI) 

Xây dựng 

chương 

trình đào 

tạo bồi 

dưỡng nâng 

cao năng 

lực đội ngũ 

cán bộ 

ngành kế 

  
31/7/

2018 
Đạt 

TS. Nguyễn 

Thế Vinh 
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2  

hoạch – đầu 

tư trong giai 

đoạn 2016-

2020 

39  

Quyết định 

số 502/QĐ-

TTg 

Thủ 

tướng 

Chính 

phủ 

Nhiệm vụ 

Lập quy 

hoạch tỉnh 

Phú Yên 

đến năm 

2030, tầm 

nhìn 2050 

TS. 

Nguyễn 

Thế 

Vinh 

  
Đã phê 

duyệt 

TS. Nguyễn 

Thế Vinh 

40   

Thủ 

tướng 

Chính 

phủ 

Nhiệm vụ 

Lập quy 

hoạch tỉnh 

Nghệ An 

đến năm 

2030, tầm 

nhìn 2050 

TS. 

Nguyễn 

Thế 

Vinh 

  
Đã phê 

duyệt 

TS. Nguyễn 

Thế Vinh 

41   

Thủ 

tướng 

Chính 

phủ 

Quy hoạch 

tỉnh Nghệ 

An đến năm 

2030 tầm 

nhìn 2050 

TS. 

Nguyễn 

Thế 

Vinh 

  

Đang 

thực 

hiện 

TS. Nguyễn 

Thế Vinh 

42   

Thủ 

tướng 

CP 

Quy hoạch 

tỉnh Phú 

Thọ giai 

đoạn 2021-

2030 tầm 

nhìn 2050 

TS. 

Nguyễn 

Thế 

Vinh 

  

Đang 

thực 

hiện 

TS. Nguyễn 

Thế Vinh 

43   

Bộ 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Phát triển 

dịch vụ xã 

hội cho 

người dân 

nông thôn 

Việt Nam: 

thực trạng 

và giải pháp 

(Đề tài 

Thuộc 

chương 

trình khoa 

học công 

nghệ trọng 

điểm cấp 

Quốc Gia 

KX01/16-

20) 

   

Đã 

nghiệm 

thu 

TS. Nguyễn 

Thế Vinh 

44   Cấp bộ 

Phân tích 

các chính 

sách và biện 

pháp hỗ trợ 

đầu tư theo 

  2000 
Xuất 

sắc 

TS. Nguyễn 

Nam Hải 
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3  

Luật 

Khuyến 

khích đầu tư 

trong nước 

đối với khu 

vực kinh tế 

ngoài quốc 

doanh" 

45   Cấp bộ 

Nghiên cứu 

xây dựng 

khung pháp 

lý thống 

nhất cho 

đầu tư trong 

nước và đầu 

tư nước 

ngoại tại 

Việt Nam 

  2004 
Xuất 

sắc 

TS. Nguyễn 

Nam Hải 

46   Cấp bộ 

Một số giải 

pháp thu hút 

đầu tư về 

nước của 

cộng đồng 

người Việt 

Nam định 

cư ở nước 

ngoài 

  2005 
Xuất 

sắc 

TS. Nguyễn 

Nam Hải 

47   Cấp bộ 

Các nhân tố 

tác động 

đến tăng 

trưởng của 

doanh 

nghiệp khu 

vực tư nhân 

ở một số 

tỉnh phía 

bắc và phía 

nam 

  2006 
Xuất 

sắc 

TS. Nguyễn 

Nam Hải 

48   Cấp bộ 

Quản trị 

doanh 

nghiệp: Cơ 

sở lý luận, 

kinh 

nghiệm và 

ứng dụng 

thực tiễn ở 

Việt Nam 

TS. 

Nguyễn 

Nam 

Hải 

 2007 
Xuất 

sắc 

TS. Nguyễn 

Nam Hải 

49   Cấp bộ 

Các kênh 

huy động 

vốn đầu tư 

bất động 

sản: Cơ sở 

  2008 
Xuất 

sắc 

TS. Nguyễn 

Nam Hải 
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4  

lý luận, 

kinh 

nghiệm 

quốc tế và 

gợi ý áp 

dụng cho 

Việt Nam 

50   Cấp bộ 

Tăng cường 

trách nhiệm 

xã hội của 

doanh 

nghiệp đối 

với người 

tiêu dùng và 

đối với môi 

trường vì sự 

phát triển 

bền vững" 

  2009 
Xuất 

sắc 

TS. Nguyễn 

Nam Hải 

51   Cấp bộ 

Chính sách 

và giải pháp 

thực hiện 

Cuộc vận 

động 

“Người Việt 

Nam ưu tiên 

dùng hàng 

Việt Nam 

trong bối 

cảnh hội 

nhập kinh tế 

quốc tế 

  2010 
Xuất 

sắc 

TS. Nguyễn 

Nam Hải 

52   Cấp bộ 

Chính sách 

và giải pháp 

nâng cao 

chất lượng 

nguồn nhân 

lực cho 

doanh 

nghiệp vừa 

và nhỏ khu 

vực Tây 

Bắc 

  2011 
Xuất 

sắc 

TS. Nguyễn 

Nam Hải 

53   Cấp bộ 

Một số nhân 

tố ảnh 

hưởng đến 

chất lượng 

đào tạo của 

các cơ sở 

dạy nghề ở 

Việt Nam 

  2012 
Xuất 

sắc 

TS. Nguyễn 

Nam Hải 

54   Cấp bộ 
Phân cấp 

ngân sách 
  2015 

Xuất 

sắc 

TS. Nguyễn 

Nam Hải 
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5  

và đánh giá 

dự thảo sử 

đổi Luật 

Ngân sách ở 

Việt Nam 

55   Cấp bộ 

Đề án 

"Nghiên 

cứu các giải 

pháp đột 

phá nhằm 

thu hút đầu 

tư trực tiếp 

nước ngoài 

từ các đối 

tác chiến 

lược thuộc 

khu vực 

Châu Âu và 

Hoa Kỳ  

trong bối 

cảnh nền 

kinh tế số 

hóa và cuộc 

cách mạng 

công nghiệp 

4.0 

  2019 Đạt 
TS. Nguyễn 

Nam Hải 

56   Cấp bộ 

Tính độc 

lập của 

Ngân hàng 

trung ương: 

kinh 

nghiệm 

quốc tế và 

bài học cho 

Việt Nam 

 

01/12/2020 

 

 

5/20

21 

Đã 

nghiệm 

thu 

TS. Trần Thị 

Trúc 

57   Cấp bộ 

Đề án Đổi 

mới toàn 

diện quản lý 

nhà nước 

trong phát 

triển kinh tế 

tư nhân 

  
03/2

021 

Đã 

nghiệm 

thu 

TS. Lưu 

Minh Đức 

58  

Nghị quyết 

số 98/NQ-CP 

ngày 

03/10/2017 

Cấp bộ 

Dự thảo 

Chương 

trình hành 

động của 

Chính phủ 

triển khai 

Nghị quyết 

số 10-

NQ/TW về 

phát triển 

  
10/2

017 

Đã 

nghiệm 

thu 

TS. Lưu 

Minh Đức 
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kinh tế tư 

nhân 

59   Cấp bộ 

Nghiên cứu 

Sáp nhập và 

mua lại 

doanh 

nghiệp: Lý 

thuyết, kinh 

nghiệm 

quốc tế và 

kiến nghị 

chính sách 

cho Việt 

Nam 

TS. 

Lưu 

Minh 

Đức 

 
12/2

009 

Đã 

nghiệm 

thu 

TS. Lưu 

Minh Đức 

60  

Quyết định 

số 911/QĐ-

HVCSPT 

ngày 22 

tháng 10 năm 

2020 

Đề tài 

cấp cơ 

sở 

Lựa chọn 

phương án 

điều chỉnh 

nội dung 

chương 

trình đào 

tạo chuyên 

ngành Kế 

hoạch phát 

triển – Học 

viện Chính 

sách và Phát 

triển. 

Mã số: 

APD.2021/

B09 

ThS. 

Bùi Thị 

Hoàng 

Mai 

QĐ số 

446/QĐHV

CSPT ngày 

23/6/2021 

2022 Đạt 
ThS. Bùi Thị 

Hoàng Mai 

61  

Quyết định 

số 911/QĐ-

HVCSPT 

ngày 22 

tháng 10 năm 

2020 

Đề tài 

cấp cơ 

sở 

Pháp luật về 

bảo vệ 

thông tin cá 

nhân trong 

bối cảnh 

cách mạng 

công nghiệp 

4.0 tại Việt 

Nam hiện 

nay 

Mã số: 

APD.2021/

B06 

ThS. 

Lưu 

Thị 

Tuyết 

QĐ số 

581/QĐHV

CSPT ngày 

26/7/2021 

2022 Đạt 
ThS. Lưu Thị 

Tuyết 

62  

Quyết định 

số 

582/QĐHVC

SPT ngày 

23/7/2019 

Đề tài 

cấp cơ 

sở 2019 

Xây dựng 

tiêu chí đo 

lường mức 

độ minh 

bạch thông 

tin trên báo 

cáo tài 

chính của 

các doanh 

ThS. 

Mai 

Thị 

Hoa 

QĐ số 

61/QĐHVC

SPT ngày 

31/1/2020 

2020 Đạt 
ThS. Mai Thị 

Hoa 
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nghiệp phi 

tài chính 

niêm yết. 

63  

Quyết định 

số 

268/QĐHVC

SPT ngày 

8/5/2018 

Cấp cơ 

sở 2018 

Phương 

pháp định 

giá chứng 

khoán phái 

sinh theo 

chỉ số 

VN30 trên 

thị trường 

VN. Mã 

spps 

APD/2018/

C.03 

ThS. 

Nguyễn 

Lan 

Phương 

QĐ 

512/QĐHV

CSPT ngày 

28/06/2019 

2019 Đạt 
ThS. Nguyễn 

Lan Phương 

64  

Quyết định 

số 

582/QĐHVC

SPT ngày 

23/7/2019 

Đề tài 

cấp cơ 

sở 2019 

Đánh giá 

năng lực 

thích ứng 

của hộ gia 

đình với các 

hiện tượng 

thời tiết cực 

đoan tại khu 

vực miền 

núi phía 

Bắc Việt 

Nam: 

Nghiên cứu 

điển hình tại 

Sơn La và 

Lào Cai. 

ThS. 

Nguyễn 

Thị 

Bích 

Phương 

QĐ số 

235/QĐ-

HVCSPT 

ngày 

31/3/2020 

2020 Đạt 

ThS. Nguyễn 

Thị Bích 

Phương 

65  

Quyết định 

số 

582/QĐHVC

SPT ngày 

23/7/2019 

Đề tài 

cấp cơ 

sở 2019 

Tính minh 

bạch trong 

hoạt động 

quản lý 

ngân sách ở 

Việt Nam. 

ThS. 

Nguyễn 

Thị 

Thu 

QĐ số 

303/QĐHV

CSPT ngày 

24/3/2020 

2020 Đạt 
ThS. Nguyễn 

Thị Thu 

66  

Quyết định 

số 911/QĐ-

HVCSPT 

ngày 22 

tháng 10 năm 

2020 

Đề tài 

cấp cơ 

sở 

Pháp luật về 

hợp đồng 

thông minh 

trong lĩnh 

vực tài 

chính ngân 

hàng tại 

Việt Nam 

và kinh 

nghiệm 

quốc tế 

Mã số: 

APD.2021/

B07 

 

ThS. 

Nguyễn 

Tiến 

Đạt 

QĐ số 

445/QĐHV

CSPT ngày 

23/6/2021 

2022 Đạt 
ThS. Nguyễn 

Tiến Đạt 
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67  

Quyết định 

số 

267/QĐHVC

SPT ngày 

8/5/2018 

Cấp cơ 

sở 2018 

Ứng dụng 

mô hình bán 

tham số 

đánh giá tác 

động của 

đầu tư trực 

tiếp nước 

ngoài đến 

năng suất 

của các 

doanh 

nghiệp dệt 

may VN. 

Mã số 

APD/2018/

C.02 

ThS. 

Nguyễn 

Văn 

Tuấn 

QĐ 

511/QĐHV

CSPT ngày 

28/06/2019 

2019 Đạt 
ThS. Nguyễn 

Văn Tuấn 

68  

Quyết định 

số 

190/QĐHVC

SPT ngày 

19/3/2019 

Đề tài 

cấp cơ 

sở 2019 

Nghiên cứu 

về hiệp định 

tránh đánh 

thuế trùng 

tại Việt 

Nam trong 

tiến trình 

hội nhập 

kinh tế quốc 

tế. 

APD/2019/

C01 

ThS. 

Phan 

Lê Nga 

QĐ số 

120/QĐHV

CSPT ngày 

26/2/2020 

2020 Đạt 
ThS. Phan Lê 

Nga 

69  

Quyết định 

số 

266/QĐHVC

SPT ngày 

8/5/2018 

Cấp cơ 

sở 2018 

Vận dụng tư 

tưởng HCM 

về xây dựng 

và quản lý 

nền kinh tế 

thị trường 

định hướng 

XHCN ở 

VN hiện 

nay. Mã số 

APD/2018/

C.01 

ThS. 

Vũ Thị 

Thái 

Hà 

QĐ 

1169/QĐH

VCSPT 

ngày 

25/12/2019 

2019 Đạt 
ThS. Vũ Thị 

Thái Hà 

70  

Quyết định 

số 911/QĐ-

HVCSPT 

ngày 22 

tháng 10 năm 

2020 

Đề tài 

cấp cơ 

sở 

2020 

Giải pháp 

thúc đẩy 

phát triển 

nền kinh tế 

số Việt 

Nam giai 

đoạn 2020 - 

2030 

Mã số: 

APD.2021/

B03 

TS. 

Đàm 

Thanh 

Tú 

QĐ số 

402/QĐHV

CSPT ngày 

02/06/2021 

2022 Đạt 
TS. Đàm 

Thanh Tú 

71  Quyết định Đề tài Công nghệ TS. QĐ số 2020 Đạt TS. Đàm 
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số 

582/QĐHVC

SPT ngày 

23/7/2019 

cấp cơ 

sở 2019 

Blockchain 

và ứng dụng 

trong lĩnh 

vực ngân 

hàng tại 

Việt Nam 

Đàm 

Thanh 

Tú 

345/QĐ-

HVCSPT 

ngày 

11/5/2020 

Thanh Tú 

72  

Quyết định 

số 911/QĐ-

HVCSPT 

ngày 22 

tháng 10 năm 

2020 

Đề tài 

cấp cơ 

sở 

Phân tích sự 

hài lòng của 

người học 

đối với chất 

lượng dịch 

vụ đào tạo 

tại Học viện 

Chính sách 

và Phát 

triển – 

Nghiên cứu 

trường hợp 

sinh viên hệ 

chất lượng 

cao 

Mã số: 

APD.2021/

B02 

TS. 

Nguyễn 

Thị 

Đông 

QĐ số 

497/QĐHV

CSPT ngày 

05/7/2021 

2022 Đạt 
TS. Nguyễn 

Thị Đông 

73  

Quyết định 

số 

189/QĐHVC

SPT ngày 

19/3/2019 

Đề tài 

cấp cơ 

sở 2019 

Đánh giá 

các yếu tố 

rủi ro trong 

các dự án 

đầu tư theo 

hình thức 

đối tác công 

tư tại Việt 

Nam. 

APD/2019/

B01 

TS. 

Nguyễn 

Thế 

Vinh 

QĐ số 

62/QĐHVC

SPT này 

31/1/2020 

2020 Đạt 
TS. Nguyễn 

Thế Vinh 

74  

Quyết định 

số 

1043/QĐHV

CSPT ngày 

29/711/2019 

Đề tài 

cấp cơ 

sở 2020  

Đánh giá 

tác động 

của phân bổ 

NSNN tới 

hành vi tài 

khóa của 

chính quyền 

địa phương 

TS. 

Phạm 

Mỹ 

Hằng 

Phương 

QĐ số 

348/QĐ-

HVCSPT 

ngày 

11/5/2020 

2021 Đạt 
TS. Phạm Mỹ 

Hằng Phương 

75  

Quyết định 

số 911/QĐ-

HVCSPT 

ngày 22 

tháng 10 năm 

2020 

Đề tài 

cấp cơ 

sở 

Giải pháp 

hoàn thiện 

chính sách 

thu hút FDI 

của Việt 

Nam trong 

bối cảnh tác 

động của 

tranh chấp 

TS. 

Phạm 

Ngọc 

Trụ 

QĐ số 

498/QĐHV

CSPT ngày 

05/7/2021 

2022 Đạt 
TS. Phạm 

Ngọc Trụ 
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thương mại 

Mỹ - Trung 

và đại dịch 

Covid-19 

Mã số: 

APD.2021/

B08 

76  

Quyết định 

số 

582/QĐHVC

SPT ngày 

23/7/2019 

Đề tài 

cấp cơ 

sở 2019 

Mối quan 

hệ giữa tăng 

trưởng kinh 

tế, việc làm 

và năng suất 

lao động ở 

Việt Nam 

TS. 

Phùng 

Thế 

Đông 

QĐ số 

226/QĐHV

CSPT ngày 

30/3/2020 

2020 Đạt 
TS. Phùng 

Thế Đông 

77  

Quyết định 

số 

265/QĐHVC

SPT ngày 

8/5/2018 

Cấp cơ 

sở 2018 

Các nhân tố 

ảnh hưởng 

đến khả 

năng tiếp 

cận vốn tín 

dụng của 

các doanh 

nghiệp nhỏ 

và vừa ở 

VN. Mã số: 

APD/2018/

B.01 

TS. 

Phùng 

Thế 

Đông 

QĐ 

1167/QĐH

VCSPT 

ngày 

25/12/2019 

2019 Đạt 
TS. Phùng 

Thế Đông 

78  

Quyết định 

số 911/QĐ-

HVCSPT 

ngày 22 

tháng 10 năm 

2020 

Đề tài 

cấp cơ 

sở 

Đánh giá 

tính bền 

vững trong 

thu nhập, 

chi tiêu và 

tổn thương 

của khu vực 

phi chính 

thức tại Việt 

Nam: Mô 

hình phân 

tích đa tầng 

Mã số: 

APD.2021/

B04 

TS. Tô 

Trọng 

Hùng 

QĐ số 

444/QĐHV

CSPT ngày 

23/6/2021 

2022 Đạt 
TS. Tô Trọng 

Hùng 

79  

Quyết định 

số 

582/QĐHVC

SPT ngày 

23/7/2019 

Đề tài 

cấp cơ 

sở 2019 

Tác động 

của chính 

sách tiền tệ 

đến tăng 

trưởng kinh 

tế ở Việt 

Nam. 

TS. Tô 

Trọng 

Hùng 

QĐ số 

234/QĐ-

HVCSPT 

ngày 

31/3/2020 

2020 Đạt 
TS. Tô Trọng 

Hùng 
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80  

Quyết định 

số 

582/QĐHVC

SPT ngày 

23/7/2019 

Đề tài 

cấp cơ 

sở 2019 

Tác động 

của tiền gửi 

từ di cư nội 

địa tới vấn 

đề giảm 

nghèo và 

bất bình 

đẳng về thu 

nhập của 

các hộ gia 

đình có 

người cao 

tuổi ở Việt 

Nam. 

TS. 

Trần 

Thị 

Trúc 

QĐ số 

112/QĐ-

HVCSPT 

ngày 

21/2/2020 

2020 Đạt 
TS. Trần Thị 

Trúc 

81  

Quyết định 

số 

188/QĐHVC

SPT ngày 

19/3/2019 

Đề tài 

cấp cơ 

sở 2019 

Giải pháp 

phát triển 

các doanh 

nghiệp nhỏ 

và vừa theo 

xu hướng 

hội nhập 

quốc tế trên 

địa bàn Hà 

Nội giai 

đoạn 2020 

tầm nhìn 

2030. 

APD/2019/

B02 

TS. 

Trịnh 

Tùng 

QĐ số 

157/QĐHV

CSPT ngày 

11/3/2020 

2020 Đạt 
TS. Trịnh 

Tùng 

82  

Quyết định 

số 

1043/QĐHV

CSPT ngày 

29/11/2019 

Đề tài 

cấp cơ 

sở 2020 

Nghiên cứu 

năng lực 

cạnh tranh 

cụm ngành 

du lịch tỉnh 

Khánh Hòa 

TS. Vũ 

Đình 

Hòa 

QĐ số 

322/QĐ-

HVCSPT 

ngày 

04/5/2020 

2021 Đạt 
TS. Vũ Đình 

Hòa 

83  

Quyết định 

số 631/QĐ-

HVCSPT 

ngày 18 

tháng 9 năm 

2017 

Cấp cơ 

sở 2017 

Phát triển 

du lịch xanh 

ở huyện đảo 

Vân Đồn, 

tỉnh Quảng 

Ninh” 

TS. Vũ 

Đình 

Hòa 

 QĐ số 

101/QĐ-

HVCSPT 

ngày 

2/3/2018 

2018 Đạt 
TS. Vũ Đình 

Hòa 
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K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

 

STT Tên cơ sở đào tạo 

hoặc các chương trình 

đào tạo 

Thời 

điểm 

đánh 

giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh 

giá/công 

nhận 

Nghị 

quyết của 

Hội đồng 

KĐCLGD 

Công 

nhận/không 

đạt chất 

lượng giáo 

dục 

Giấy chứng nhận/Công 

nhận 

Ngày cấp Giá trị đến 

1 Học viện Chính sách 

và phát triển 

2018 Đạt 93/QĐ-

KĐCLGD 

Đạt tiêu 

chuẩn 

CLCSGD 

29/06/2018 29/06/2023 

2 Ngành Quản lý nhà 

nước 

2023 Đạt 58/NQ-

HĐKĐCL 

Đạt tiêu 

chuẩn 

CLGD 

22/06/2023 22/06/2028 

3 Ngành Tài chính- 

Ngân hàng 

2023 Đạt 59/NQ-

HĐKĐCL 

Đạt tiêu 

chuẩn 

CLGD 

22/06/2023 22/06/2028 

 

 

                                                       Hà Nội, ngày  30  tháng  08   năm  2023 

                                            

                                              Giám đốc 
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